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Chương 4 

PHẢN ỦNG OXI HOÁ - KHỬ 


Tiết 31 


PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS hiểu được các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử dựa vào sự 
thay đổi số oxi hoá (SOXH), bao gồm : 

• Chất khử (bị oxi hoá) là chất nhường electron —» SOXH tăng. 

• Chất oxi hoá (bị khử) là chất nhận electron -» SOXH giảm. 

• Quá trình oxi hoá (sự oxi hoá) là quá trình chất khử nhường electron. 

• Quá trình khử (sự khử) là quá trình chất oxi hoá nhận electron. 

• Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá 
và quá trình khử —> có sự thay đổi SOXH của nguyên tố. 

2. HS hiểu được nguyên tắc chung và các bước cân bằng một phản ứng oxi 
hoá - khử theo phương pháp thăng bằng electron. 

3. Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hoá học của một số phản ứng oxi hoá - 
khử đơn giản. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, giấy trong, các phiếu học tập. 
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• HS : - Ôn tập các khái niệm về chất oxi hoá, chất khử, sự oxi hoá, sự khử 
và phản ứng oxi hoá - khử đã học ở THCS. 

- Thực hành xác định SOXH của các nguyên tố trong hợp chất theo 
các quy tắc đã học ở chương 3. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt dộng 1 (10 phút) 

Kiêm tra bài cũ 


GV : Chiếu nội dung đồng thời phát HS : Nhận phiếu học tập và chuẩn bị 
phiếu học tập số 1 cho đại diện các trả lời vào phiếu, 
nhóm HS. 


a) Xác định SOXH của C1 và Mn trong 
các chất sau : Cl 2 , HC1, HC10, KC10 3 , 
KMn0 4 , K 2 Mn0 4 ~ Mn0 2 , MnCl 2 , Mn ? 


a)C°l 2 , HCl, HC10, KCIO3, KMn0 4 , 
K 2 Mn0 4 , Mn0 2 , MnCl 2 , Mn 


b) Xác định SOXH của Fe, Cr, N, s 
trong các hợp chất sau : 

FeO, FeCl 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 , K 2 Cr 2 0 7 , 
CrCl 3 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , HN0 3 , H 2 S0 4 , H 2 S 
Na 2 SƠ 3 ? 






http://tuhoctoan.net 


GV : Chiếu nội dung phiếu học tập số 2 
lên màn hình đồng thời phát phiếu cho 
đại diện các nhóm. 

a) Lấy ví dụ minh hoạ cho chất oxi hoá, 
chất khử, sự oxi hoá, sự khử và phản 
ứng oxi hoá - khử đã học ở THCS (lóp 
8 )? 

b) Theo định nghĩa đó, phản ứng sau 
đây có phải phản ứng oxi hoá - khử 
không ? Giải thích 


HS : Nhận phiếu học tập và chuẩn bị 
trả lời vào phiếu 

a) 


sự oxi hoá H 2 
(chiếm oxi của CuO) 


CuO + H 2 -> 
(ch,ất oxi hoá) (chất khử) 
sự khử CuO 


Cu 

/\ 


+ 


h 2 0 


(tách oxi ra khỏi CuO) 


2Na + Cl 2 -> 2NaCl. 

GV nhận xét : Mặc dầu không có sự 
nhường - nhận nguyên tử oxi nhưng 
đây là phản ứng oxi hoá - khử. Điều 
này được giải thích dựa trên định nghĩa 
mới sau đây về phản ứng oxi hoá - khử. 


b) Theo định nghĩa ở lóp 8 thì phản 
ứng này không xếp vào phản ứng oxi 
hoá - khử vì không có sự nhường và 
nhận oxi. 


I. ĐỊNH NGHĨA 


Hoạt động 2 (5 phút) 

1. Chất oxi hoá và chất khử 


GV yêu cầu HS xác định SOXH của I HS : 
các nguyên tố trong phương trình phản 
ứng sau : 

CuO + H, -» Cu + H,0 


+2 —2 o 

CuO + H, 


Cu + H 2 o 


GV : Hãy chỉ ra chất oxi hoá và chất HS : CuO chất oxi hoá 

' V ' 1U ' H 2 chất khử 

GV : Hãy nhận xét về sự thay đổi HS : SOXH của Cu giảm từ +2 xuống 
SOXH của chất oxi hoá và chất khử ? 0 và của H tăng từ 0 lên +1. 

GV : Tại sao có sự tăng giảm SOXH ? HS : Do có sự cho - nhận electron. 
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GV : Nhu vậy có thể dựa vào SOXH để 

HS : - Chất làm tăng SOXH là chất 

xác định chất oxi hoá và chất khử như 

khử. 

thế nào ? 

- Chất làm giảm SOXH là chất oxi 


hoá. 

GV : Chiếu định nghĩa lên màn hình : 

HS : Ghi định nghĩa. 

- Chất khử là chất nhường electron 


(chất bị oxi hoá) -» SOXH tăng. 


- Chất oxi hoá là chất nhận electron 


(chất bị khử) -» SOXH giảm. 



Hoạt dộng 3 (5 phút) 


2. Sự oxi hoá và sự khử 


GV chiếu định nghĩa lên màn hình : 

- Quá trình chất khử nhuờng electron 
gọi là quá trình oxi hoá (sự oxi hoá). 

- Quá trình chất oxi hoá nhận electron 
gọi là quá trình khử (sự khử) 

GV : Hãy biểu diễn quá trình oxi hoá 
và quá trình khử cho phản ứng trên ? 

GV : Áp dụng định nghĩa mới này hãy 
xác định chất oxi hoá, chất khử, sự oxi 
hoá và sự khử cho phản ứng sau ? 

2Na + Cl 2 -» 2NaCl 


HS : Ghi định nghĩa. 


HS: 

Quá trình oxi hoá : H 2 —» 2 H + 2e 

+2 o 

Quá trình khử : Cu + 2e -» Cu 
" S: 2xle . 

2 Na + C°l 2 -» 2 Na c 1 

(chất khử) (chất oxi hoá) 

Quá trình oxi hoá : Na —» Na + le 
Quá trình khử : cỊ + 2e -> 2C1 
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GV : Yêu cầu HS phân tích ví dụ 4 
trong SGK : 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 


GV : Thực tế trong phản ứng này không 
có sự cho - nhận electron mà chỉ có sự 
chuyển dịch electron từ chất khử sang 
chất oxi hoá vì HC1 là hợp chất cộng 
hoá trị chứ không phải hợp chất ion 
nhu NaCl. 

Hoạt động 4 (5 phút) 

3. Phản ứng oxi hoá - khử 

GV chiếu định nghĩa phản ứng oxi hoá - HS : Ghi định nghĩa, 
khử lên màn hình : 

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng 
hoá học, trong đố có sự chuyển electron 
của các chất (nguyên tử, phân tử hoặc 
ion) phản ứng. 


HS: 

H 2 + c°l 2 -> 2HC1 

(khử) (oxi hoá) 

Quá trình oxi hoá : H 2 —» 2 H + 2e 
Quá trình khử : c°l 2 + 2e 2C1 
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GV : Hãy xác định SOXH của các 
nguyên tố trong hai phản ứng sau và cho 
biết phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử? 

CaC0 3 —» CaO + C0 2 (1) 

2HgO -» 2Hg + 0 2 (2) 

GV : Vậy có thể định nghĩa phản ứng oxi 
hoá - khử dựa vào SOXH ? 


GV : Có phản ứng oxi hoá - khử nào 
xảy ra mà chỉ có một quá trình oxi hoá 
hoặc quá trình khử không ? 

GV kết luận : Phản ứng oxi hoá - khử 
luôn xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá 
và quá trình khử. 

II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC CỦA PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ 

Hoạt động 5 (2 phút) 

1. Nguyên tắc chung 

GV đặt vấn đề : Giả sử trong phản ứng 
oxi hoá - khử, chất khử nhường hẳn 
electron cho chất oxi hoá, ta có thể cân 
bằng phương trình hoá học của phản 
ứng theo phương pháp thăng bằng 
eỉectron. 


HS: 

CaCÓ 3 -» C aO + có2 (1) 

2 Hg 0 —> 2 Hg + 0 2 (2) 

Chỉ có phản ứng (2) là có sự thay đổi 
SOXH (kết quả của sự chuyển dịch 
electron) -» (2) là phản ứng oxi hoá - 
khử còn (1) không phải là phản ứng 
oxi hoá - khử. 

HS : phản ứng oxi hoá - khử là phản 
ứng hóa học trong đó có sự thay đổi 
SOXH của một số nguyên tố. 

HS : không có. 
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GV : chiếu nguyên tắc bảo toàn electron 
trong phản ứng oxi hoá - khử : 

^ e (chất khử cho) = ^ e (chất oxi 
hóa nhận) 


HS : Ghi nguyên tắc. 


Hoạt động 6 (15 phút) 
2. Các bước cân bằng 


GV chiếu 4 bước cơ bản khi cân bằng 
oxi hoá - khử lên màn hình và yêu cầu 
HS cân bằng theo ví dụ 1 (SGK). 

Bước 1 : Xác định SOXH của các 
nguyên tố trong phản ứng để tìm chất 
oxi hoá và chất khử. 

Bước 2 : Viết quá trình oxi hoá và quá 
trình khử. 

Quá trình oxi hoá : Khị —» Oxhị + ne 

Quá trình khử : Oxh 2 + me —» Kh 2 

Bước 3 : Tìm hệ số thích hợp cho chất 
oxi hoá và chất khử dựa trên nguyên 
tắc BTE : 


Khj -» Oxh[ + ne 
Oxh, + me —» Khi 


X m 
X n 


m Khị + n Oxh 2 —> m Oxh! + n Kh 2 

Bước 4 : Đặt hệ số của chất oxi hoá và 
chất khử (m, n) vào sơ đồ phản ứng, từ 
đó tính ra hệ số của các chất khác có 
mặt trong phương trình hoá học. Kiểm 
tra cân bằng các nguyên tố không thay 
đổi SOXH (nếu có) để hoàn tất việc lập 
phương trình hoá học của phản ứng. 


HS : Cân bằng phản ứng : 
p + 0 2 —^ p 2 0 5 


Bước 1: p + o. 


+5 -2 

p 2 0 5 


(khử)(oxi hoá) 


Bước 2: 


Quá trình oxi hoá : p —> p + 5e 


Quá trình khử : 0 2 + 4e 
Bước 3: 


-2 

20 


+5 


p -> p + 5e 


0 2 +4e 


-2 

20 


X 4 
X 5 


4P + 50 2 

Bước 4: 

4P + 50 2 


+5 -2 

4 P + 100 


2P 2 0 5 
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GV : Phát phiếu học tập số 3 yêu cầu 
cân bằng phản ứng sau theo 4 buớc : 

Cu + HN0 3 Cu(N0 3 ) 2 + NO + H 2 0 


HS : Xác định SOXH và cân bằng : 
c°u + H N 0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + N o + H 2 0 


o +2 

Cu —> Cu + 2e 


X 3 


+5 +2 

N + 3e —» N 


X 2 


GV : Phuơng trình này chua cân bằng 
vì ngoài 2 phân tử HNO3 làm chất oxi 
hoá thì ở vế trái cần thêm vào 6 phân tử 
HNO3 làm môi trường (không thay đổi 
SOXH) để tạo muối. Hãy hoàn tất việc 
cân bằng ? 


3Cu + 2 HNO 3 3Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 + H,0 


HS: 


3Cu + 8 HNO 3 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 

4H 2 0 

GV nhận xét : Trong 8 phân tử HNO 3 
thì: 


2 HNƠ 3 (oxi hoá) -> 2N0 

8HNO3 

[6HN0 3 (môi trường) —> 6 NO 3 

Hoạt động 7 (3 phút) 


Củng cô bài - bài tập về nhà 


• GV củng cố toàn bộ tiết thứ nhất, lưu ý HS : 

1. Phân biệt các khái niệm về phản ứng oxi hoá - khử : 


Chất oxi hoá 

Chất khử 

+ ne 

SOXH giảm 

Quá trình khử 

Bị khử 

- ne 

SOXH tăng 

Quá trình oxi hoá 

Bị oxi hoá 
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2. Áp dụng thành thạo các bước cân bằng phản ứng oxi hoá - khử. 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK) 

D. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Ngoài phương pháp thăng bằng electron đã nêu ở trên, đối với các phản ứng 
oxi hoá - khử xảy ra trong dung dịch, người ta còn dùng phương pháp cân bằng 
ion - electron. Khi cân bằng cũng tiến hành theo 4 bước trên nhưng ở bước 2 các 
chất oxi hoá và khử được viết dạng ion theo nguyên tắc sau : 

1. Nếu phản ứng có axit tham gia : vế nào thừa nguyên tử o phải thêm H + để 
vế bên kia thành H 2 0. 

2. Nếu phản ứng có bazơ tham gia : vế nào thừa nguyên tử o phải thêm H ,0 
để vế bên kia tạo thành OH . 

3. Nếu phản ứng có H 7 0 tham gia : 

a) Sản phẩm tạo ra axit —> theo nguyên tắc 1. 

b) Sản phẩm tạo ra bazơ —> theo nguyên tắc 2. 

4. Kiểm tra sự cân bằng điện tích và nguyên tố hai vế. 

Bước 4 : Cộng 2 nửa phản ứng thu được phương trình ion, chuyển sang 
phương trình phân tử (nếu đề bài yêu cầu). 

Ví dụ 1 : 

FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -» Fe 2 (S0 4 ) 3 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

Quá trình oxi hoá : 2Fe 2+ —> 2Fe 3+ + 2e X 5 

Quá trình khử : MnO~ + 8H + + 5e Mn 2+ + 4H 2 0 X 2 

10Fe 2+ + 2Mn0 4 + 16H + -> 10Fe 3+ + 2Mn 2+ + 8H 2 0 

Phương trình phân tử : 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 


Ví dụ 2 : NaCr0 2 + Br 2 + NaOH Na 2 Cr0 4 + NaBr + H 2 0 
Quá trình oxi hoá : Cr0 2 + 40H —> Cr0 4 + 2H 2 0 + 3e X 2 
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Quá trình khử : Br 2 + 2e -» 2Br X 3 

2 CrO; + 3Br 2 + 80H -» 2 Cr0 4 “ + 6Br + 4H 2 0 
Phương trình phân tử : 

2NaCr0 2 + 3Br 2 + 8NaOH -> 2Na 2 Crơ 4 + 6NaBr + 4H 2 0 

Ví dụ 3 : Na 2 SƠ 3 + KMn0 4 + H 2 0 -> Na 2 S0 4 + Mn0 2 ị + KOH 
Quá trình oxi hoá : so,- + 20H -> SO;- + H 2 0 + 2e X 3 

Quá trình kh ử.: MnO; + 2fíX) + 3e —> MnQ 2 ị + 4Qfí X 2 _ 

3 SO,- + 2 MnO; + H 2 0 -> 3 S0 4 " + 2Mn0 2 ị + 20H 
Phương trình phân tử : 

3Na 2 SO, + 2KMn0 4 + H 2 0 -> 3Na 2 S0 4 + 2Mn0 2 ị + 2K0H 


Tiết 32 


PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình hoá học của các phản ứng oxi 
hoá - khử. 

2. Giúp HS hiểu được ý nghĩa của phản ứng oxi hoá - khử trong thực tiễn 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, một số băng hình về ứng dụng của các phản 
ứng oxi hoá - khử như sự cháy, điện phân, luyện gang, thép, ... 

• HS : Ôn tập các bước cân bằng phản ứng oxi hoá - khử, chuẩn bị bài tập 
về nhà. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 
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Hoạt dộng 1 (25 phút) 


Kiểm tra bài cũ - Giải bài tập về nhà 


GV : Chiếu đề bài tập 1, 2, 3,4 lên màn 
hình. 

1. Cho các phản ứng sau : 

A. 2HgO —2Hg + 0 2 

B. CaC0 3 —CaO + C0 2 

c. 2A1(0H) 3 —A1 2 0 3 + 3H 2 0 
D. 2NaHC0 3 —Na 2 C0 3 + C0 2 + 


HS : Chuẩn bị 1 phút 
—> Đáp án A. 


h 2 o 

Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử. 

2. Cho các phản ứng sau : HS : Chuẩn bị 1 phút. 

A. 4NH 3 + 5ơ 2 —£-> 4N0 + 6H 2 0 -> Đáp án D. 

B. 2NH 3 + 3C1 2 -> N 2 + 6HC1 

c. 2NH 3 + 3CuO —^ 3 Cu + N 2 + 

3H 2 0 

D. 2NH 3 + H 2 0 2 + MnS0 4 -> Mn0 2 + 

(NH 4 ) 2 so 4 

ở phản ứng nào NH 3 không đóng vai 
trò chất khử ? 
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3. Trong số các phản ứng sau : 

HS : Chuẩn bị 1 phút 

A. HN0 3 + NaOH -> NaN0 3 + H 2 0 

— > Đáp án c. 

B. N 2 O s + H 2 0 -> 2 HNO 3 


c. 2 HNO 3 + 3H 2 S -> 3S + 2 N 0 + 4H 2 0 


Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - 
khử 


4. Trong phản ứng : 

HS : Chuẩn bị 1 phút 

3N0 2 + H 2 0 -> 2 HNO 3 + NO 

-» Đáp án c. 

N0 2 đóng vai trò : 


A. Là chất oxi hoá. 


B. Là chất khử. 


c. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời là 
chất khử. 


D. Không là chất oxi hoá và cũng 
không phải là chất khử. 


Chọn đáp án đúng. 

GV nhận xét bài làm và cho điểm vào sổ. 


GV chiếu đề bài tập 5 lên màn hình. 


5. Phân biệt chất oxi hoá và sự oxi hoá, 
chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh 
hoạ. 

HS : Chuẩn bị 2 phút 

• Sự oxi hoá : chất khử nhường 

• Sự khử : chất oxi hoá nhận e 

-»thí dụ. 

GV chiếu đề bài tập 6 lên màn hình. 
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6. Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? 
Lấy ba thí dụ . 

HS : Chuẩn bị 2 phút 

- Định nghĩa phản ứng oxi hoá - khử 
(theo SGK) 

- Thí dụ (HS lấy 3 thí dụ). 

GV chiếu đề bài tập 7 lên màn hình. 


7. Lập phương trình hoá học của các 
phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo 
phương pháp thăng bằng electron : 

HS : Chuẩn bị 5 phút. 

a) Cho Mn0 2 tác dụng với dung dịch 
axit HC1 đặc, thu được MnCl 2 , Cl 2 và 

h 2 0. 

a) Mn0 2 + 4HC1 —MnCL + Cl 2 

+ 2H 2 0 

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit 
HN0 3 đặc, nóng thu được Cu(N0 3 ) 2 , 
N0 2 và H 2 0. 

b) Cu + 4HN0 3 —£-> Cu(N0 3 )o + 

(đặc) + 2N0 2 + 2H 2 0 

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit 
H 2 S0 4 đặc, nóng thu được MgS0 4 , s và 

h 2 0. 

GV nhận xét và cho điểm. 

c) 3Mg + 4H 2 S0 4 —£-> 3MgS0 4 + s 

(đặc, nóng) + 4H 2 0 


Hoạt động 2 (15 phút) 

III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ÚNG OXI HOÁ - KHỬ TRONG THựC TIẼN 
GV cho HS đọc SGK và chiếu một số HS : đọc SGK. 


băng hình về các hiện tượng trong tự 
nhiên và những ứng dụng trong thực tế 
có liên quan đến phản ứng oxi hoá - 
khử. 


GV yêu cầu HS liệt kê vài ví dụ thường 
gặp có liên quan đến phản ứng oxi hoá 
-khử. 

HS : - Đốt cháy than, củi. 

- Sự cháy của xăng, dầu. 

- Các phản ứng xẩy ra trong pin, 
ắc quy, ... 


Hoạt dộng 3 (5 phút) 
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Củng cô - Dặn dò - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu nắm vững các định nghĩa về phản ứng oxi hoá - khử và các 
bước cân bằng phản ứng oxi hoá khử. 

• Bài tập về nhà : 8 (SGK) và có thể yêu cầu HS làm thêm các bài tập sau'** 

1. Cân bằng các phản ứng oxi hoá - khử sau : 

a) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 S + H 2 0 

b) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + S0 2 + H 2 0 

c) Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + s + H 2 0 

d) Fe + HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 

e) FeO + HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 

2. Ớ những vùng gần các vỉa quặng pirit sắt FeS 2 , đất thường bị chua do chứa 
F1 2 S0 4 và muối Fe 2 (S0 4 ) 3 , chủ yếu do quá trình oxi hoá chậm FeS 2 bởi oxi không 
khí. Để khắc phục, người ta thường bón vôi trước khi canh tác. 

Viết các phương trình phản ứng xẩy ra và cho biết phản ứng nào là phản ứng 
oxi hoá - khử. 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

Bài 8 (SGK) 

85.0,15 


n 


AgN0 3 10ũũ 

Cu + 2AgN0 3 


= 0,01275 mol 

-> Cu(N 0 3 ) 2 + 2Ag 


0,006375 <- 0,01275 

=> m Cu = 64. 0,006375 = 0,408 (g) 

Bài tập làm thêm : 

1. a) 4Zn + 5H 2 S0 4 -> 4ZnS0 4 + H 2 S T + 4H 2 0 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác. Phương pháp giải bài tập Hoá học 10. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh, 2006. 
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b) Zn + 2H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 

c) 3Zn + 4H 2 S0 4 -» 3ZnS0 4 + s ị + 4H 2 0 

d) Fe + 4HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 2H 2 0 

e) 3FeO + 10HNO 3 -> 3Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 5H 2 0 
2. Các phản ứng : 

4FeS 2 + 150 2 + 2H 2 0 -> 2Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2H 2 S0 4 (1) 

H 2 S0 4 + Ca(OH) 2 -> CaS0 4 + 2H 2 0 (2) 

(vôi bột) 

Phản ứng (1) là phản ứng oxi hoá - khử 


Tiết 33 


PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ co 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp F1S biết được : phản ứng hoá hợp và phản ứng phân hủy có thể thuộc 
loại phản ứng oxi hoá - khử và cũng có thể không thuộc loại phản ứng oxi 
hoá - khử. Phản ứng thế luôn thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử còn phản 
ứng trao đổi luôn không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử. 

2. Giúp HS hiểu cách phân loại phản ứng dựa vào SOXH : phản ứng oxi 
hoá - khử và không oxi hoá - khử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bút dạ, giấy trong. 

• HS : Ôn tập các định nghĩa về phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ, phản 
ứng thế, phản ứng trao đổi đã được học ở THCS. 
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c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. PHẢN ÚNG CÓ SựTHAY Đổi SOXH VÀ PHẢN ÚNG 
KHÔNG CÓ Sự THAY Đổi SOXH 


Hoạt dộng 1 (5 phút) 

1. Phản ứng hoá hợp 


GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
phản ứng hoá hợp ? 


GV huớng dẫn HS lấy một số ví dụ về 
phản ứng hoá hợp, càng nhiều càng 
tốt. 


GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng trên từ 
đó suy ra phản ứng nào có sự thay đổi 
SOXH (phản ứng oxi hoá - khử) và phản 


HS : Là phản ứng trong đó một chất 
mới được tạo thành từ hai hay nhiều 
chất ban đầu : 

x + Y-»Z 

HS có thể đưa ra các phản ứng sau : 


2H 2 + Oọ — > 2H,0 

(1) 

CaO + Cơ 2 -> CaC0 3 

(2) 

2NO + 0 2 -» 2N0 2 

(3) 

4A1 + 30 2 -> 2A1 2 ơ 3 

(4) 

so 3 + h 2 0 -> h 2 so 4 

(5) 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

(6) 

CaO + H 2 0 -» Ca(OH) 2 

(7) 

Li 2 0 + C0 2 — ^ Li 2 co 3 

(8) 

N 2 + 3H 2 -» 2NH 3 

(9) 

PC1 3 + Cl 2 -> PCI, 

(10) 


HS : Tính SOXH và kết luận : 

- (1, 3, 4, 6, 9, 10) có sự thay đổi 
SOXH -» phản ứng oxi hoá - khử. 







http://tuhoctoan.net 


ứng nào không có sự thay đổi SOXH 
(phản ứng không oxi hoá - khử). 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : 

Phản ứng hoá hợp có thể là phản ứng 
oxi hoá — khử hoặc không phải là phản 
ứng oxi hoá - khử. 


- (2, 5, 7, 8) không có sự thay đổi 
SOXH -» phản ứng không oxi hoá — 
khử. 

HS : Ghi nhận xét. 


Hoạt động 2 (5 phút) 


2. Phản ứng phân huỷ 


GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa HS : Phản ứng phân huỷ là phản ứng từ 
phản ứng phân huỷ (phân tích) ? một chất ban đầu bị phân tích thành 

hai hay nhiều chất mới: 


z -» X + Y 


GV : Hãy so sánh phản ứng phân huỷ 
và phản ứng hoá hợp. 

GV : Phản ứng phân huỷ xảy ra do hấp 
thụ nhiệt được gọi là phản ứng nhiệt 
phân. 

GV hướng dẫn HS đưa ra một số ví dụ 
về phản ứng phân huỷ 


HS : Ngược nhau. 


HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 

CaC0 3 > CaO + cơ 2 (1) 
2KC10 3 —2KC1 + 30 2 (2) 

2HgO —2Hg + ơ 2 (3) 

Cu(OH) 2 —^ CuO + H 2 0 (4) 
2H 2 0 .2'Ĩ12 - P ! t™ _> 2H 2 + ơ 2 (5) 


2NaCl 


■» 2Na + Cl 2 (6) 
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GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng trên, từ 
đó kết luận phản ứng nào là oxi hoá - 
khử và không oxi hoá - khử. 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : 

Phản ứng phân huỷ có thể là phản ứng 
oxỉ hoá - khử hoặc không phải là phản 
ứng oxì hoá - khử. 


HS tính SOXH và kết luận : 

- (2, 3, 5, 6) là phản ứng oxi hoá - khử 

- (1, 4) không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử 

HS : Ghi nhận xét. 


Hoạt dộng 3 (5 phút) 


3. Phản 

GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
phản ứng thế đã được học ? 

GV : So sánh phản ứng thế với các 
phản ứng hoá hợp và phân huỷ ? 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng của một số phản ứng thế. 


ứng thế 

HS : Phản ứng thế xảy ra theo sơ đồ : 

A + XY —» AY + X 

l/s : Phản ứng thế có số lượng chất 
tham gia phản ứng bằng số lượng chất 
tạo thành sau phản ứng. 

HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 


Na + H 2 0 —> NaOH + Ậ H 2 
2 


( 1 ) 


Cu + 2AgN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2Ag (2) 
Zn + 2HC1 -» ZnCl 2 + H 2 (3) 

CuO + H 2 ——» Cu + H 2 0 (4) 


GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng đã nêu 
và rút ra nhận xét. 

GV chiếu nhận xét lên màn hình : 

Trong hoá học vô cơ, phản ứng thế 
bao giờ cũng là phản ứng oxi hoá — 


HS tính SOXH và nhận xét. 

Các phản ứng (1, 2, 3, 4) đều là phản 
ứng oxi hoá - khử. 

HS : Ghi nhận xét. 
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khử. 


Hoạt động 4 (20 phút) 

4. Phản ứng trao đổi 


GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
phản ứng trao đổi đã được học ? 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng của một số phản ứng trao 
đổi ? 


HS : Phản ứng trao đổi xảy ra theo sơ 
đồ : 

AB + XY -» AY + XB 
HS có thể đưa ra các ví dụ sau : 

NaOH + HC1 -> NaCl + H 2 0 (1) 

2NaOH + CuCl 2 -» Cu(OH) 2 ị + 

2NaCl 


( 2 ) 

AgN0 3 + NaCl -> AgClị + NaN0 3 

(3) 

CaC0 3 + 2HN0 3 -» Ca(N0 3 ) 2 + C0 2 T 

+ H 2 0 

(4) 


GV gợi ý HS tính SOXH của các 
nguyên tố trong các phản ứng đã nêu 
và rút ra nhận xét. 


HS tính SOXH và rút ra nhận xét: 

Các phản ứng (1, 2, 3, 4) đều không có 
sự thay đổi SOXH của các nguyên tố 
—> không phải là phản ứng oxi hoá - 
khử. 


GV chiếu nhận xét lên màn hình : 

Phản ứng trao đổi luôn không phải là 
phản ứng oxi hoá - khử. 
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Hoạt động 5 (5 phút) 


II. KẾT LUẬN 


GV gợi ý HS thảo luận : 

- Dựa vào sự thay đổi SOXH có thể 
chia phản ứng vô cơ thành mấy loại ? 

- Mỗi loại bao gồm những kiểu phản 
ứng nào ? 


GV bổ sung : Dựa trên cơ sở sự thay 
đổi SOXH thì việc phân loại phản ứng 
vừa tổng quát vừa bản chất hơn so với 
việc phân loại dựa trên số lượng các 
chất trước và sau phản ứng. Tuy nhiên, 
để thuận lợi có thể sử dụng cả hai cách 
phân loại. 


HS kết luận : 

Dựa vào sự thay đổi SOXH có thể chia 
phản ứng hoá học vô cơ thành hai loại: 

- Phản ứng hoá học có sự thay đổi 
SOXH là phản ứng oxi hoá - khử. Bao 
gồm các phản ứng thế, một số phản 
ứng hoá hợp và một số phản ứng phân 
huỷ. 

- Phản ứng hoá học không có sự thay 
đổi SOXH, không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử. Bao gồm các phản ứng trao 
đổi, một số phản ứng hoá hợp và một 
số phản ứng phân huỷ. 
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Hoạt động 6 (5 phút) 

Củng cô bài - Luyện tập 


• GV chiếu sơ đồ phân loại phản ứng lên màn hình : 

Phản ứng hoá học 


Có sự thay đổi SOXH 
(phản ứng oxi hoá - khử) 


Một số Một số Phản ứng 
phản ứng phản ứng thế 

hoá hợp phân huỷ 


Không có sự thay đổi SOXH 
(phản ứng khống oxi hoá - khử) 


Một số Một số Phản ứng 

phản ứng phản ứng trao đổi 

hoá hợp phân huỷ 


• GV hướng dẫn HS trả lời các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK). 

Bài tập vê' nhà : 9 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án A. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Đáp án D. 

5. Các phản ứng oxi hoá - khử là : c, e, g. 

9. Viết các phương trình phản ứng 

a) 2KC10 3 —> 2KC1 + 30 2 (1) 

0 2 + s -> S0 2 (2) 

Sơ 2 + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 (3) 

—> phản ứng (1), (2) là oxi hoá - khử. 

b) s + H 2 -> H 2 S 


(1) 
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2H 2 S + 30, -» 2S0 2 + 2H 2 0 

( 2 ) 

2SO ọ + 0 2 —> 2 SO 3 

(3) 

SO 3 + H 2 0 —> H 2 S0 4 

(4) 


—> phản ứng (1), (2), (3) là oxi hoá - khử. 


Tiết 34 


LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ 


A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, sự oxi 
hoá, sự khử và phân loại phản ứng hoá học. 

2. Rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử theo phương 
pháp thăng bằng electron. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập theo SGK. 

• HS : Ôn tập kiến thức và chuẩn bị bài tập theo SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt dộng 1 (10 phút) 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 


GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận và 
ôn tập theo hệ thống câu hỏi sau : 

- Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử 
chất oxi hoá ? Chất khử ? Sự oxi hoá ? 
Sự khử ? Cho ví dụ ? 

- Các bước tiến hành lập phương trình 
của phản ứng oxi hoá - khử ? Cho ví 


HS tự thảo luận theo từng nhóm, sau 
đó cử đại diện trình bày. 
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dụ? 

- Có thể phân chia các phản ứng hoá 
học thành mấy loại dựa vào sự thay đổi 
SOXH ? Cho ví dụ ? 

Hoạt động 2(14 phút) 


B. BÀI TẬP 


GV lần lượt chiếu các bài tập 1, 2, 3, 4 
(SGK) lên màn hình và hướng dẫn HS 
trả lời: 


1. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn 
không là phản ứng oxi hoá khử ? 

A. Phản ứng hoá hợp. 

B. Phản ứng phân huỷ. 

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ. 

D. Phản ứng trao đổi. 

2. Loại phản ứng nào sau đây luôn là 
phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. Phản ứng hoá hợp. 

B. Phản ứng phân huỷ. 

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ. 

D. Phản ứng trao đổi. 

3. Cho phản ứng : 

M 2 0 x + HNO, -> M(N0 3 ) 3 + ... 

Khi X có giá trị bao nhiêu thì phản ứng 
trên không thuộc loại phản ứng oxi 
hoá - khử ? 


HS : Chuẩn bị 1 phút. 
—» Đáp án D. 


HS : Chuẩn bị 1 phút. 
—> Đáp án c. 


HS : Chuẩn bị 2 phút. 
—> Đáp án D. 


A. X = 1 B. X = 2 

c. X = 1 hoặc X = 2 D. X = 3 
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4. Câu nào đúng, câu nào sai trong các 

ỉỈS : Chuẩn bị 2 phút 

câu sau đây ? 

-> Câu đúng : a, c. 

a) Sự oxi hoá một nguyên tố là sự lấy 
bớt electron của nguyên tố đó làm cho 
SOXH của nó tăng lên. 

Câu sai: b, d. 

b) Chất oxi hoá là chất thu electron, là 
chất chứa nguyên tố mà SOXH của nó 
tăng sau phản ứng. 


c) Sự khử một nguyên tố là sự thu 
thêm electron của nguyên tố đó, làm 
cho SOXH của nguyên tố đó giảm 
xuống. 


d) Chất khử là chất thu electron, là 
chất chứa nguyên tố mà SOXH của nó 
giảm sau phản ứng. 

GV nhận xét, cho điểm. 


Hoạt động 3 (20 phút) 

GV lần luợt chiếu các bài tập 5, 6 , 7, 8 , 

9 lên màn hình để HS chuẩn bị. 


5. Hãy xác định SOXH của các 
nguyên tố: 

HS : Chuẩn bị 3 phút 

- Nito trong NO, N0 2 , N 2 0 5 , HN0 3 , 

hno 2 , nh 3 , nh 4 ci. 

-NO, N0 2 , N 2 Oj, HNO 3 , HN0 2 , 


nh 3 , nh 4 ci. 

- Clo trong HC1, HC10, HC10 2 , 
HC10 4 , CaOCl 2 . 

- HC1, HC10, HC10 2 , HC10 4 , 


CaO c°l 2 . 

- Mangan trong Mn0 2 , KMn0 4 , 
K 2 Mn0 4 , MnS0 4 . 

+4 +7 +6 

- Mn0 2 , KMn0 4 , K 2 Mn0 4 , 
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- Crom trong K 2 Cr 2 0 7 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , 
Cr 2 0 3 . 

- Lưu huỳnh trong H 2 S, S0 2 , H 2 S0 3 , 
H 2 S0 4 , FeS, FeS 2 . 

6. Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự 
khử những chất nào trong những phản 
ứng thế sau : 

a) Cu + 2AgN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2Ag 

b) Fe + CuS0 4 —> FeS0 4 + Cu 

c) 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

7. Dựa vào sự thay đổi SOXH, tìm chất 
oxi hoá và chất khử trong những phản 
ứng sau : 

a) 2H 2 + 0 2 2H 2 0 

b) 2KN0 3 —2KN0 2 + 0 2 

c) NH 4 N0 2 N 2 + 2H 2 0 

d) Fe 2 0 3 + 2A1 —2Fe + A1 2 0 3 

8. Dựa vào sự thay đổi SOXH, chỉ rõ 
chất oxi hoá, chất khử trong các phản 
ứng oxi hoá khử sau : 


MnS0 4 . 

- K 2 Cr 2 0 7 , Cr 2 (S0 4 ) 3 , Cr 2 0 3 

- H 2 s, S0 2 , H 2 S0 3 , H 2 S0 4 , 

Fe s, FeS* 2 . 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

+ 

a) Sự oxi hoá Cu và sự khử Ag (trong 
AgN0 3 ) 

+2 

b) Sự oxi hoá Fe và sự khử Cu (trong 
CuS0 4 ) 

+ 

c) Sự oxi hoá Na và sự khử F[ (trong 
H 2 ơ) 

HS : Chuẩn bị 2 phút. 

a) Chất oxi hoá là 0 2 , chất khử là H 2 . 

+5 -2 

b) Chất oxi hoá là N, chất khử là o 
(đều trong phân tử KN0 3 ). 

+3 -3 

c) Chất oxi hoá là N, chất khử là N 
(đều trong phân tử NH 4 N0 2 ). 

+3 

d) Chất oxi hoá là Fe (trong Fe 2 0 3 ) và 
chất khử là Al. 

HS : Chuẩn bị 2 phút 
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a) Cl 2 + 2HBr -> 2HC1 + Br 2 

b) Cu + 2H 2 S0 4 -> CuS0 4 + Sơ 2 + 

+ 2H 2 0 

c) 2HN0 3 + 3H 2 S -> 3S + 2NO + 

+ 4H 2 0 

d) 2FeCl 2 + Cl 2 -> 2FeCl 3 


a) Cl 2 là chất oxi hoá, Br trong FlBr là 
chất khử. 

+6 

b) Cu là chất khử, s trong H 2 S0 4 là 
chất oxi hoá. 

+5 

c) N trong F1N0 3 là chất oxi hoá, 

-2 

s trong FI 2 S là chất khử. 


9. Cân bằng phuơng trình phản ứng oxi 
hoá - khử sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron và cho biết chất khử, 
chất oxi hoá ở mỗi phản ứng : 

a) AI + Fe 3 0 4 —A1 2 0 3 + Fe 

b) FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 SƠ 4 -> 

-> Fe 2 (S0 4 ) 3 + MnS0 4 + K 2 SƠ 4 + H 2 0 

c) FeS 2 + 0 2 —> Fe 2 0 3 + S0 2 

d) KC10 3 KC1 + ơ 2 

e) Cl 2 + KOH —£-> KC1 + KC10 3 + 

h 2 0 


+2 

d) Fe trong FeCl 2 là chất khử, Cl 2 là 
chất oxi hoá. 

HS : Chuẩn bị 5 phút: 

0 +8/3 +3 0 

a) AI + Fe 3 0 4 —> Al 2 0 3 + Fe 


(khử) (oxi hoá) 


2 AI -> 2 AI + 6e 


4 


+8/3 0 

3 Fe 3 + 8e — > 3Fe 3 


8AI + 3Fe 3 0 4 4A1 2 0 3 + 9Fe 

b) FeS0 4 + K Mn 0 4 + H 2 SƠ 4 -> 
(khử) (oxi hoá) 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + Mn S0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 


+2 +3 

2Fe —> 2Fe + 2e 


5 


+7 

Mn 3 


+2 

+ 5e —»• Mn 


2 


10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -» 
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-> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 

+ 8H 2 0 


c) FeS 2 + ồ 2 -> Fe 2 ố 3 + S0 2 
(khử) (oxi hoá) 


+2 -1 

Fe S 2 


+3 +4 


-» Fe + 2 s + 1 le 


4 


0 


-2 


+ 4e —^ 20 ỊJ 

4FcSt + 110 2 —^ 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 


d) KC1Ó 3 -> Kci + 0° 2 


+5 

C1 là chất oxi hoá 

-2 

o là chất khử 


C1 +6e-^ci 


-2 

60 —^ 30-, + 12e 


2 

1 


2KC10 3 2KC1 + 30 2 

e) cÌ 2 +K0H->KC1 + KC10 3 +H 2 0 

Cl 2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất 
khử. 


C1 C1 + 5e 1 

o -1 


C1 + le -> C1 


5 


3C1 2 + 6K0H ^ 5KC1 + KC10 3 + 

+ 3H 2 0 


GV yêu cầu HS nhận xét bài làm, GV 
bổ sung nếu cần và cho điểm. 
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Hoạt động 4 (1 phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu HS củng cố lại toàn bộ kiến thức của chương. 

• Bài tập về nhà : 10, 11, 12 (SGK). 


Tiết 35 


LUYỆN TẬP : PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử theo 
phương pháp thăng bằng electron. 

2. Rèn luyện kĩ năng giải các bài tập có tính toán đơn giản về phản ứng oxi 
hoá - khử. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

• HS : Chuẩn bị bài tập theo SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

B. BÀI TẬP (tiếp) 

Hoạt động 1 (3 phút) 

GV chiếu đề bài tập 10 lên màn hình 

HS : Chuẩn bị 1 phút. 

để HS chuẩn bị. 

- Phản ứng hoá hợp : 

10. Có thể điều chế MgCl 2 bằng : 

Mg + Cl 2 —£-> MgCl 2 

- Phản ứng hoá hợp. 

- Phản ứng thế. 

- Phản ứng thế : 
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- Phản ứng trao đổi. 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 T 

Viết phương trình hoá học của các 

- Phản ứng trao đổi: 

phản ứng. 

BaCl 2 + MgS0 4 -» MgCl 2 + BaS0 4 ị 


Hoạt động 2 (3 phút) 


GV chiếu đề bài tập 11 lên màn hình : 

11. Cho những chất sau : CuO, dung 
dịch HC1, H 2 , Mnơ 2 . 

a) Chọn từng cặp trong những chất đã 
cho để xảy ra phản ứng oxi hoá - khử 
và viết phương trình hoá học của các 
phản ứng. 

b) Cho biết chất oxi hoá, chất khử, sự 
oxi hoá và sự khử trong những phản 
ứng hoá học nói trên. 

GV nhận xét, cho điểm. 


HS : Chuẩn bị 1 phút. 

Các phản ứng oxi hoá - khử : 


CuO + H„ 


-> Cu + H ,0 


MnO, + 4HC1 


-> MnCỊ, + CỊ + 2H 2 0 


Chất khử : H 2 ; HC1. 

Chất oxi hoá : CuO ; Mn0 2 . 
Sự oxi hóa : H 2 ; HC1. 

Sự khử: CuO ; Mn0 2 . 


Hoạt động 3 (5 phút) 


GV chiếu đề bài tập 12 lên màn hình : 

12. Hoà tan l,39g muối FeS0 4 .7H 2 0 
trong dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư. Cho 
dung dịch này tác dụng với dung dịch 
KMn0 4 0,1M. Tính thể tích dung dịch 
KMn0 4 tham gia phản ứng. 


HS : Chuẩn bị 3 phút. 

- Phương trình phản ứng : 


10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 


5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 


+ 8FF0 


n FeS0,.7H,0 n FeSO, 


1,39 

278 


= 0,005 (mol) 
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0,005 


V.,. 


5 

0,001 

0,1 


= 0,001 (mol) 


= 0,01 co 


hay lOml. 


GV nhận xét bài làm của HS, giải thích 
các bước tiến hành tính toán, sau đó 
cho điểm. 


Để củng cố thêm kĩ năng giải bài tập về 
phản ứng oxi hoá - khử. 

GV chiếu các bài tập sau lên màn hình, 
cho HS luyện tập. 

Hoạt động 4 (10 phút) 

14. Kim loại AI tác dụng với dung I HS : Chuẩn bị 5 phút, 
dịch HN0 3 ở các điều kiện khác nhau 
thu được muối A1(N0 3 ) 3 và hỗn hợp 
khí A gồm NO, N0 2 có thành phần 
thay đổi. 

• ở ỰC có d%H 4 = 1,1. 

• ở t 2 °c có (% s = l,3. 

a) Viết và cân bằng các phản ứng xẩy 
ra ở tj và t 2 °c ? 

b) Tìm khoảng cách xác định của giá 
trị d y 0ĩ l 

GV gợi ý HS tìm tỉ lệ % thể tích giữa 2 
khí NO và N0 2 ở từng điều kiện, sau 
đó viết và cân bằng 2 phương trình 
phản ứng tạo ra 2 khí. Cuối cùng cộng 


a) ở t, 0 C : gọi a là % V N0 trong hôn 
hợp A. 
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lại thu được phương trình phản ứng 
đúng theo đề bài. 

- 30.a + 46(100 - a) .„ 

-» M. =-—4- -=1,1.40 

A 100 

->a= 12,5% -> nNO = 12,5 = 1 
n N0 2 87,5 7 

Phương trình phản ứng. 

10A1 + 54HNO, -> 10Al(NO 3 ) 3 + 

3NO + 21N0 2 + 27H 2 ơ 

ở t 2 °c : gọi p là % V N0 trong hỗn hợp 
A. 

30p + 46(100 - W 

A 100 

->p= 11,25% -> nN0 = 11,25 = 1 
n N0 2 88,75 8 

Phương trình phản ứng : 

11A1 + 60HNO 3 -> 11 A1(N0 3 ) 3 + 

3NO + 24N0 2 + 30H 2 O 

b) Nếu A chỉ có NO : 

d A = i = 0 - 9375 

Nếu A chỉ có N0 2 : 

dy„,=|rì 1,4375 

-> 0,9375 < d y 0ỉ < 1,4375 

GV yêu cầu một HS khác nhận xét bài 
làm, sau đó GV bổ sung, đánh giá và 
cho điểm. 
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GV bổ sung : Với phản ứng có tạo ra 
nhiều sản phẩm khử thì cần chú ý tói 
tỷ lệ số mol giữa các sản phẩm trong 
phưong trình phản ứng theo điều kiện 
của đề bài. 


Hoạt động 5(10 phút) 

15. Cho Kali iotua tác dụng với Kali HS thảo luận, chuẩn bị 5 phút, 
pemanganat trong dung dịch axit 
suníric, người ta thu được l,2g 
mangan (II) suníat. 

a) Tính số gam iot tạo thành. 

b) Tính khối lượng kali iotua tham gia 
phản ứng. 

Phương trình phản ứng : 


10KI + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 6K 2 S0 4 
+ 2MnS0 4 + 5I 2 + 8H 2 0 
a) Tính theo phương trình phản ứng : 


n i 2 = |- n M„so 4 = * 0,02mol 

-> m l2 = 0,02. 254 = 5,08g. 

b) n KI = 5. n MnSOí = 5 ) ^ ] 2 » 0,04mol 
—> m KI = 0,04.166 = 6,64g. 


GV cho HS nhận xét bài làm, hướng 
dẫn HS cách cân bằng phản ứng oxi 
hoá - khử và tính toán theo phương 
trình phản ứng. Đánh giá, cho điểm. 


Hoạt dộng ố (10 phút) 

16. Cho l,35g hỗn hợp gồm Cu, Mg, HS : Thảo luận, chuẩn bị 5 phút: 
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AI tác dụng hết với dung dịch HN0 3 
thu đuợc hỗn hợp khí gồm 0,01mol 
NO và 0,04mol N0 2 . Tính khối lượng 
muối tạo ra trong dung dịch. 

GV hướng dẫn HS viết các quá trình 
oxi hoá và quá trình khử, sau đó sử 
dụng nguyên tắc bảo toàn electron để 
tính khối lượng muối. 


GV nhận xét về cách giải theo nguyên 
tắc BTE trong phản ứng oxi hoá - khử. 
Đánh giá, cho điểm. 


- Viết các phương trình phản ứng có 
thể xảy ra. 

- Trình bày cách làm. 

Quá trình oxi hoá : 

Cu -> Cu 2+ + 2e 
X —> X — > 2x 
Mg -> Mg 2+ + 2e 
y -> y —> 2y 
AI -> Al 3+ + 3e 
z —> z —» 3z 
Quá trình khử : 

N + 3e —» N (NO) 

0,03 <r- 0,01 

N + le -> N (N0 2 ) 

0,04 <- 0,04 

Áp dụng nguyên tắc BTE ta có : 

2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07 

^ n N 03 = 0 ’ 07 

m muốinitrat = 1,35 + 62. 0,07 = 

= 5,69g 


Hoạt dộng 7 (4 phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 
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• GV : Yêu cầu HS cân bằng thành thạo các phản ứng oxi hoá - khử theo 
phuơng pháp thăng bằng electron, rèn luyện kĩ năng tính toán theo phuơng trình và 
biết sử dụng nguyên tắc bảo toàn electron giải nhanh bài tập ( * ) 

• Bài tập về nhà : GV huớng dẫn HS làm thêm các bài tập sau đây : 

1. Có 2 mẫu kim loại A có cùng khối lượng, mỗi mẫu tan hoàn toàn trong 
dung dịch HC1 và dung dịch H 2 S0 4 đặc nóng thu được khí H 2 và S0 2 
(V so = 1,5. V H trong cùng điều kiện). Biết khối lượng muối clorua bằng 63,5% 

khối lượng muối suníat. 

Xác định tên kim loại A. 

2. Cho m g Fe tác dụng chậm với oxi không khí, sau một thời gian thu được 
12g hỗn hợp A gồm Fe và các oxit FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 . Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 
A trong dung dịch HN0 3 loãng dư thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). 

a) Viết phương trình phản ứng xẩy ra. 

b) Tính m. 

3. Nung nóng Cu trong không khí, sau một thời gian được chất rắn A. Floà tan 
A trong H 2 SO( đặc nóng được dung dịch B và khí c. Khí c tác dụng với dung dịch 
K0F1 thu được dung dịch D. D vừa tác dụng với BaCl 2 vừa tác dụng với NaOFl. 
Cho B tác dụng với KOFI. 

Viết phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 

1. Gọi X, y là hoá trị của A khi phản ứng với HC1, H 2 S0 4 và a là số mol của A 
(y > x) : 

2A + 2xHCl -> 2AC1 X + xH 2 T 

1 

a a — ax 

2 

2A + 2yH 2 S0 4 -> A 2 (S0 4 ) y + yS0 2 T + 2y H 2 0 


Xem thêm : Cao Cự Giác. Hướng dẫn giải nhanh bài tập hoá học (3 tập). NXB Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2001. 
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a 



Theo bài ra : — ay = 1,5. — ax —> y = l,5x —> 
2 2 


X = 2 

y = 3 


-> a(A + 35,5x) = 0,635.1 a(2A + 96y) ^ A = 56 (Fe). 


2. a) Các phản ứng : 

2Fe + 0 2 —» 2FeO (1) 

4Fe + 3 ơ 2 —> 2Fe 2 0 3 (2) 

3Fe + 20 2 -> Fe 3 0 4 (3) 

Fe + 4 HN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 2H 2 0 (4) 

3FeO + 10 HN0 3 -> 3Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 5H 2 0 (5) 

Fe 2 0 3 + 6HN0 3 -> 2Fe(N0 3 ) 3 + 3H 2 0 (6) 

3Fe 3 0 4 + 28HN0 3 -> 9Fe(N0 3 ) 3 + NO T + 14 H 2 0 (7) 


b) Từ các phản ứng trên ta thấy lượng Fe ban đầu đã chuyển hết vào dung dịch 
ở dạng Fe 3+ . Ta có : 

Quá trình oxi hoá : Fe —> Fe 3+ + 3e 

m 3m 

56 56" 

Quá trình khử : 0 2 + 4e —> 20 ’ 

12 - m 12 - m 
32 > 8 


N + 3e -> 
0,3 <r- 

Áp dụng nguyên tắc BTE ta có : 


N (NO) 
0,1 
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3m 12 - m 1A AO _ 

_ — ——-h 0,3 —^ m — 10,08g 

56 8 

Chú ý : HS có thể giải theo cách sau : 

Gọi X, y, z, t là số mol của Fe, FeO, Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 trong 12g hỗn hợp A. Ta có 
hệ phnơng trình toán học : 


56x + 72y + 232z + 160t = 12 

(1) 

„ „ 12 - m . , 

y + 4z + 3t = ——— (mol nguyên tử oxi) 

16 

(2) 

„ „ m , , , . 

x + y + 3z + 2t= — (mol nguyên tử săt) 

56 

(3) 

x+^- + ^=0,l (mol NO) 

(4) 


Chia phuơng trình (1) cho 8, rồi cộng với (4) sau khi đã nhân 3. 

Ta có : lOx + lOy + 30z + 20t = 10(x + y + 3z + 2t) = 1,8 (5) 

Thay (3) vào (5) — > m = 10,08. 

Nhận xét : Cách giải này phải dùng nhiều đến kĩ thuật toán học để giải hệ 
phuơng trình và không cho biết bản chất của các quá trình oxi hoá - khử xảy ra. 

3. Các phương trình phản ứng : 

2Cu + 0 2 —» 2CuO (1) 

• Vì A tác dụng với H 2 S0 4 đặc nóng thu được khí c — > chất rắn A còn dư Cu : 
Cu + 2H 2 S0 4 (đ) —CuS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 (2) 


CuO + H 2 S0 4 -> CuS0 4 + H 2 0 
• Dung dịch B là CuS0 4 và khí c là sơ 2 . 


( 3 ) 
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• c tác dụng với KOH : 

S0 2 + 2K0H -> K 2 S0 3 + H 2 0 

S0 2 + KOH -> KHSO 3 

• Dung dịch D có chứa K 2 SOj và KHSO 3 : 

2KHS0, + 2NaOH -> K 2 SƠ 3 + Na 2 SƠ 3 + 2H 2 0 

K 2 S0 3 + BaCl 2 -> BaS0 3 ị + 2KC1 

• B tác dụng với dung dịch KOH : 

CuS0 4 + 2K0H -> Cu(OH ) 2 ị + K 2 S0 4 . 


Tiết 36 


BÀI THỰC HẰNH SỐ 1 
PHẢN ỨNG 0X1 HOÁ - KHỬ 


A. MỤC TIÊU 

1. Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm hoá học : làm việc với dụng cụ, 
hoá chất; thao tác và quan sát các hiện tượng xẩy ra trong khi làm thí nghiệm. 

2. Vận dụng kiến thức về phản ứng oxi hoá - khử để giải thích các hiện 
tượng xảy ra trong thí nghiệm. 

3. Biết cách viết tường trình cho giờ thực hành. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV chuẩn bị dụng cụ và hoá chất với số lượng đủ cho HS thực hành theo 
từng nhóm : 

1. Dụng cụ : 

- Ống nghiệm. 

- Ống hút nhỏ giọt. 



http://tuhoctoan.net 


- Kẹp lấy hoá chất. 

- Thìa lấy hoá chất. 

- Giá để ống nghiệm. 

2. Hoá chất: 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

- Dung dịch FeS0 4 . 

- Dung dịch KMn0 4 loãng. 

- Dung dịch CuS0 4 . 

- Kẽm viên. 

- Đinh sắt nhỏ, đánh sạch. 

• HS : Ôn tập về phản ứng oxi hoá - khử; nghiên cứu trước để nắm vững 
dụng cụ, hoá chất và cách làm từng thí nghiệm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

KIỂM TRA CÁC KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN ĐEN bài THựC hành 

GV kiểm tra HS các kiến thức có liên 
quan đến nội dung bài thực hành : 

- Phản ứng kim loại với dung dịch axit. 

HS trả lời các câu hỏi lí thuyết của 
GV. 

- Phản ứng kim loại với dung dịch 
muối. 


- Phản ứng oxi hoá - khử trong môi 
trường axit. 



I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 
Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. Phản ứng giữa kim loại với dung dịch axit 
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GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến 
hành làm TN như SGK trình bày. 


GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng xảy ra trong ống nghiệm. 

GV gọi đại diện từng nhóm nêu hiện 
tượng thí nghiệm, viết phương trình 
phản ứng và giải thích (GV có thể cho 
các nhóm HS ghi vào bảng nhóm, sau 
đó dán lên bảng và gọi các nhóm khác 
bổ sung). 

GV yêu cầu HS xác định sự thay đổi 
SOXH của các nguyên tố để xác định 
vai trò từng chất trong phản ứng. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

- Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml 
dung dịch H 2 S0 4 loãng 15%. 

- Cho tiếp vào ống nghiệm một viên 
kẽm nhỏ. 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép 
vào vở thực hành. 

HS nhận xét hiện tượng : 

- Viên kẽm tan ra. 

- Bọt khí hiđro nổi lên trong ống 
nghiệm. 

Phương trình phản ứng : 

Zn + H 2 S0 4 -» ZnS0 4 + H 2 T 
HS xác định : 

Zn - chất khử. 

H 2 S0 4 - chất oxi hoá 


Hoạt động 3(10 phút) 


Thí nghiệm 2. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối 


GV : Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 
như SGK trình bày. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước sau : 

- Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml 
dung dịch CuS0 4 loãng. 

— Cho vào ống nghiệm một đinh sắt đã 
được làm sạch bề mặt. 
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GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép 

tượng xẩy ra trong ống nghiệm. 

vào vở thực hành. 

GV gọi đại diện từng nhóm nêu hiện 

HS nhận xét hiện tượng : 

tượng thí nghiệm, viết phưong trình 

- Màu xanh của dung dich CuS0 4 

phản ứng và giải thích. 

nhạt dần. 

GV yêu cầu HS xác định sự thay đổi 

- Trên bề mặt đinh sắt xuất hiện lóp 
kim loại đồng màu đỏ bám vào. 

Phương trình phản ứng : 

Fe + CuS0 4 —» FeS0 4 + Cu 

HS xác định : 

SOXH của các nguyên tố để xác định 

Fe - chất khử. 

vai trò của từng chất trong phản ứng. 

CuS0 4 - chất oxi hoá. 


Hoạt động 4(10 phút) 

Thí nghiệm 3. Phản ứng oxi hoá - khử trong môi trường axit 


GV : Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 
như SGK đã trình bày. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

- Rót vào ống nghiệm khoảng 2ml 
dung dịch FeS0 4 , thêm vào đó lml 
dung dịch H 2 S0 4 loãng. 

- Dùng ống nhỏ giọt, nhỏ vào ống 
nghiệm trên từng giọt dung dịch 
KMn0 4 , lắc nhẹ ống nghiệm sau mỗi 
lần thêm một giọt dung dịch. 
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GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng xẩy ra trong ống nghiệm. 

GV gọi đại diện từng nhóm nêu hiện 
tượng thí nghiệm, viết phương trình 
phản ứng và giải thích. 


HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép 
vào vở thực hành. 

HS nhận xét hiện tượng : 

— Màu tím của dung dịch KMn0 4 sẽ 
mất đi khi nhỏ từng giọt vào hỗn hợp 
dung dịch FeS0 4 và H 2 S0 4 . 

(Đến khi màu tím không nhạt đi thì 
dừng không nhỏ tiếp KMn0 4 nữa). 

- Phương trình phản ứng : 

2KMn0 4 + 10FeSO 4 + 8H 2 S0 4 -> 


GV yêu cầu HS xác định sự thay đổi 
SOXH để xác định chất oxi hoá, chất 
khử và môi trường. 


-> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 

8H 2 0 

HS xác định : 

FeS0 4 - chất khử. 

KMn0 4 - chất oxi hoá. 

H 2 S0 4 - môi trường phản ứng. 


GV : Kết luận, đánh giá kết quả thực 
hành. 


Hoạt dộng 5(10 phút) 


II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


GV : Nhận xét buổi thực hành và hướng 
dẫn HS thu hồi hoá chất, rửa ống 
nghiệm, thu dọn các dụng cụ thí 
nghiệm, vệ sinh phòng thí nghiệm. 

HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo 
mẫu. 

HS : Làm tường trình theo mẫu sau 
đây : 
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Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.TỔ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí nghiệm 

Hiện tượng quan sát được 

Giải thích - Viết 
phương trình phản úng 
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Chương 5 


Tiết 37 


NHÓM HALOGEN 
KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS biết nhóm halogen gồm các nguyên tố F, Cl, Br, I, At và vị trí của 
chúng trong bảng tuần hoàn, sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và 
một số tính chất vật lý. 

2. Giúp HS hiểu được : 

- Cấu hình electron của nguyên tử, cấu tạo phân tử halogen. 

- Tính chất hoá học co bản của halogen là tính oxi hoá mạnh. 

- Nguyên nhân làm cho tính oxi hoá của các halogen giảm từ Flo đến Iot. 

- Tại sao trong hợp chất thì F chỉ có số oxi hoá (SOXH) là -1 trong khi các 
halogen còn lại có SOXH là -1, +1, +3, +5 và +7. 

3. Rèn luyện cho HS kĩ năng : 

- Viết được cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử F, Cl, Br, I. 

- Dự đoán tính chất hoá học co bản của halogen là tính oxi hoá mạnh dựa vào 
cấu hình electron lớp ngoài cùng. 

- Viết được các phưong trình phản ứng hoá học chứng minh tính oxi hoá 
mạnh. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn, bảng 11 (SGK). 
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• HS : Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, SOXH, viết cấu 
hình electron. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 7(10 phút) 


I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM HALOGEN TRONG BẢNG TUÂN hoàn 


GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình, 
hướng dẫn HS thảo luận : 

- Nhóm halogen gồm những nguyên tố 
nào ? 

- Vị trí của chúng trong bảng tuần 
hoàn ? 

GV yêu cầu HS điền vào phiếu học tập 
số 1 : 


HS quan sát bảng tuần hoàn và thảo 
luận theo nhóm. 


HS điền vào phiếu học tập. 


Tên 

nguyên tố 

Kí hiệu 

Ô 

Chu kì 






GV nêu lí do sẽ không nghiên cứu 
nguyên tố atatin (At). 


Hoạt dộng 2 (15 phút) 

II. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ, CÀU TẠO PHÂN TỬ 
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GV yêu cầu HS : 

- Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng 
của các nguyên tử F, Cl, Br, I và cấu 
hình tổng quát lớp ngoài cùng ? 

- Nhận xét số electron lớp ngoài 
cùng ? Số electron độc thân ? 

GV hướng dẫn HS biểu diễn sự phân 
bố electron trên các obitan ở trạng thái 
cơ bản và trạng thái kích thích. 

GV : Cho biết số electron độc thân của 
các nguyên tử F, Cl, Br, I ? 


GV đặt vấn đề : Nguyên tử halogen (X) 
muốn bền phải như thế nào ? Từ đó 
giúp FIS dự đoán sự hình thành liên kết 
trong phân tử X 2 . 


GV chiếu kết luận lên màn hình : 

Liên kết của X, không bền lắm, chúng dễ 
bị tách thành 2 nguyên tửx. Trong phản 
ứng hoá học, các nguyên tử này rất hoạt 
động vì chúng dễ thu thêm 1 electron, 
do đó tính chất hoá học cơ bản của các 
haỉogen là tính oxi hoá mạnh. 


HS : Viết cấu hình electron lớp ngoài 
cùng : 

F (Z = 9) : 2s 2 2p 5 . 

C1 (Z = 17): 3s 2 3p 5 . 

Br (Z = 35): 4s 2 4p 5 . 

I (Z = 53): 5s 2 5p 5 . 

Tổng quát: n 2 np 5 . 

Nhận xét : Halogen có 7 electron 
ngoài cùng dạng ns 2 np 5 trong đó có 1 
electron độc thân ở trạng thái cơ bản. 

HS : Nguyên tử F không có phân lóp d 
—> F chỉ có 1 electron độc thân. Các 
nguyên tử halogen còn lại có phân lớp 
d —> số electron độc thân của Cl, Br, I 
có 1, 3, 5, 7 electron độc thân tùy 
trạng thái kích thích. 

HS : Thảo luận về cấu tạo phân tử 
halogen : 

• • •• •• •• 

:X. + .X: -> :X: X: 

• • •• •• •• 

hay X - X hoặc X 2 
ỉ IS : Ghi kết luận. 




http://tuhoctoan.net 


III. SỰBIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT 
Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất 


GV chiếu bảng 11 (SGK) lên màn hình 

HS nhận xét sự biến đổi tính chất vật lí 

để HS nhận xét về sự biến đổi tính chất 

của các đơn chất halogen khi đi từ Ho 

vật lí của các đơn chất halogen bao gồm : 

đến iot: 

- Trạng thái tập hợp. 

- Trạng thái tập hợp : Khí —> lỏng —> rắn. 

- Màu sắc. 

- Màu sắc : Đậm dần 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi. 

- Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : 
Tăng dần 

- Bán kính nguyên tử. 

- Bán kính nguyên tử : Tăng dần 

Hoạt động 4 (3 phút) 

2. Sự biến đổi độ âm điện 

GV cho HS quan sát bảng 11 (SGK) trên 

HS nhận xét: 

màn hình và yêu cầu HS nhận xét về sự 
biến đổi độ âm điện của các nguyên tố 
halogen và SOXH của các nguyên tố. 

- Độ âm điện tuơng đối lớn nhung 
giảm dần. 


- F có độ âm điện lớn nhất nên 
nguyên tố F chỉ có SOXH là -1 trong 
hợp chất. Các nguyên tố halogen khác, 
ngoài SOXH -1 còn có SOXH +1, +3, 
+5, +7. 


Hoạt động 5 (7 phút) 

3. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất 
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HS : Halogen là phi kim điển hình dễ 
nhận 1 electron, thể hiện tính oxi hoá 
mạnh : 

x 2 + 2e -» 2X- 

HS : Từ F —» I tính phi kim và tính oxi 
hoá giảm dần do độ âm điện giảm dần 
và bán kính nguyên tử tăng dần. 

HS : Vì lớp electron ngoài cùng có cấu 
tạo tương tự nhau : 

ns 2 np 5 . 

HS: 

- F không có phân lóp d. 

- F có độ âm điện lớn nhất. 

- Cl, Br, I có phân lớp d nên ở trạng 
thái kích thích có nhiều electron độc 
thân hơn. 

Hoạt động 6 (5 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

1. GV tổng kết 3 ý sau : 

- Nguyên nhân thể hiện tính oxi hoá mạnh của các halogen. 

- Nguyên nhân các halogen có tính oxi hoá giảm dần từ F đến I 

- Nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần 
và tính chất của các hợp chất của chúng. 

2. Bài tập vê' nhà : 1 —> 8 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B. 

2. Đáp án c. 


GV đặt vấn đề : Trên cơ sở về cấu tạo 
nguyên tử, độ âm điện hãy dự đoán 
tính chất hoá học của các đơn chất 
halogen. 

GV gợi ý để F1S giải thích vì sao 
halogen có tính oxi hoá giảm dần ? 

GV yêu cầu FIS giải thích vì sao các 
halogen giống nhau về tính chất hoá 
học cũng như thành phần và tính chất 
của các hợp chất do chúng tạo ra ? 

GV gợi ý để FIS giải thích vì sao trong 
các hợp chất F chỉ có SOXH là -1 còn 
Cl, Br, I có thể có các S0XF1 -1, +1, 
+3, +5 và +7. 
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Chú ý : Để bài tập được rõ nghĩa, phương án A nên bỏ từ “chỉ” tức là viết lại 
như sau : 

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm electron. 

3. Đáp án B. 

8. Gọi a là số mol phân tử X 2 ta có : 

Mg + X 2 ^MgX 2 
a —» a 

2AI + 3X 2 -> 2A1X 3 
2a 

a —> — 


-> < 


(24 + 2X)a 19 [x = 35,5 (Cl) 

2a —> < 

(27 + 3X).^- = 17,8 la = 0,2 


m =71. 0,2= 14,2g. 

CL & 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Trừ F, các halogen khác còn có thể dùng cặp electron hoá trị để tạo thêm 
liên kết cho - nhận, như trong phân tử A1 2 C1 6 : 


\ X C1 \ / 

AI *■ 

/ N . 


C1 

X 

AI 

/ \ 

C1 C1 


Để giải thích sự tạo thành các phân tử C1F 3 , BrF 5 , IF 7 người ta giả thiết rằng 
khi tạo liên kết có sự kích thích các cặp electron hoá trị thành các electron độc 
thân. Sự kích thích ns 2 np 5 đến trạng thái ns 2 np 4 nd' tạo ra ba electron độc thân, giải 
thích sự hình thành phân tử C1F 3 , đến trạng thái ns 2 np 3 nd 2 và ns'np 3 nd 3 tạo ra 5 và 
7 electron độc thân dẫn đến hoá trị năm và bảy như trong các phân tử BrF 5 và IF 7 . 

Flo không tạo được các phân tử tương tự vì sự kích thích các electron cặp đôi 
thành các electron độc thân phải chuyển từ lóp trong ra lóp ngoài, đòi hỏi năng 
lượng quá lớn không được bù đắp khi hình thành liên kết hoá học. 
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2. Halogen là các phi kim điển hình, có tính oxi hoá mạnh nhất so với các đơn 
chất khác và tính chất này giảm dần từ trên xuống dưới nhóm. 

Độ bền của liên kết X - X trong phân tử X 2 là một trong những yếu tố quyết 
định đến khả năng phản ứng của halogen. Năng lượng liên kết X - X nhỏ sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho halogen dễ tham gia phản ứng hơn. 


Phân tử 

f 2 

Cl 2 

Br 2 

I 2 

Năng lượng liên kết 

(KJ. moi 1 ) 

151 

239 

190 

149 

Độ dài liên kết 

1,42 

1,99 

2,28 

2,67 

(Ả) 






Năng lượng hên kết C1 - C1 là lớn nhất và giảm dần từ Cl 2 đến Br 2 và I 2 , còn 
năng lượng liên kết F - F nhỏ hơn so với C1 - Cl, do đó độ phân huỷ nhiệt của X 2 
giảm từ flo đến clo và tăng theo chiều clo - brom - iot. Phản ứng phân huỷ nhiệt 
xảy ra theo sơ đồ sau : 

x 2 (k) -> 2X(k) 

Flo là phi kim hoạt động nhất, nó phản ứng với hầu hết các đơn chất và nhiều 
hợp chất, trong đó có một số chất khá trơ như khí hiếm nặng (Kr, Xe, Rn) bông 
thuỷ tinh và phản ứng thường xảy ra mãnh liệt, thậm chí nổ : 

2F 2 + Si0 2 —> SiF 4 + 0 2 

nF 2 + 2Xe —> 2XeFn 

(n = 2,4 hay 6 tuỳ vào điều kiện phản ứng). 

Hoạt tính hoá học cao của flo là do năng lượng liên kết F - F trong phân tử F 2 
nhỏ, ái lực với electron của flo, năng lượng liên kết của flo với các nguyên tố khác 
và khả năng hiđrat hoá của ion F đều lớn. 

3. Trong thiên nhiên không gặp halogen dưới dạng đơn chất do hoạt tính hoá 
học lớn của chúng. Khoáng vật quan trọng nhất của flo là Horit CaF 2 , criolit 
Na 3 AlF 6 và Hoapatit Ca 5 (P0 4 ) 3 F, của clo là NaCl (trong nước biển, muối mỏ), 
cacnalit KCl.MgCl 2 .6H 2 0 và xinvin KC1; của brom trong hồ nước mặn, nước biển 
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(10 5 %); của iot trong nước lỗ khoan dầu mỏ (0,006 - 0,4%), đi kèm trong quặng 
diêm tiêu natri (xanpet) ở Chi Lê dưới dạng iođat, trong tro của rong biển. 

4. Trong thực tế Flo được sử dụng để chế chất làm lạnh (freon) và các chất 
polime chứa Ho rất bền (teílon). Flo lỏng và một số hợp chất của Ho cũng làm chất 
oxi hoá nhiên liệu tên lửa. Clo được dùng làm chất oxi hoá mạnh trong nhiều 
ngành công nghiệp hoá học, được dùng làm chất diệt trùng nước uống. Brom và iot 
được dùng trong tổng hợp hữu cơ và trong hoá học phân tích. Ngoài ra iot còn 
được dùng làm dược phẩm. 


Tiết 38 


CLO 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

• HS biết được các tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng, nguyên tắc, 
điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

• HS hiểu được tính chất hóa học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính 
oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro), đặc biệt trong phản ứng với 
nước, clo vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 

2. Về kĩ năng : 

• Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cơ bản của clo. 

• Quan sát các thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét về 
tính chất và phương pháp điều chê khí clo. 

• Viết các phương trình phản ứng hoá học minh hoạ. 

• Tính toán theo phương trình phản ứng. 

3. vể thái độ, tư tưởng: 

Thông qua tính chất của khí Cl 2 (rất độc, nặng hơn không khí, dễ tan trong 
nước và dung dịch bazơ,...), giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường, sức khoẻ. 
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B. Chuẩn bị của GV và HS 

1. GV : • Máy tính, máy chiếu, các phiếu học tập, phóng to hình 5.3 và 

5.4 (SGK) 

• Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm. 

- Điều chế sẫn bình khí clo (5 bình đựng khí clo). 

- 1 con châu chấu (cào cào). 

- Kim loại Na, Fe. 

- Nước cất. 

- Cánh hoa hồng. 

- Giấy quỳ, đèn cồn. 

- Chậu thuỷ tinh. 

2. HS : Ôn tập về tính chất chung của halogen và kĩ năng xác định SOXH 
của các nguyên tố trong phản ứng oxi hoá - khử. 


c. Tiến trình dạy - học 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (3 phút) 

Kiểm tra bài cũ 

GV chiếu nội dung lên màn hình và 
phát phiếu học tập số 1 cho đại diện 
các nhóm HS với các câu hỏi sau : 

Các nhóm HS thảo luận, cử đại diện 
trình bày : 

1. Tại sao trong các hợp chất thì F 
chỉ có SOXH -1 mà Cl, Br, I ngoài 
SOXH -1 còn có SOXH +1, +3, +5 

và +7. 

1. Nguyên tử halogen có 7e ngoài 
cùng nên có khả năng nhận thêm le 
tạo SOXH -1. Khả năng này là duy 
nhất đối với F vì nó có độ âm điện 
lớn nhất và không có phân lóp d. Các 
nguyên tố còn lại do cấu hình có 
phân lóp d nên khi bị kích thích sẽ 
tạo ra 1, 3, 5 và 7 electron với SOXH 
tưong ứng là +1, +3, +5 và +7. 
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2. Nêu tính chất hoá học cơ bản của 
các nguyên tố halogen và giải thích 
chiều biến đổi tính chất đó khi xét từ 
flo đến iot. 


2. Tính chất hoá học cơ bản của 
halogen là tính oxi hoá và giảm từ F 
đén I vì độ âm điện giảm dần, bán 
kính nguyên tử tăng dần. 


Hoạt động 2 (5 phút) 
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


GV cho HS quan sát bình đựng khí 
clo được điều chế sẵn và yêu cầu HS 
nhận xét về trang thái, màu sắc. 


- Chất khí. 

- Màu vàng lục. 


- GV mở nắp bình, vẩy nhẹ cho một 
HS ngửi nhanh và nhận xét. 


- Mùi xốc. 


- Cho con châu chấu vào bình khí clo 
và nút bình lại, yêu cầu HS theo dõi 
tình trạng sức khoẻ của nó. 


- Khí Cl 2 độc. 


- GV làm thí nghiệm về khí Cl 2 tan 
trong nước : Thu khí clo khô vào đầy 
bình cầu, đậy bình bằng nút cao su. 
Úp ngược bình vào chậu nước rồi mở 
nút ra. Đưa cổ bình lên xuống vài lần 
nhưng không nhấc miệng bình lên 
khỏi mặt nước. Hướng dẫn HS quan 
sát có một số ít nước dâng lên cổ 
bình. Sau đó dùng nút đậy chặt 
miệng bình ở trong nước, lật ngược 
bình và lắc mạnh. Lại úp bình bào 
chậu nước và mở nút. 
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Clo 


- Khí clo tan một phần trong nước 
gọi là nước clo có màu vàng nhạt. 


Nước 


Nút cao 


su 





GV hướng dẫn HS quan sát và giải 
thích hiện tượng nước dâng lên nhiều 
trong bình cầu. 

GV bổ sung : Khí Cl 2 tan trong nước 
theo tỷ lệ V H2 o : V C J 2 = 1 : 2,5. Khí 

Cl 2 tan nhiều trong các dung môi hữu 
cơ như rượu, benzen, hexan, 
tetraclometan,... 

GV : Vào sáng sớm, nếu các em mở HS : Clo không tan hoàn toàn trong 

vòi nước máy sẽ ngửi thấy có mùi nước. 

xốc khó chịu, đó chính là mùi của 

khí clo còn sót lại trong quá trình diệt 

khuẩn nước. Tại sao lại còn sót lại 

khí clo ? 


GV yêu cầu HS tính tỉ khối của Cl 2 so 
với không khí và rút ra nhận xét ? 



71 


—» Khí clo nặng gấp 2,5 lần không 
khí. 


GV : Để diệt chuột ngoài đồng, người 
ta dẫn khí Cl 2 qua ống mang mềm 
vào hang chuột. Tính chất nào của 
khí Cl 2 giải thích cách làm đó ? 


HS : Khí clo độc và nặng hơn không 
khí. 
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II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 


Hoạt động 3 (2 phút) 


GV yêu cầu HS viết cấu hình electron 
của nguyên tử C1 và nhận xét về cấu 
hình electron lóp ngoài cùng, dự 
đoán tính chất hoá học chủ yếu của 
clo? 


HS : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
—> lớp ngoài cùng có 7e. 

—> Clo có tính oxi hoá mạnh. 

C1 + le -> cr 


GV bổ sung : Vì có tính oxi hoá 
mạnh nên clo tác dụng được với kim 
loại, hiđro và các hợp chất có tính khử 
khác. 


Hoạt động 4 (5 phút) 


1. Tác dụng với kim loại 

HS nhận xét : 


GV làm 2 thí nghiệm : Đốt cháy Na, 
Fe trong khí clo cho HS quan sát, 
nhận xét và viết phương trình phản 
ứng, xác định SOXH của clo trong 
hai phản úng trên. 


GV sửa chữa và bổ sung nhận xét của 
HS và nhấn mạnh Fe bị oxi hoá lên 
SOXH cao nhất thường gặp +3. Điều 
này chứng tỏ Cl 2 là chất oxi hoá 
mạnh. 

GV có thể làm tiếp thí nghiệm : Nung 


-Na nóng chảy trong clo với ngọn 
lửa sáng chói tạo ra muối natri clorua 

2Na + Cl 2 -> 2NaCl 

- Fe nung đỏ cháy trong khí clo tạo 
thành khói màu nâu đỏ là những hạt 
sắt (III) clorua : 

2F°e + 3C1 2 -» 2Fecì 3 


HS nhận xét : Dây đồng cháy trong 
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một dây đồng nóng đỏ rồi cho vào 
bình khí Cl 2 , sau một thời gian dây 
đồng cháy, để nguội bình, cho một ít 
nước vào để hoà tan sản phẩm. Yêu 
cầu HS quan sát hiện tượng và viết 
phương trình phản ứng. 

GV : Các hợp chất NaCl, FeCl 3 , 
CuCl 2 là hợp chất cộng hoá trị hay 
ion ? Tại sao ? 

GV chiếu kết luận lên màn hình : Khí 
clo oxi hoá trực tiếp hầu hết các kim 
loại tạo muối clorua (trong đó kim 
loại có SOXH cao nhất thường gặp). 
Phản ứng xẩy ra ở điều kiện thường, 
nhiệt độ không cao lắm, tốc độ 
nhanh, toả nhiều nhiệt. 


khí clo tạo khói trắng, khi cho nước 
vào thu được dung dịch có màu xanh 
của ion Cu 2+ : 

o o 0 +2 -l 

Cu + Cl 2 —£-> Cu Cl 2 

HS : Chúng là hợp chất ion vì Clo là 
một phi kim mạnh. 

HS : Ghi kết luận. 


Hoạt động 5 (5 phút) 


2. Tác dụng vói hiđro 


GV giới thiệu thí nghiệm : Đốt hiđro 
cháy trong không khí, rồi đem ngọn 
lửa hiđro vào bình đựng khí clo thấy 
hiđro tiếp tục cháy với ngọn lửa màu 
trắng nhạt. Cho vào bình một ít nước 
rồi thử quỳ tím thấy chuyển sang 
màu hồng. 


HS thảo luận theo nhóm. 


GV yêu cầu HS giải thích thí nghiệm, HS viết phương trình phản ứng : 
viết phương trình phản ứng và xác 

dinh SOXH. ỏ 2 + Cl 2 -> 2 H C1 
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GV bổ sung : Phản ứng này xẩy ra rất 
chậm ở nhiệt độ thường và trong 
bóng tối, nhưng khi đốt nóng hoặc 
chiếu sáng mạnh thì phản ứng xẩy ra 
rất nhanh và có thể gây nổ. Ngoài H 2 
ra còn tác dụng với nhiều phi kim 
khác (trừ c, N, o và khí hiếm) tạo 
thành họp chất clorua. 


HS rút ra nhận xét: 

Trong phản ứng với kim loại và 
hiđro, clo thể hiện tính oxi hoá 
mạnh. 


Hoạt động 6 (5 phút) 


3. Tác dụng với nước 


GV thông báo phản ứng của clo với 
nước và yêu cầu HS xác định sự thay 
đổi SOXH của clo để kết luận về vai 
trò của clo trong phản ứng này. 

GV giới thiệu : Do Cl 2 vừa là chất oxi 
hoá vừa là chất khử nên phản ứng 
này gọi là phản ứng tự oxi hoá - khử. 

GV thông báo : Axit HC10 là axit 
yếu (yếu hơn cả H 2 C0 3 ) nhưng có 
tính oxi hoá mạnh. 

Từ đó yêu cầu HS giải thích : 

- Tại sao phản ứng của clo với nước 
lại thuận nghịch ? 

- Vì sao nước clo hoặc clo ẩm có 
tính tẩy màu trong khi khí clo khô 
không có tính chất này ? 

GV bổ sung : HC10 là axit kém bền 
dễ bị phân tích theo phản ứng khi 
chiếu sáng : 


Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

HS : Trong phân tử Cl 2 có 1 nguyên 

+1 

tử C1 bị oxi hoá thành C1 và 1 

-1 

nguyên tử C1 bị khử thành C1 —> Cl 2 
vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử. 


HS giải thích : 

- Phản ứng trên là thuận nghịch do 
HC10 là chất oxi hoá mạnh sẽ oxi 
hoá HC1 thành Cl 2 . 

- Clo ẩm có tính tẩy màu vì HC10 có 
tính oxi hoá mạnh. 


HC10 


as 


> HC1 + o 
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Oxi nguyên tử cũng là một chất có 
tính oxi hoá rất mạnh. 

GV làm thí nghiệm : 

- Cho mẩu giấy quỳ tím ẩm vào bình 
khí clo. 

- Cho cánh hoa hồng vào bình đựng 
khí clo khác. 

GV hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng và nhận xét. 


HS : Giấy quỳ mất màu và cánh hoá 
hồng nhạt dần. 


—> Clo ẩm có tính tẩy màu. 
Hoạt động 7 (3 phút) 


III. TRẠNG THÁI TựNHIÊN 


GV chiếu nội dung lên màn hình và 
phát phiếu học tập số 2 các nhóm HS 
với nội dung câu hỏi: 

1. Trong tự nhiên, clo chủ yếu tồn 
tại ở dạng đơn chất hay hợp chất ? 
Tại sao ? 

2. Hãy kể tên một số hợp chất chứa 
clo mà em được biết ? 

3. Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị 

bền là 35 C1 (75,77%) và 

37 C1(24,23%). Tính nguyên tử khối 
trung bình của Clo ? 


HS thảo luận, cử đại diện các nhóm 
trình bày : 

1. Do hoạt động hoá học mạnh nên 
clo chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất 
trong tự nhiên. 

2. Thường gặp là muối natri clorua 
có trong nước biển và muối mỏ. 
Ngoài ra clo còn có trong : 

Chất khoáng cacnalit 

KCl.MgCl 2 .6H 2 0 

- Axit clohiđric có trong dịch vị dạ 
dày của người và động vật. 

a - _ 35.75,77 + 37.24,23 
° 100 

«35,5 
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Hoạt động 8 (2 phút) 


IV. ÚNG DỤNG 


GV nêu câu hỏi về ứng dụng của clo 
như: 


- Khí clo dùng để làm gì trong đời 
sống ? 

- Khí clo dùng để sản xuất gì trong 
công nghiệp ? 

GV hướng dẫn HS trả lời và bổ sung 
những vấn đề mà HS chưa biết: 


HS : - Khí clo dùng để diệt trùng 
nước sinh hoạt, hoà tan một lượng 
nhỏ clo để diệt các vi khuẩn gây 
bệnh. 


Cl 2 


HCI 

KC1 + KC10, + H,0 

t° i 2 

CC1 4 

—> PVC, cao su 
—> DDT (thuốc trừ sâu) 


- Khí clo dùng để sản xuất các 
chất tẩy trắng, sát trùng như nước 
gia-ven, clorua vôi, ... 


V. ĐIỀU CHẾ 


Hoạt động 9 (5 phút) 

1. Trong phòng thí nghiệm 

ơv nêu phưong pháp điều chê khí Cl 2 
trong phòng thí nghiệm : Cho axit 
clohiđric (HC1) đặc tác dụng với chất 
oxi hoá mạnh như mangan đioxit 
rắn (Mn0 2 ) và kalipemanganat rắn 
(KMn0 4 ) 

GV yêu cầu HS viết các phưong trình 


HS : Viết phưong trình phản ứng : 
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phản ứng. 

MnO, + 4HC1 —£-> MnCl, + Cl 2 + 

+ 2H 2 ơ 

2Mn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 5C1 2 + 

+ 2KC1 + 8H 2 0 

GV chiếu hình 5.3 (SGK) mô phỏng 
thí nghiệm điều chế khí Cl 2 lên màn 
hình và phát phiếu học tập số 3 với 
các nội dung câu hỏi: 

HS thảo luận và trả lời: 

1. Muốn thu khí Cl 2 tinh khiết có thể 

1. Không được vì H 2 S0 4 đặc không 

bỏ bình chứa dung dịch NaCl được 
không ? 

giữ được khí HC1. 

2. Nếu thay đổi vị trí hai bình chứa 

2. Nếu thay đổi vị trí hai bình thì khí 

dung dịch NaCl và H 2 S0 4 đặc thì có 
thu được khí Cl 2 tinh khiết không ? 

GV nhận xét và bổ sung : 

- Bình đựng dung dịch NaCl để giữ 
khí HC1 được gọi là bình rửa khí. 

- Bình đụng H 2 S0 4 đặc để giữ hơi 
nước được gọi là bình làm khô. 

Cl 2 vẫn còn lẫn hơi nước. 


Hoạt động 10 (5 phút) 

2. Sản xuất clo trong công nghiệp 


GV chiếu hình 5.4 (SGK) mô phỏng 
thí nghiệm điều chế Cl 2 bằng phương 
pháp điện phân dung dịch muối ăn 
trong nước có màng ngăn. 

GV yêu cầu HS trả lời phiếu học tập 
số 4 với các nội dung. 

1. Viết phương trình phản ứng điện 


HS : Nghiên cứu mô hình thí nghiệm 
dưới sự hướng dẫn của GV. 


1. Phương trình điện phân : 
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phân. 

2. Tại sao phải dùng màng ngăn ? 

3. Tại sao lại sử dụng phưong pháp 
này để điều chế trong công nghiệp. 


2NaCl + 2H 2 0 gg > 2NaOH + 

^ mn 


+ Cl 2 t + H 2 t 
2. Tránh phản ứng tạo nước gia-ven. 


mn 


3. Vì NaCl là nguyên liệu sẵn có, rẻ 
tiền, điều chê Cl 2 với lượng lớn và 
sản phẩm có NaOH và H 2 cũng là 
hoá chất quan trọng trong công 
nghiệp. 


Hoạt động 11 (5 phút) 

Củng cô bài tập - Bài tập vê nhà 


• GV sử dụng các bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK) để luyện tập. 

• Bài tập về nhà : 5,6,1 (SGK) 

D. hướng dẫn giải bài tập 

5. Lập phưong trình phản ứng : 

a) 2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

b) 2HN0 3 + 2HC1 -> 2N0 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

c) HC10 3 + 5HC1 -> 3C1 2 + 3H 2 0 

d) Pb0 2 + 4HC1 -> PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 Ơ 

6. Trong công nghiệp, người ta dùng phương pháp điện phân để sản xuất 
khí clo vì đây là phương pháp kinh tế nhất ở điều kiện Việt Nam. 

7. Các phương trình phản úng : 


2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 


( 1 ) 


3C1 2 + 2Fe -> 2FeCl 3 


( 2 ) 
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(2) -> n 


CỊ 


0,1.3 __ , 

—^— = 0,15mol 
2 


(l)-> n 


KMnO, 


0,15.2 

——— = 0,06 mol 


m 


KMnO. 


= 158. 0,06 = 9,48 g 


n 


Hơ 


0,15. 16 

—L:— = 0,48 mol 
5 


->v, 


ddHCl - 



E. tư liệu tham khảo 

1. Nhà hoá học Seelơ (Thuỵ Điển) đã mô tả thí nghiệm được ông tiến hành 
vào năm 1774 như sau : “T ôi đổ hỗn hợp manhêdỉđen và axit murỉc vào nồi 
chưng, miệng bình gắn với một cái bong bóng đã hút hết không khí, đặt nồi lên 
bếp cát. Bong bóng tràn đầy khí màu vàng lục và mùi hắc”. 

Khí do Seeelo thu được là clo Cl 2 Seelo trở thành người phát sinh ra nguyên 
tố clo. Manhedi đen đó là khoáng pyroluzit Mn0 2 , tên gọi hoá học của nó là 
mangan đioxit. Trong thời gian này, người ta gọi axit clohiđric HC1 là “axit 
muric”. Hiện nay người ta viết phản ứng mà Seelo đã công bố như sau : 

Mn0 2 + 4HC1 —4-> Cl 2 t + MnCl 2 + 2H 2 0 

Seelơ gọi khí thu được là “axit muric biến dạng”. Mãi đến năm 1812, nhà 
hoá học Pháp Gay - Luytxăc đã đặt tên cho khí này là clo, theo tiếng Hy Lạp 
có nghĩa là màu vàng lục. 

Cho đến thế kỉ XIX, ở Nga, người ta vẫn gọi clo là xoletvor (sinh muối), 
xolerod (giống muối), clorin, ... 
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2. Hợp chất chứa clo phổ biến thường gặp là NaCl chiếm tới 85% khối 
lượng các loại muối hoà tan trong nước biển. Có thể hình dung, nếu ta tách 
được muối NaCl ra khỏi nước biển rồi rải đều trên lục địa thì lớp muối sẽ cao 
tới hàng trăm mét, còn nếu làm bay hoi toàn bộ nước biển thì đáy biển sẽ có 
lóp muối dày tới vài chục mét. 

“Biển chết” nằm giữa biên giới Pa-le-stin và Giooc-đan có hàm lượng NaCl 
đạt từ 23 - 25%, tức là cứ lOkg nước biển thì có hơn 2kg NaCl. Do hàm lượng 
muối cao nên sức đẩy của nước lớn đến mức người ta có thể vừa nằm phơi nắng 
vừa đọc báo trên mặt biển. 

Sâu hơn 100 mét dưới lòng đất, trong một mỏ muối ở Ba Lan có một cung 
điện làm bằng muối. Công trình này được tạo dựng từ thế kỉ XVII, các gian 
phòng đều được làm muối. 


Tiết 39 


HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC 
VÀ MUỐI CLORUA 


A. Mục tiêu 

1. Về kiến thức : 

• HS biết hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và có một số tính 
chất không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu quỳ tím, không 
tác dụng với đá vôi) và cách nhận biết ion clorua. 

• HS hiểu phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và 
trong công nghiệp. 

• HS hiểu được ngoài tính chất chung của axit, axit clohiđric còn có tính 
chất riêng là tính khử do nguyên tử clo trong phân tử HC1 có SOXH thấp 
nhất là —1. 


2. Về kĩ năng : 



http://tuhoctoan.net 


• Quan sát thí nghiệm (điều chế hiđro clorua, thử tính tan, nhận biết ion 
clorua). 

• Viết phương trình hoá học của phản úng giữa axit clohiđric với kim loại 
hoạt động, oxit bazơ, bazơ, muối. 

• Rèn luyện kĩ năng tính toán C M , c% trong các bài tập. 

3. Về giáo dục : 

• Vai trò quan trọng của axit clohiđric trong cuộc sống và sản xuất công 
nghiệp. 

• Ánh hưởng của khí hiđro clorua tới hiện tượng mưa axit. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

1. GV : Máy tính, máy chiếu và các hoá chất, dụng cụ thí nghiệm sau : 

• Hoá chất: NaCl (khan), H 2 S0 4 , dung dịch AgN0 3 , giấy quỳ tím. 

• Dụng cụ : Bình cầu, nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua, đèn cồn, giá 
thí nghiệm, chậu thuỷ tinh đựng nước. 

2. HS : Ôn tập tính chất chung của axit. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (3 phút) 
Kiểm tra bài cũ 


GV phát phiếu học tập số 1 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

- Viết công thức những hợp chất mà 
em đã được học trong đó clo có 
SOXHlà-1. 

- Viết phương trình phản ứng tạo ra 


HS thảo luận và cử đại diện các nhóm 
trình bày : 

- HC1, NaCl, KC1, CuCl 2 , FeCl 3 , ... 


- H, + Cl, 


-> 2HC1 
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các hợp chất đó từ khí Cl 2 . 


2Na + Cl 2 -> 2NaCl 


Cu + Cl 2 -> CuCl 2 


2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 


Cl 2 + H 2 0 ^ 


HC1 + HC10 


GV yêu cầu HS khác nhận xét phần 
trả lời của bạn và đặt vấn đề nghiên 
cứu bài mới: Như các em đã biết, clo 
tạo đuợc nhiều SOXH trong các hợp 
chất, hôm nay ta nghiên cứu các hợp 
chất trong đó clo có SOXH -1 đó là 
HC1 và muối clorua (NaCl, FeCl 3 , 

...) 

GV nêu câu hỏi : Hợp chất với hiđro HS : Thảo luận, chuẩn bị bài học 
của clo là HC1, khi nào chúng ta gọi mới. 
là khí hiđroclorua và khí nào là axit 
clohiđric ? 


I. HIĐRO CLORUA 


Hoạt động 2 (2 phút) 

1. Cấu tạo phân tử 


GV yêu cầu HS viết công thức 
electron, công thức cấu tạo của phân 
tử HC1 và giải thích sự phân cực của 
phân tử. 


thức HS viết công thức : 


Do X C1 > X H —> phân tử HC1 phân 
cực. 


H : C1 —> H - C1 


Hoạt động 3 (7 phút) 
2. Tính chất 
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GV cho HS quan sát bình đựng khí 
hiđro clorua đã điều chế sẵn và yêu 
cầu HS nhận xét về : 

- Trạng thái. 

- Màu sắc. 

- Mùi vị 

GV cho HS tính tỉ khối của hiđro 
clorua so với không khí. Rút ra nhận 
xét. 

GV lưu ý tính độc của khí HC1. 

GV yêu cầu HS làm thí nghiệm : Cho 
một mẩu giáy quỳ tím khô vào bình 
khí HC1 và quan sát hiện tượng ? 

GV làm thí nghiệm nghiên cứu tính 
tan của khí HC1 trong nước theo SGK 
và hướng dẫn HS quan sát rồi trả lời 
vào phiếu học tập số 2 sau đây : 

- Nêu hiện tượng xẩy ra ? 

- Vì sao nước phun vào bình ? 

- Vì sao các tia nước phun lên có 
màu hồng ? 

Chú ý : Để thí nghiệm thành công, ta 
nhúng nút cao su có ống vuốt nhọn 
vào cốc nước trước khi đậy vào lọ 
chứa khí HC1. Nước trong ống sẽ 


HS quan sát và thảo luận : 

- Chất khí. 

- Không màu. 

- Mùi xốc 

HS : dHc/ KK = ^ = 1,26 

—» Khí HC1 nặng hơn không khí 1,26 
lần. 

HS : Khí HC1 rất độc. 

HS : Làm thí nghiệm —> không đổi 
màu quỳ tím. 

HS : Quan sát, thảo luận. 


HS : - Nêu hiện tượng quan sát được. 

- Giải thích : Do khí HC1 tan nhiều 
trong nước nên tạo sự giảm áp suất 
mạnh trong bình làm cho không khí 
đẩy nước từ chậu vào qua ống vuốt 
nhọn —» dung dịch thu được là axit 
nên quỳ tím hoá đỏ. 
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khơi mào cho quá trình hoà tan HC1 
làm cho nước từ chậu nhanh chóng 
phun vào lọ. 

GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét về 
khả năng hoà tan trong nước của khí 
HC1. 


HS nhận xét : Khí hiđro clorua tan 
nhiều trong nước —> dung dịch axit 
clohiđric. 


GV bổ sung : Ở 20°c, một thể tích 
nước có thể hoà tan tới gần 500 thể 
tích khí HC1. 


II. AXIT CLOHIĐRIC 


Hoạt động 4 (3 phút) 

1. Tính chất vật lí 

HS nhận xét về dung dịch HC1 : 


GV giới thiệu về dung dịch HC1 và 
cho HS quan sát lọ đựng dung dịch 
HC1 đặc, mở nút cho HS thấy “khói” 
bốc lên. Yêu cầu HS nhận xét về 
trạng thái, màu sắc, mùi vị và giải 
thích hiện tượng “bốc khói”. 

GV bổ sung : Dung dịch HC1 đặc 
nhất ở 20°c đạt tới 37% và có khối 
lượng riêng d = 1,19 g/cm 3 . Dung 
dịch HC1 đặc rất dễ bay hơi. 


- Chất lỏng, không màu, mùi xốc. 

- Khi mở nút lọ đựng HC1 đặc thì 
hiđro clorua bay ra tạo với hơi nước 
trong không khí ẩm nhũng hạt dung 
dịch nhỏ như sương mù —» hiện 
tượng “bốc khói”. 


Hoạt động 5 (7 phút) 


2. Tính chất hoá học 

GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận Các nhóm HS thảo luận và bổ sung 
về tính chất hoá học chung của dung cho nhau : 
dịch axit. 
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GV hướng dẫn HS lấy thí dụ các phản 
ứng với dung dịch HC1. Lưu ý điều 
kiện phản ứng giữa axit và muối, axit 
và kim loại. 


GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét: 

- Tính axit của dung dịch HC1. 

- Nguyên nhân gây ra tính axit ? 

- Trong các phản ứng đã nêu phản 
úng nào là oxi hoá - khử ? 

- So sánh tính chất khác nhau của 
khí HC1 và dung dịch HC1 ? 


GV đặt vấn đề : Dựa vào SOXH của 
clo trong dung dịch, hãy dự đoán 
HC1 có tính khử không ? Viết 
phương trình phản ứng. 


- Làm quỳ tím hoá đỏ. 

- Tác dụng với bazơ. 

- Tác dụng với oxit bazơ. 

- Tác dụng với muối. 

- Tác dụng với kim loại (trước H). 

HS : Các phương trình phản ứng : 

HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 (1) 
2HC1 + CuO -> CuCl 2 + H 2 0 (2) 

2HC1 + Na 2 C0 3 -> 2NaCl + C0 2 t + 

+ H 2 0 (3) 

2HC1 + Fe -> FeCl 2 + H 2 T (4) 

HS nhận xét : 

- HC1 là axit mạnh. 

- Tính axit do ion H + gây nên. 

- Trong phản ứng với kim loại (4) thì 
H + (HC1) là chất oxi hoá và kim loại 
(Fe) là chất khử, FI + oxi hoá kim loại 
có nhiều SOXH lên SOXH thấp 
(FeCl 2 ). 

- Khí HC1 không thể hiện tính chất 
thường thấy của dung dịch axit HC1: 

+ Không làm đổi màu quỳ tím. 

+ Không tác dụng với CaC0 3 . 

HS : HC1 đặc có tính khử vì clo có 
SOXH thấp nhất là -1. 

Mn0 2 + 4HC1 


■» MnCl 2 + CL + 

^ 2 
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2H 2 ơ 



2KMn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 



5 Cl 2 + 2KC1 + 8H 2 0 

GV hướng dẫn HS kết luận về tính 

Kết luận về axit HC1 : 

chất hoá học của dung dịch HC1: 

- Thể hiện tính axit mạnh. 


y í— Tính axit 

- Là chất oxi hoá khi tác dung với 


L- Tính oxi hoá 

kim loại trước H. 

H + - Cl' 

- Là chất khử khi tác dụng với chất 



oxi hoá manh. 


> - Tính khử 



Hoạt động ố (5 phút) 
3. Điều chê 


GV phát phiếu học tập số 3 và chiếu 
nội dung bài tập lên màn hình : 

Cho các chất : H 2 S0 4 , NaCl, H 2 0 và 
Zn. Nêu các phương pháp điều chế 
khí HC1 và cho biết phương pháp nào 
dùng trong công nghiệp và trong 
phòng thí nghiệm ? 

GV : Khí HC1 thu được cho hấp thụ 
vào nước ta có dung dịch HC1. 


HS : Thảo luận bài tập : 

NaCl + H 2 S0 4 < 250 ° c > NaHS0 4 + 

(khan) (đặc) + 

Hat 

2NaCl + H 2 S0 4 a400 ° c > Na 2 S0 4 + 

(khan) (đặc) + 

2HClt 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 t 
2NaCl + 2H 2 0 > H 2 t + Cl 2 t 

z m.n z z 


+ 2NaOH 


GV : Tại sao phải dùng NaCl khan và 


H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

HS : Để khí HC1 bay ra dễ dàng. 
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H 2 S0 4 đặc trong phương pháp suníat 

7 

GV chiếu hình 5.7 (SGK) về sơ đồ 
thiết bị sản xuất axit HC1 trong công 
nghiệp, phân tích, nhận xét, hướng 
dẫn HS rút ra nguyên tắc khoa học 
trong sản xuất. 

GV bổ sung : Trong quá trình sản 
xuất nếu để thất thoát khí Hơ ra 
ngoài không khí có thể gây hiện 
tượng mưa axit. Trong công nghiệp, 
một lượng lớn axit HC1 dùng để sản 
xuất các muối clorua và tổng hợp 
các chất hữu cơ. 


HS : Phương pháp tổng hợp : 

H 2 + Cl 2 —2HC1 

—» Hấp thụ HC1 theo nguyên tắc 
ngược dòng, khép kín. 

HS : Nghe giảng. 


III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIÊT ION CLORUA 


Hoạt động 7 (5 phút) 

1. Môt sô muôi clorua 


GV chiếu bảng tính tan lên màn hình 
và yêu cầu HS rút ra nhận xét về khả 
năng hoà tan trong nước của các 
muối clorua. 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để rút ra các ứng 
dụng. 


HS nhận xét: 

- Hầu hết các muối clorua đều tan 
trong nước. 

- Một số muối ít tan trong nước : 
AgCl, CuCl, PbCl 2 . 

HS trình bày : 

- KC1 làm phân kali. 

- ZnCl 2 có khả năng diệt khuẩn. 

- A1C1 3 dùng làm xúc tác trong tổng 
hợp hữu cơ. 

- BaCl 2 dùng làm thuốc trừ sâu. 
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- NaCl làm muối ăn, nguyên liệu 
điều chế Cl 2 , NaOH và nuớc Gia-ven. 

Hoạt động 8 (7 phút) 


2. Nhận biết ion clorua 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm : 
Nhỏ dung dịch AgN0 3 lần lượt vào 2 
ống nghiệm đựng dung dịch HC1 và 
dung dịch NaCl. Quan sát hiện 
tượng, viết phương trình phản ứng. 

GV lưu ý : Kết tủa trắng AgCl khi 
tiếp xúc với ánh sáng sẽ bị phân tích 
thành Ag vô định hình có màu xám 
đen : 


HS làm thí nghiệm và nêu hiện tượng 
: Xuất hiện kết tủa trắng AgCl không 
tan trong axit. 

AgN0 3 + HC1 -> AgCl ị + HN0 3 

AgN0 3 + NaCl -> AgCl ị + 
NaNƠ 3 


2AgCl —!!-> 2Ag + Cl 2 

GV phát phiếu học tập số 4 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Trình bày phương pháp phân biệt 4 
dung dịch riêng biệt sau : HC1, NaCl, 
HN0 3 và NaN0 3 . 


HS thảo luận cách làm : 


HCl 

NaCl 

hno 3 

NaNO, 


Quỳ tím 


, HC1 , 

màu đỏ —> < _ } (A) 

HNO/ 


ÍNaCl 1 _ 

Không đổi màu —» _ > (B) 

|NaN0 3 J 


(A) dd AgN0 3 


■l trắng —> HC1 
Không có -ị- —> HN0 3 


ị trắng —» NaCl 


(B) dd AgNO : 


Không có •ị’ —> NaN0 3 
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GV yêu cầu HS viết vác phương trình 
phản ứng. 


GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về 
cách nhận biết ion cr. 

HS kết luận : Để nhận biết dung dịch 
HC1 và muối clorua : 


- Thuốc thử là AgN0 3 . 


- Hiện tượng : Có kết tủa trắng 
(AgCl) không tan trong axit mạnh. 

Hoạt động 9 (6 phút) 

Củng cô bài - 

Bài tập vê nhà 


• GV phát phiếu học tập số 5 và chiếu nội dung lên màn hình : 

1. Có 5 ống nghiệm đựng dung dịch HC1, nêu hiện tượng và viết phương 
trình phản ứng xẩy ra khi cho mỗi chất sau vào từng ống : a) Zn; b) Cu; c) 
AgN0 3 ; d) CaC0 3 ; e) CaS. 

2. Cho các hoá chất sau : Fe 2 0 3 , MgC0 3 , Zn, Ag, K 2 Cr 2 0 7 , Cu(OH) 2 , 
BaS0 4 , CaCl 2 , KMn0 4 , Mn0 2 . Hãy chọn các chất phản ứng với dung dịch HC1 
để 

chứng tỏ : 

a) Dung dịch HC1 có tính axit mạnh. 

b) Dung dịch HC1 có tính oxi hoá. 
b) Dung dịch HC1 có tính khử. 

3. Bằng phương pháp hoá học trình bày phương pháp dùng để phân biệt các 
dung dịch riêng biệt: HC1, NaOH, NaCl, NaN0 3 . 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK) 

D. Hướng dẫn giải bài tập SGK 
1. Đáp án c. 

3. Các phương trình phản úng : 
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2KC1 + H 2 S0 4 —K 2 S0 4 + 2HC11 
2KC1 + 2H 2 0 — 2KOH + H 2 1 + Cl 2 1 

z m.n z z 


H 2 + Cl 2 2HC1 

5. Bản chất của phương pháp suníat là dùng phản ứng trao đổi: 

NaCl + H 2 S0 4 —NaHS0 4 + HC11 
Bản chất của phương pháp tổng hợp là dùng phản ứng oxi hoá - khử : 

H 2 + Cl 2 —2HC1 

6. Các phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 1 + H 2 0 


7. a) n AgN 0 3 


_ 200. 8,5 _ n 
= =0,1 mol 

100. 170 


HC1 + AgN0 3 -> AgCl ị + HN0 3 


0,1 <- 0,1 


-> C m (HC1) = = 0,67 M 

0,15 

b) HC1 + NaHC0 3 -> NaCl + C0 2 1 + H 2 0 


-> c% (HC1) = 


36,5. 0,1 


.100 = 7,3% 


50 
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E. Tư liệu tham khảo 

Muối ăn là một thành phần không thể thiếu được trong đời sống và trong 
sản xuất công nghiệp : dùng để ăn, bảo quản thực phẩm tươi sống, làm muối 
iot, làm huyết thanh và sản xuất các hoá chất như Cl 2 , HC1, Na, NaOH, Na 2 C0 3 
(xô đa) cũng như các muối khác. Nó còn có ứng dụng trong sản xuất xà phòng, 
công nghệ nhuộm, thuộc da và làm lăng kính máy quang phổ hồng ngoại. 

Nước biển là nguyên liệu để điều chế muối ăn. Những người dân biển làm 
muối theo cách cho bay hơi nước biển được dung dịch NaCl đậm đặc, sau đó 
phơi nắng dung dịch đậm đặc trên sân xi măng thu được NaCl. Nước ta thiên 
nhiên ưu đãi cho một bờ biển dài từ Bắc đến Nam là một thuận lợi to lớn cho 
việc sản xuất muối ăn xuất khẩu. 


Tiết 40 


Sơ LƯỢC VỂ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức: 

o HS biết được thành phần của nước Gia-ven, clorua vôi, ứng dụng và 
nguyên tắc điều chế. 

o HS hiểu được tính oxi hóa mạnh của nước Gia-ven, clorua vôi. 

2. Về kĩ năng : 

o Dựa vào cấu tạo phân tử để suy ra tính chất. 

o Viết được phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và phương 
pháp điều chế. 

o Rèn luyện kĩ năng lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử. 

o Giải được một số bài tập hóa học có nội dung liên quan đến tính chất, ứng 
dụng và điều chế. 

3. Về giáo dục : 

Sử dụng hiệu quả, an toàn nước Gia-ven, clorua vôi trong thực tế. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 
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o GV : - Máy tính, máy chiếu 

- Chai đựng nước Gia-ven và clorua vôi. 
o HS : Ôn tập bài clo, hiđro clorua - axit clohiđric. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 (5 phút) 

Kỉêm tra bài cũ - Vào bài mới 

GV sử dụng phiếu học tập số 1 để 
kiểm tra bài cũ : 

Hai HS lên bảng trình bày. 

1. Nêu tính chất hóa học của axit 
clohiđric và viết phưong trình phản 
ứng? 

1. a) Tính axit. 

b) Tính oxi hóa. 

c) Tính khử. 

2. Viết phưong trình hóa học xảy ra 
khi sục khí clo vào nước và tính 
SOXH của clo trong các sản phẩm. 

2. Phưong trình phản ứng 

c°l 2 + H 2 0 ^ Hci + HC10 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, GV 
kết luận và cho điểm. 


GV vào bài : Bài học hôm nay 
chúng ta tìm hiểu thêm hợp chất 
chứa oxi của clo đó là nước Gia-ven 
và clorua vôi là những hợp chất có 
nhiều ứng dụng. 



I. NƯỚC GIA-VEN 
Hoạt động 2 (5 phút) 


1. Điều chế 

a) Trong phòng thí nghiệm : Cho khí Cl 2 
tác dụng với dung dịch NaOH loãng ở 
nhiệt độ thường : 


GV cho HS quan sát lọ đựng nước 
Gia-ven và giới thiệu cách điều chế 
nước Gia-ven trong phòng thí 
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nghiệm và trong công nghiệp. Yêu 
cầu HS viết các phương trình phản 
ứng. 


Cl 2 + 2NaOH -» JSfạq + N a ClQ + H,p 
Nước Gia-ven 


b) Trong công nghiệp : Điện phân dung 
dịch muối ăn (15 - 20%) trong thùng 
điện phân không có màng ngăn : 


2NaCl + 2H 2 0 — dpd d -> 2NaOH + 

h 2 T + cự 

(catôt) (anôt) 

Do không có màng ngăn nên khí Cl 2 
thoát ra ở anôt tác dụng với NaOH trong 
dung dịch tạo ra nước Gia-ven : 


Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 


GV hướng dẫn HS phân tích cơ chế 
phản ứng tạo nước Gia-ven : 

Cl 2 + H 2 0 ^ V HC1 + HC10 ; 

Y 

2NaOH 


N aCl I Na G lO I U 2 & 
Nước Gia-ven 

GV dùng phương pháp kể chuyện : 
Vì sao gọi là nước Gia-ven ? 

Gia-ven là tên một thành phố ỏ nước 
Pháp mà ở đó lần đầu tiên nhà bác 
học Bectôte điều chế được dung 
dịch hỗn hợp này. 


Hoạt dộng 3 (3 phút) 
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2. Thành phần 


GV yêu cầu HS phân tích thành 
phần của nuớc Gia-ven ? 

GV : Muối NaClO là muối tương 
ứng của axit nào ? Gọi tên. 

HC10 -» NaClO 

GV : Tính SOXH của clo trong 
NaClO 


HS : Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp 
2 muối NaCl và NaClO. 

HS: 

HC10 -> NaClO 
Axit hipoclorơ Natri hipoclorit 

HS: Na CIO 


Hoạt dộng 4 (6 phút) 


3. Tính chất 


GV phân tích cho HS thấy HC10 là 
một axit yếu (yếu hơn H 2 C0 3 ) do đó 
trong không khí (có mặt khí C0 2 ) sẽ 
có phản ứng : 

NaClO + C0 2 + H 2 0 -» NaHCO , + 

HCIO 

GV : Giải thích tại sao nước Gia-ven 
có tính oxi hóa mạnh ? 

GV lưu ý : khi có mặt ánh sáng 
HC10 bị phân tích cho oxi nguyên 
tử cũng là một tác nhân oxi hóa 
mạnh : 

HC10 —HC1 + o 

GV gợi ý cho HS làm thí nghiệm: 
Cho mẩu giấy màu vào nước Gia- 
ven. Quan sát hiện tượng, rút ra 
nhận xét. 

GV : Nước Gia-ven có để lâu được 


HS : Viết phương trình phản ứng : 

NaClO + C0 2 + H 2 0 -» NaHC0 3 + 

HCIO 


HS : Do NaClO và HC10 là những chất 
có tính oxi hóa mạnh. 


HS : Quan sát hiện tượng —» nước Gia- 
ven có tính tẩy màu. 

HS : Không. Vì có phản ứng với C0 2 
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trong không khí không ? Giải thích, trong không khí. 


GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để kết luận về 
ứng dụng của nước Gia-ven ? 

GV giới thiệu về cách sử dụng thuốc 
tẩy cho an toàn và hiệu quả. 


Hoạt động 5 (3 phút) 

4. ứng dụng 

HS : Nêu các ứng dụng : 
- Tẩy trắng vải, sợi, giấy. 


— Tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ 
sinh... 


II. CLORUA VÔI 


Hoạt động 6 (5 phút) 


1. Cấu tạo 


GV cho HS quan sát mẫu clorua vôi, 
rát ra nhận xét. 

GV viết CTPT và CTCT của clorua 
vôi lên bảng : 


CaOCl 2 và Ca 


/ 


C1 


O-Cl 


GV yêu cầu HS xác định SOXH của 
clo và nhận xét điểm đặc biệt của 
muối này. 


HS : Chất bột màu trắng, xốp. 

HS : CTPT : CaOCl 2 
CTCT : 

/C1 

Ca CI 

^O-Cl 
HS : Có thể trả lời 

- SOXH là 0 (tính tmng bình theo CTPT) 

- SOXH là -1 và +1 (tính theo CTCT): 

Ca^ +1 
^ o - Cl 


- Nguyên tử Ca liên kết với hai loại gốc 
axit: 
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\ C1 —> gốc clorua 

Ca \ ĩ =—1 

1 0 C1 —> gốc hipoclorit 

GV giới thiệu khái niệm về muối 
hỗn tạp và kết luận : clorua vôi 
CaOCÌ 2 là muối hổn tạp. 

HS : CaOCl 2 là muối hỗn tạp. 


Hoạt động 7 (7 phút) 


2. Điều chế 


GV mô tả quá trình tạo ra clorua vôi : 
Cho khí clo đi qua vôi tôi hoặc sữa 
vôi ở khoảng 30°c. Yêu cầu HS viết 
phương trình phản ứng. 

GV gợi ý HS phân tích cơ chế phản 
ứng tương tự tạo nước Gia-ven. 

-Đầu tiên khí Cl 2 tác dụng với H 2 0 
trong sữa vôi tạo ra hỗn hợp axit 
HC1 và HC10. 


HS : Khí Cl 2 + vôi tôi (sữa vôi) 

cụ + Ca(OH) 2 - - 30 - ^ CaOCl, + H 2 0 
sữa vôi 


- Sau đó hai axit này tác dụng với 
bazơ Ca(OH) 2 tạo muối hỗn tạp gọi 
là clorua vôi. 


GV yêu cầu HS viết các phương 
trình phản ứng 


IIS : Các phương trình phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

C1 /C1 

—> Ca' + 2H 2 0 

CIO ^O-Cl 

Ca(OH) 2 + Cl 2 30 ° c > CaOCl 2 + H 2 0 


Ca 
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GV lưu ý HS : Nếu cho khí Cl 2 vào 
dung dịch nước vôi loãng ở nhiệt độ 
thường sẽ tạo ra sản phẩm gì ? 


GV : So sánh sản phẩm canxi 
hipoclorit và clorua vôi ? 


GV nhận xét: Cloma vôi là hỗn hợp 
CaCl 2 , Ca(C10) 2 , CaOCl 2 . Để đơn 
giản, ta xem clorua vôi là muối hỗn 
tạp CaOCl 2 . 


sữa vôi clorua vôi 

HS : Khi cho khí Cl 2 qua dung dịch nước 
vôi ở nhiệt độ thường sẽ tạo ra canxi 
hipoclorit : 

/ O-Cl 

Ca" hay Ca(C10) 2 

X 0-C1 

Phương trình phản ứng : 

2C1 2 + 2Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + Ca(C10) 2 + 
dung dịch 2H 2 0 

HS : So sánh : 

- Giống nhau : Đều có tính oxi hóa mạnh 
do có chứa góc hipoclorit. 

- Khác nhau : clorua vôi ở dạng rắn còn 
canxi hipoclorit ở dạng dung dịch, 
CaOCl 2 là muỗi hỗn tạp còn Ca(C10) 2 
không phải là muối hỗn tạp. 


Hoạt động 8 (6 phút) 


3. Tính chất và ứng dụng 


GV hướng dẫn l/s rút ra nhận xét 
tương tự nước Gia-ven, clorua vôi 
cũng có tính oxi hóa mạnh và là 
muối của axit HC1 (mạnh) và HC10 
(yếu) nên : 

- Tác dụng với chất khử. 

- Tác dụng với C0 2 trong không khí. 


IIS : Viết các phương trình phản ứng : 

- Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh : 
CaOCl 2 + 2HC1 -> CaCl 2 + Cl 2 t + H 2 0 
—> Phản ứng điều chế khí Cl 2 . 

— Tác dụng với C0 2 trong không khí ẩm : 
2CaOCl 2 + C0 2 + H 2 0 -> CaC0 3 ị + 
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Yêu cầu HS viết các phuơng trình 
phản ứng. 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để rút ra các ứng 
dụng của clorua vôi. 


CaCl 2 + 2HC10 

HS : Trình bày các ứng dụng : 

- Tẩy trắng vải, sợi, giấy. 

- Tẩy uế. 

- Xử lí các chất độc để bảo vệ môi truờng. 

- Tinh chế dầu mỏ. 


Hoạt động 9 (5 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

1. GV gợi ý HS tóm tắt lại kiến thức trọng tâm về : 

- Thành phần ' 

- Tính chất f của hai hợp chất là nuớc Gia-ven và clorua vôi. 

- Điều chế 


2. Phát phiếu học tập và chiếu nội dung bài tập sau lên màn hình : Hoàn thành 
sơ đồ phản ứng : 


NaCl 




CL 




NaClO 


NaClO —> NaCl 
CaOCl 2 —> CaCl 2 


Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử. Vai trò của các chất 
tham gia trong phản ứng oxi hóa - khử. 

3. Bài tập về nhà : 1,2, 3,4, 5 (SGK) 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án B. 

3. Điều chế axit HC1 từ NaCl, H 2 S0 4 đặc, H 2 0 : 
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NaCl + H 2 S0 4 -?-> NaHS0 4 + HC1 T 
Hấp thụ khí hiđro clorua vào nước được dung dịch HC1. 

- Từ HC1 và Mn0 2 điều chế Cl 2 : 

Mn0 2 + 4HC1 —^ MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 

- Từ Cl 2 và dung dịch NaOH điều chế nước Gia-ven : 

Cl 2 + 2NaOH -» Naơ + NaClO + H 2 0 

4. Các phản ứng oxi hóa - khử là a, b, c, d, f. 

5. Các phản ứng : 


CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

(1) 

NaCl + H,S0 4 —NaHS0 4 + HC1 

(2) 

MnO. + 4HC1 —MnCl, + Cl 2 + 2H,0 

(3) 

Cl 2 + Ca(OH) 2 -> CaOCl 2 + H 2 0 

(4) 


n caoa 2 yỵj 2 moi 

Từ (3, 4) -» n Mn0 _ = 2 mol 

Từ (2, 3, 4) —» n H so = 8 mol và n NaC1 = 8 mol 

Từ (1, 4) -» n CaD = 2 mol. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Các hợp chất có oxi bền nhất của halogen là muối của các oxiaxit, trong đó có 
ứng dụng rộng rãi nhất là hipoclorit (dưới dạng nước Gia-ven, clorua vôi) và 
kaliclorat. 
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Việc điều chế nước Gia-ven, clorua vôi và clorat đều xuất phát từ cân bằng của 
clo trong nước (nước clo) : 

Cl 2 + HOH ^ HC1 + HC10 (1) 

Axit hipoclorơ HC10 là axit rất yếu (Ka = 5.10 8 ), yếu hơn axit cacbonic (K = 
4,5.1CT 7 và K 2 = 5,6.10 11 ), không bền, bị phân hủy theo ba hướng khác nhau tùy 
theo điều kiện phản ứng : 


HC10 



as 

CaCl 2 khan v 




HC1 + 0 

(2) 

C1 2 0 + h 2 0 

(3) 

HC1 + HC10 3 

(4) 


Khi cho kiềm vào nước clo, cân bằng (1) chuyển dịch sang phải và phản ứng 
thực tế xảy ra đến cùng cho ta nước Gia-ven (hỗn hợp muối cloma và hipoclorit 
trong nước). 


HC1 + HC10 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + 2H 2 0 (5) 

Từ đó ta thấy rằng để thu được nước Gia-ven người ta dùng phản ứng : 

Cl 2 + 2NaOH (nguội) -> NaCl + NaClO + H 2 0 (6) 

Trong công nghiệp nước Gia-ven được chế tạo bằng điện phân không màng 
ngăn dung dịch NaCl. 

Trong thành phần của cloma vôi cũng chứa ion hipoclorit, nên nó có tính chất 
tương tự nước Gia-ven. Clorua vôi là chất bột màu trắng, mùi xốc, được điều chế 
bằng cách cho khí clo đi qua huyền phù đặc của canxi hicloxit ở khoảng 30°c : 

/C1 

Cl 2 + Ca(OH) 2 -2°!^ Ca' + H 2 o (7) 


O-Cl 
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Hipoclorit có tính oxi hóa mạnh, nên nước Gia-ven và clorua vôi được dùng để 
tẩy trắng và tẩy uế. 

Khi cho khí clo tác dụng với dung dịch kiềm nóng (khoảng 70°C) ta thu được 
clorat, vì hipoclorit được tạo ra ở phản ứng ( 1 ) bị phân hủy thành clorat do phản 
ứng (4). Từ đó ta có : 

3C1 2 + 60H —5C1 + CIO" + 3H 2 0 ( 8 ) 

Trong công nghiệp kaliclorat KC10 3 được điều chế bằng điện phân không 
màng ngăn dung dịch KC1 nóng. Kaliclorat tan ít trong nước lạnh, nên nó được 
tách ra bằng cách làm lạnh (kết tinh phân đoạn). Nó là muối của axitcloric HCIO3. 
Axit này chỉ tồn tại trong dung dịch nước không quá 50%, là axit mạnh và chất 
oxi hóa mạnh. Tính oxi hóa mạnh của axitcloric là do ion CIO3 trong môi trường 
axit. Tính chất này giảm mạnh trong môi trường trung tính là kiềm. Ví dụ, ion 
CIO3 oxi hóa cr, Br , I trong môi trường axit, nhưng không oxi hóa được chúng 
trong môi trường trung tính và kiềm : 

CIO' + 5C1 + 6 H + -> 3C1 2 + 3H 2 0 (9) 


CIO' + 61 + 6 H + C 1 + 3I 2 + 3H 2 0 


( 10 ) 


Kaliclorat là chất tinh thể không màu, bị phân hủy khi đun nóng theo 2 hướng : 


KC10 3 



t° thấp (~250°C) 
Mnơ 2 * 

t° cao . 


KC1 + 0 2 T 
KC1 + KC10 4 


( 11 ) 

( 12 ) 


Với các chất cháy như p, s, c, kaliclorat tạo thành hỗn hợp dễ cháy và nổ khi 
va chạm. Do đó KCIO3, được dùng để chế tạo ngòi nổ, sản xuất pháo hoa, nhưng 
ứng dụng chủ yếu của nó là trong sản xuất diêm. Ớ đầu que diêm chứa khoảng 
50% KCIO 3 . 
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Khi đun nóng cẩn thận ở nhiệt độ không quá cao và không có mặt chất xúc 
tác, sự phân hủy của KC10 3 , xảy ra chủ yếu theo phuơng trình (12) tạo ra muối 
kalipeclorat KC10 4 . Muối này tan rất ít trong nước. Nó là muối của axit pecloric 
HCIO4. Axitpecloric khan là chất lỏng không màu, bốc khói trong không khí, ít 
bền, dễ gây nổ trong quá trình bảo quản, nhưng dung dịch nước của nó rất bền. Nó 
là axit mạnh nhất trong số các axit đã biết: 

chiều tăng tính axi t và đỏ bén phân tử _ 

HC10 HC10 2 ■; HCIO 3 HCỈOị _ 

chiều tăng tính oxi hóa 


Tiết 41 


FLO - BROM - IOT 


A. MỤC TIÊU 

1 . Về kiến thức: 

• HS biết so lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng và điều 
chế F 2 , Br 2 ,1 2 và một vài hop chất của chúng. 

• HS hiểu được : 

- Tính chất hóa học co bản của F 2 , Br 2 ,1 2 là tính oxi hóa. 

- Sự giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học của Ho, brom, iot so với clo. 

- Nguyên nhân tính oxi hóa giảm dần từ Ho đến iot. 

- Tính axit tăng theo chiều HF < F1C1 < HBr < HI. 

• Về kĩ năng : 
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• Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của F 2 , Cl 2 , 
Br 2 ,1 2 và so sánh khả năng hoạt động của chúng. 

• Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét. 

3. Về giáo dục 

Hiểu biết về các ứng dụng của các đơn chất halogen và một vài hợp chất của 
chúng trong thực tế, cũng như mặt trái về sự ảnh hưởng đối với môi trường của các 
chất được biết. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Thí nghiệm so sánh độ hoạt động của halogen. 

- Thí nghiệm về sự thăng hoa của iot, axit HF ăn mòn thủy tinh. 

- Các phần mềm, băng, đĩa dạy học về flo, brom, iot. 
o HS : Ôn tập bài khái quát về nhóm halogen. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 7(10 phút) 


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TựNHIÊN 

GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK để 
biết tính chất vật lí và trạng thái tự 
nhiên của flo, brom, iot và yêu cầu điền 
các thông tin vào bảng sau : 


HS thảo luận theo nhóm và cử đại diện 
các nhóm điền vào bảng sau : 
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f 2 

Br 2 

I 2 

Tính 
chất vật 
lí 




Trạng 
thái tự 

nhiên 





GV làm thí nghiệm về sự thăng hoa của 
I 2 và gợi ý HS rút ra nhận xét về hiện 
tượng thăng hoa. 



f 2 

Br 2 

I 2 

Tính chất 

-Khí, 

-Lỏng, 

-Rắn, 

vật lí 

lục nhạt 

đỏ nâu, 

đen tím 


-Rất 

độc 

Dễ 


độc 

- Tan ít 

thăng 




hoa 

Trạng 

Dạng 

Chủ yếu 

Chủ yếu 

thái tự 

hợp chất 

ở dạng 

ở dạng 

nhiên 


hợp chất 

hợp chất 


I 2 (rắn) — I 2 (hơi) 


Hoạt động 2 (15 phút) 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


GV : Dựa vào độ âm điện và cấu tạo 
nguyên tử hãy cho biết Ho, brom, iot 
có tính chất hóa học cơ bản gì ? Tính 
oxi hóa được sắp xếp như thế nào ? 

GV hướng dẫn HS giải thích vì sao 
tính oxi hóa giảm dần ? 

GV phát phiếu học tập và hướng dẫn 
HS hoạt động theo nhóm và điền vào 
bảng sau : 


HS: 

- Flo, brom, iot có tính oxi hóa mạnh 
tương tự clo. 

- Tính oxi hóa giảm dần từ F 2 đến I 2 . 

- Do độ âm điện giảm dần, bán kính 
nguyên tử tăng dần. 

HS hoạt động theo nhóm và điền các 
thông tin vào bảng : 
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f 2 

Br 2 

I 2 

Tác 

dụng 
với kim 

loại 




Tác 

dụng 

vói H 2 




Tác 

dụng 
với H 2 0 






f 2 

Br 2 

I 2 

Tác 

Oxi hóa 

Oxi hóa 

Oxi hóa 

dụng với 

tất cả các 

nhiều 

nhiều kim 

kim loại 

kim loại 

kim loại 

loại chỉ khi 




có xúc tác 




hoặc đun 




nóng: 



2 AI + 3Br 2 

3I 2 + 2 AI 



-> 2AlBr 3 





2AIĨ3 

Tác 

Phản ứng 

Phản ứng 

Phản ứng 

dụng 

vổi H 2 

ở niệt độ 

ở nhiệt độ 

vói H 2 

ngay trong 

cao: 

cao có 


bóng tối và 


xúc tác 


ở nhiệt độ 


và thuận 


thấp: 


nghịch: 


H 2 + F2 —^ 

H 2 + Br ; 

H 2 + I 2 


2HF 


^ 2 HI 


HF là axit 

2HBr 

ỉ 11 có tính 


yếu, ăn 

Axit HBr 

axit mạnh 


mòn thủy 

manh hơn 

hơn HC1 


tinh: 

HClvà 

và HBr. 


4HF + 

cũng có 



S 1 O 2 —^ 

tính khử 



SiF 4 + 

mạnh hơn 



2H 2 0 

HC1. 


Tác 

Hơi nước 

Phản ứng 

Không tác 

dụng 

bốc cháy 

chậm: 

dụng với 

vói H 2 0 

ngay khi 

Br 2 + H 2 0 

H 2 0 


tiếp xúc 

^ HBr + 



vói F 2 : 

HBrO 



2F 2 + 




2H 2 0 —> 




4HF + 0 2 
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Từ bảng trên, GV yêu cầu HS so sánh 
độ hoạt động hóa học của F, Cl, Br, I. 

GV làm thí nghiệm chứng minh : clo 
đẩy brom ra khỏi muối NaBr, brom 
đẩy iot ra khỏi muối Nai. 

GV kết luận về tính oxi hóa của F, Cl, 
Br, I. 

Sau đó giới thiệu tính chất riêng của 
iot: tác dụng với hồ tinh bột tạo thành 
hợp chất có màu xanh. 


HS : Độ hoạt động hóa học của F > C1 
> Br > I. 

Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 
Br 2 + 2Na "ì -» 2NaBr + í 2 

HS nhận xét : I 2 làm xanh hồ tinh bột 
-» Dùng I 2 để nhận biết hồ tinh bột và 
ngược lại. 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm và 
rút ra nhận xét. 

Hoạt động 3 (5 phút) 


III. ÚNG DỤNG 


GV yêu cầu ỉ /s đọc SGK và tóm tắt 
các ứng dụng của flo, brom, iot. 


HS thảo luận theo SGK. 


Hoạt động 4 (10 phút) 

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ SẢN XUẤT 


GV giới thiệu các phương pháp điều l/s : Nghe giảng, 
chế và sản xuất: 

F 2 : Điện phân hỗn hợp KF và HF 2HF_ dp ) H + F, 

(không có mặt nước) 

2HF —áe_> H 2 + F 2 

GV : Tại sao phải không có mặt nước ? 


Br 2 : sản xuất từ nước biển : 

Cl 2 + 2NaBr -» 2NaCl + Br 2 


Cl 2 + 2NaBr -» 2NaCl + Br 2 
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I 2 : sản xuất từ rong biển. 


I 2 : sản xuất từ rong biển. 


Hoạt động 5 (5 phút) 


Củng cô bài - Bài tập về nhà 

• GV sử dụng các bài tập 1, 2, 3 (SGK) để củng cố bài học. 

• Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (SGK) 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

5. a) Cho hồ tinh bột vào hỗn hợp NaCl và Nai rồi sục khí Cl 2 vào, màu xanh 
xuất hiện, chứng tỏ có Nai: 

Cl 2 + 2NaI -» 2NaCl + I 2 
Hồ tinh bột —> Màu xanh. 

b) Sục khí Cl 2 dư vào hỗn hợp để tác dụng hết Nai. Đun nóng, I 2 thăng hoa, 
còn lại NaCl tinh khiết. 

6 . Khí Cl 2 oxi hóa KI thành I 2 . Cl 2 và I 2 tan một phần trong nước, do đó xuất 
hiện dung dịch màu vàng nâu : 

Cl 2 + 2KI -» 2KC1 + I 2 

Sau đó dung dịch màu vàng nâu chuyển sang màu xanh do iot tác dụng với hồ 
tinh bột : 

Hồ tinh bột —» Màu xanh. 

Màu xanh dần dần biến mất do một phần khí Cl 2 tác dụng với nước tạo ra 
HC10 là chất oxi hóa mạnh làm mất màu xanh của hồ tinh bột và iot: 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 


7. c% = 55,86%. 
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8 . 

NaX + AgN0 3 -» AgXị + NaN0 3 

(1) 


2 AgX -> 2Ag + x 2 

(2) 


Theo (2) -» n AgX = n Ag = = 0,01 (moi) 

Theo (!)->• n NaX = n AgX = 0,01 mol 


1,03 

-> M NaX = = 103 -> X = 103 - 23 = 80 

NaX 0,01 


-» Nguyên tố X là Br -> A là NaBr. 

9. CaF 2 + H 2 S0 4 (đặc) -?-> CaS0 4 + 2HF 

_ 2500.40 _ _ 1000 

m„R = —— — = 1000 (g) n HF = = 50 (moi) 


-» n 


100 

50 


20 


CaF, 


, 78.25.100 

= 25 (mol) -> m Ca p 2 = —^— = 2437,5 (g) 

z ~ oU 


10. Phân biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl bằng dung dịch AgN0 3 : 

NaF + AgN0 3 —> không tác dụng 
NaCl + AgN0 3 -» AgClị + NaN0 3 
(màu trắng) 

11. Đun nóng hỗn hợp iot và Nai thì chỉ có iot thăng hoa, ngưng tụ hơi iot ta 
được iot rắn tinh khiết. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

1. Điều chế khí Ho từ các hợp chất flo là một công việc hết sức khó khăn vì flo 
là nguyên tố phi kim mạnh nhất, thực tế nó tác dụng với tất cả các chất mà nó tiếp 
xúc, trong đó nhiều trường hợp gây cháy, nổ. Những nạn nhân đầu tiên của Ho là 
hai thành viên của Viện Flàn Lâm Khoa học Ai-len : Một người chết, một người 
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trở thành tàn tật vì bỏng HF. Nạn nhân tiếp theo là các nhà khoa học người Bỉ và 
Pháp, họ bị chết khi tiến hành các thí nghiệm điều chế flo do ngửi phải một lượng 
nhỏ khí HF. Chỉ đến năm 1886, nhà bác học người Pháp Hen-ri Moa-xăng (Heri 
Moissan) (1852 - 1907) mới điều chế thành công khí flo an toàn khi điện phân KF 
trong hỗn hợp loãng với HF (không có mặt nước) trong thiết bị platin, ông thu 
được khí F 2 ở anot. Năm 1906, ông được giải thưởng Nô-ben về hóa học với 
phương pháp điều chế flo. 

2. Brom là một phi kim lỏng duy nhất. Lần đầu tiên, vào năm 1825, một 
sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Haiđenbec (Đức), tên là Cac Lêvic 
(1803 - 1890), người giúp việc cho nhà hóa học Gmêlin (1788 - 1853) đã cho clo 
tác dụng với một loại nước khoáng và đã thu được một chất lỏng màu vàng. Cac 
Lêvic dùng dietylete (C 2 H 5 ) 2 0 chiết chất lỏng. Sau khi tách ete, anh đã tách được 
chất lỏng có màu nâu đỏ và mùi khó chịu. Người hướng dẫn anh đã khuyên anh 
điều chế thêm chất mới này. Khi anh sinh viên đã chuẩn bị được một lượng chất 
mới vừa đủ cho nghiên cứu, thì cũng xuất hiện một thông báo của Antoan Zêrom 
Bala (1802 — 1876), một xét nghiệm viên 24 tuổi của giáo sư hóa học Z.Angat về 
việc anh đã điều chế được một đơn chất mới. Bala đã nghiên cứu các loại nước 
muối của các đầm lầy nước mặn phía nam nước Pháp. Khi tiến hành một trong 
những thí nghiệm của mình, anh đã cho clo tác dụng với muối, thấy xuất hiện màu 
rất vàng : 

2NaBr + Cl 2 -» 2NaCl + Br 2 

Sau một số năm làm việc tích cực, Bala đã tách được một số lượng chất lỏng 
màu nâu sẫm cần thiết và gọi nó là murid. Theo lời khuyên của Angat, anh gửi 
công trình nghiên cứu cho Viện Hàn lâm Khoa học Pari. Tại đây, hai giáo sư hóa 
học là Gay Luytxăc và Tenarơ đã kiểm tra lại phát minh này. Họ đã xác nhận rằng 
Bala là người phát minh ra một đơn chất mới, nhưng họ thấy tên gọi của chất chưa 
đạt lắm và đề nghị gọi nó là “brom”, tiếng Hi Lạp có nghĩa là hôi thối. Cũng năm 
1826, nhà hóa học Libic (Đức) đã thu được một chất lỏng màu nâu, nhưng lại 
tưởng nhầm là IC1 (iot mono clorua). Một tháng sau, Libic biết về phát minh của 
Bala và của sinh viên Lêvic, Libic rất buồn. Sau đó Libic cay cú nói rằng : “không 
phải Bala là người phát hiện ra brom mà brom đã phát hiện ra anh ta”. Còn từ đó 
Libic thề không bao giờ đưa ra những kết luận thiếu những dữ liệu thực nghiệm. 
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3. Một bài báo của nhà hóa học Pháp, ông Cutoa có đoạn viết : “ Trong dung 
dịch nước cái dùng kiềm chiết rong biển có một lượng tương đối lớn của một chất 
kì lạ nào đó. Khí đốt nống, chất này biến thành hơi màu tím đẹp lung linh”. 

Chất mới đó là iot I 2 . Năm 1811, khi nghiên cứu thành phần tro của các loại 
rong biển, nhà hóa học, dược sĩ Pháp ông Becna Cutoa (1777 - 1838) đã nhận ra 
rằng nồi đồng dùng để đun cô dung dịch tro rong biển bị hỏng rất nhanh. Cutoa 
bắt đầu nghiên cứu các tính chất của các dung dịch này. Một lần ông phát hiện 
thấy khi thêm axit suníuric H 2 S0 4 đặc vào dung dịch đó thì thấy có tách hoi 
màu tím của chất lạ nào đó : 

2NaI + 2H 2 S0 4 —> I 2 t + S0 2 t + Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

Ông đã công bố những hiện tượng mình quan sát được, nhưng ông không xác 
định được bản chất của chất bay lên. Mãi đến năm 1813, Gay Luytxăc một nhà 
hóa học nổi tiếng người Pháp đã chứng minh rằng chất mới của Cutoa giống clo và 
thuộc nhóm halogen. Ông gọi nó là “iot”, theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là màu xanh 
thẫm - tím. Sau này Gay Luytxăc đã tổng hợp các chất sinh ra từ iot như 
hiđroiotua HI, iot monoclorua IC1, điiot pentaoxit I 2 0 5 , axit iodic HI0 3 ,... 

Iot là một nguyên tố vi lượng hết sức cần thiết đối với con người. Theo các nhà 
khoa học, mỗi ngày cơ thể con người cần được cung cấp từ 10 1 đến 2.10 4 gam 
nguyên tố iot. Cơ thể tiếp nhận được phần iot cần thiết dưới dạng hợp chất của iot 
có sẩn trong muối ăn và một số loại thực phẩm. Nhưng việc thiếu hụt iot vẫn 
thường xảy ra. Hiện nay, tính trên toàn thế giới một phần ba số dân bị thiếu iot 
trong cơ thể. Ớ Việt Nam, theo điều tra mới nhất, 94% số dân thiết hụt iot ở những 
mức độ khác nhau. 

Thiếu hụt iot trong cơ thể dẫn đến hậu quả rất tai hại như làm não bị tổn 
thương dẫn đến trở nên đần độn, chậm chạp, có thể điếc, câm, liệt chi, lùn. Thiếu 
iot còn gây ra bệnh bướu cổ và hàng loạt rối loạn khác, đặc biệt nguy hiểm đối với 
bà mẹ và trẻ em. 

Để khắc phục sự thiếu hụt iot, người ta phải cho thêm hợp chất của iot vào 
thực phẩm như muối ăn, sữa, kẹo,... Việc dùng muối ăn làm phương tiện chuyển 
tải iot vào cơ thể người được nhiều nước áp dụng. Muối iot là muối ăn có trộn 
thêm một lượng nhỏ hợp chất của iot (thường là KI hoặc KIO3), chẳng hạn trộn 
25kg KI vào một tấn muối ăn. Người ta cũng cho thêm hợp chất iot vào bột canh, 
nước mắm,... 
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Việc dùng muối iot thật đơn giản, về mùi vị, màu sắc, muối iot không khác gì 
muối ăn thuờng. Tuy nhiên, hợp chất iot có thể bị phân hủy ở nhiệt độ cao, do đó 
phải nêm muối iot sau khi thực phẩm đã đuợc nấu chín. 


Tiết 42 


LUYỆN TẬP : NHÓM HALOGEN 


A. MỤC TIÊU 

1. Giúp HS nắm vững : 

o Đặc điểm cấu tạo lớp electron ngoài cùng của nguyên tử và cấu tạo phân 
tử của đơn chất halogen (X 2 ). 

o Các nguyên tố halogen có tính oxi hóa mạnh, nguyên nhân của sự biến 
thiên tính chất của đơn chất và hợp chất HX của chúng khi đi từ flo đến iot. 

o Tính oxi hóa mạnh của nuớc Gia-ven và clorua vôi là do gốc hipoclorit 
CIO quyết định, đó là nguyên nhân làm cho chúng có tính sát trùng và tẩy 
màu. 

o Phuơng pháp điều chế các đơn chất (X 2 ) và hợp chất HX của các hologen. 
Cách nhận biết các ion X (Ch, Br , I ). 

o Các ứng dụng quan trọng của đơn chất và hợp chất của các hologen quan 
trọng. 

2. Rèn luyện một số kĩ năng giải bài tập hóa học liên quan đến đơn chất và 
hợp chất của halogen. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : - Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 

- Các dung dịch : NaCl, NaBr, KI, AgN0 3 . 
o HS : Chuẩn bị hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 

A - KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 

Hoạt động 1 (5 phút) 

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬVÀ PHÂN TỬ CỦA CÁC HALOGEN 
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GV : Phát phiếu học tập số 1 và chiếu nội dung lên màn hình, yêu cầu HS hoàn 
thành bảng sau : 


Nguyên tố 
halogen 

F 

C1 

Br 

I 

Cấu hình 
electron lớp 
ngoài cùng 
(ns 2 np 5 ) 

2s 2 5p 5 




Cấu tạo phân 
tử (liên kết 
cộng hóa trị 
không cực) 

F : F 

(F 2 ) 





HS : Hoàn thành bảng trên và rút ra nhận xét: 

- Bán kính nguyên tử tăng dần từ Flo đến iot. 

- Lớp ngoài cùng có 7 electron. 

- Phân tử gồm 2 nguyên tử, liên kết là cộng hóa trị không cực. 

Hoạt động 2(10 phút) 

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHAT VÀ HỢP CHAT HALOGEN 

• GV : Yêu cầu HS nhận xét về sự biến thiên độ âm điện từ F đến I và suy ra 
sự biến thiên về tính oxi hóa của halogen. 

• GV phát phiếu học tập số 2 và chiếu nội dung lên màn hình, huớng dẫn HS 


hoàn thành bảng sau : 


x 2 

Phản ứng\^ 

f 2 

Cl 2 

Br 2 

h 

Với kim loại 





Với khí hiđro 





Với nước 






HS : Điền thông tin vào bảng sau : 
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x 2 

Phản ứng 

f 2 

Cl 2 

Br 2 

I 2 

Với kim loại 

Oxi hóa được 

Oxi hóa được 

Oxi hóa được 

Oxi hóa được 


tất cả các kim 

hầu hết các 

nhiều kim 

nhiều kim loại 


loại tạo ra 

kim loại tạo 

loại tạo ra 

tạo ra muối 


muối Horua : 

ra muối 

muối bromua, 

iotua. Phản 



clorua, phản 

phản ứng cần 

ứng chỉ xảy ra 



ứng cần đun 

đun nóng : 

khi đun nóng 



nóng : 


hoặc có chất 





xúc tác : 


Ca + F 2 — ^ 

Fe + Cl 2 

Cu + Br 2 

2 AI + 3I 2 


CaF 2 

FeCl 3 

—CuBr, 

-iér^ 2A1I 3 

Với khí hiđro 

Trong bóng 

Cần chiếu 

Cần nhiệt độ 

Cần nhiệt độ 


tối, ở nhiệt độ 

sáng, phản 

cao : 

cao hơn, phản 


thấp (-252°C) 

ứng nổ : 


ứng thuận 


và nổ mạnh : 



nghịch : 


f 2 + h 2 —^ 

CF + H, 

Br, + H, 

t° 


2HF 

_ 5!_ >. 2HC1 

.0 

t V OUD^ 

I 2 + H 2 ^ 




—-—> Zr1 Dĩ 

2HI 

Với nước 

Phân hủy 

ơ nhiệt độ 

ơ nhiệt độ 

Hầu như 


mãnh liệt 

thường : 

thường, chậm 

không phản 


H 2 0 ở ngay 


hon so với 

ứng. 


nhiệt độ 


clo : 



thường: 





2F 2 + 2H 2 0 

C1 2 + h 2 0 

Br 2 + H 2 0 



-> 4HF + ơ 2 

^ HC1 + 

^ HBr + 




HC10 

HBrO 



GV : Yêu cầu HS nhận xét về sự biến đổi tính axit halogen hiđric (HX). 

HS : Dung dịch HF là axit yếu còn các dung dịch HC1, HBr, HI đều là các axit 
mạnh : 


■> 


HF HC1 HBr HI 
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Tính axit tăng 

GV : Yêu cầu HS giải thích tính tẩy màu và sát trùng của nước Gia-ven và 
clorua vôi. 

HS : Do các muối NaClO và CaOCl 2 đều chứa gốc CIO là chất oxi hóa mạnh. 

Hoạt động 3 (5 phút) 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ CÁC ĐƠN CHAT HALOGEN 


GV : Yêu cầu HS trình bày phương pháp điều chế các halogen F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 
và viết các phương trình phản ứng theo bảng sau : 



Phương pháp điều chê 

f 2 

Điện phân hỗn hợp KF và HF (lỏng không có nước) : 

2HF —£-> H, + F 2 

Cl 2 

- Cho axit HC1 đặc + chất oxi hóa mạnh (Mnơ 2 , KMnơ 4 ) 

Mnơ 2 + 4HC1 —MnCF + C1,T + 2H,) 

2KMnơ 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 2KC1 + 5C1 2 T + 8H 2 0) 

- Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn : 

2NaCl + 2H 2 0 đpdd » 2NaOH + H,t + CI,T 

z m.n z z 

(catot) (anot) 

Br 2 

Dùng Cl 2 để oxi hóa NaBr (có trong nước biển) thành Br : 

Cl 2 + 2NaBr 2NaCl + Br 2 

I 2 

Sản xuất I 2 từ rong biển. 


Hoạt động 4 (5 phút) 

IV. PHÂN BIỆT CÁC ION F , CF , BR , I 


GV : Củng cố cách phân biệt các ion F , C1, Br , I bằng dung dịch AgN0 3 . 
Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng và cho biết màu của kết tủa : 

HS : NaF + AgN0 3 —> không phản ứng 
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NaCl + AgN0 3 —> AgClị (màu trắng) + NaN0 3 
NaBr + AgN0 3 —> AgBrị (màu vàng) + NaN0 3 
Nai + AgN0 3 —> Aglị (màu vàng đậm) + NaN0 3 


B- BÀI TẬP 


Hoạt động 5(10 phút) 

GV chiếu lần lượt các bài tập trắc 
nghiệm 1, 2, 3, 4 (SGK) lên màn hình 
và hướng dẫn HS phân tích trả lời. 


1. Dãy axit nào sau đây được sắp xếp 
đúng theo thứ tự tính axit giảm dần ? 


HS : Đáp án c. 


A. HC1, HBr, HI, HF. 


B. HBr, HI, HF, HC1. 


c. HI, HBr, HC1, HF. 


D. HF, HC1, HBr, HI. 

2. Đổ dung dịch AgN0 3 vào dung dịch HS : Đáp án A. 
muối nào sau đây sẽ không có phản 

ứng? 

A. NaF B. NaCl 

c. NaBr D. Nai 

3. Trong phản ứng hóa học sau : HS : Đáp án B. 

S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 H 2 S0 4 + 2HBr 

brom đóng vai trò : 

A. Chất khử. 

B. Chất oxi hóa. 

c. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất 
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khử. 

D. Không là chất oxi hóa, không là 
chất khử. 


Chọn đáp án đúng. 


4. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, 
brom, iot : 


HS : Đáp án A. 


A. Flo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa 
mãnh liệt nước. 

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa 
được nước. 

c. Brom có tính oxi hóa mạnh, tuy yếu 
hơn Ho và clo nhưng nó cũng oxi hóa 
được nước. 

D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, 
brom nhưng nó cũng oxi hóa được 
nước. 


GV nhận xét, cho điểm. 


Hoạt động 6 (8 phút) 


GV hướng dẫn HS giải bài tập 5 : 


HS thảo luận 3 phút. 


5. Một nguyên tố halogen có cấu hình 
electron lớp ngoài cùng của nguyên tử 
là 4s 2 4p 5 . 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử a) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 

đầy đủ của nguyên tố trên. _ . _ 

—» Nguyên tô Br. 


b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử 
của nguyên tố hóa học này. 


b) Brom, Br, Br 2 . 


c) Nêu tính chất hóa học cơ bản của 
nguyên tố này và dẫn ra những phản 


c) Tính oxi hóa mạnh : 
3Br 2 + 2A1 -> 2AlBr 3 




http://tuhoctoan.net 


ứng hóa học để minh họa. 

t° 

Br 2 + H 2 —7 — > 2HBr 

d) So sánh tính chất hóa học của 
nguyên tố này với hai nguyên tố 

d) Tính oxi hóa C1 > Br > I 

halogen khác đứng trên và dưới nó 

0-2 + tì-2 -^ 2 JtL(J1 

trong nhóm halogen và dẫn ra phản 

Br, + H. —2HBr 

ứng hóa học để minh họa. 

t° 

I 2 + H 2 ^ 2HI 


Hoạt động 7 (2 phút) 


Dặn dò - Bài tập về nhà 

Bài tập về nhà : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (SGK). 


Tiết 43 


LUYỆN TẬP : NHÓM HALOGEN (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục ôn tập về tính chất, phương pháp điều chế của các đơn chất 
halogen và một số hợp chất quan trọng của chúng. 

2. Rèn luyện một số kĩ năng giải bài tập hóa học cơ bản. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập SGK. 
o HS : Chuẩn bị trả lời các bài tập trong SGK. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (8 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 6 lên màn 
hình cho HS thảo luận : 

6. Có những chất sau : KMn0 4 , 


HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút, 
a) Giả sử lấy lượng mỗi chất là a gam. 
Mn0 2 + 4HC1 -» MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 












http://tuhoctoan.net 


Mn0 2 , K 2 Cr 2 0 7 và dung dịch HC1. 

a) Nếu các chất oxi hóa có khối luợng a 
bằng nhau thì chọn chất nào có thể 37 
điều chế đuợc luợng khí clo nhiều hơn ? 


( 1 ) 

a 

87 


b) Nếu các chất oxi hóa có số mol 
bằng nhau thì chọn chất nào có thể 
điều chế đuợc luợng khí clo nhiều hơn ? 

Hãy trả lời bằng cách tính toán trên cơ 
sở của các phuơng trình hóa học của 
phản ứng. 


2KMn0 4 + 16HC1 -» 2MnCl 2 + 5C1 2 T + 
2KC1 + 8H 2 0 (2) 

a a 

158 63^2 

K 2 Cr 2 O v + 14HC1 -> 2CrCl 3 + 3Cl 2 t + 
2CrCl 3 + 7H 2 0 (3) 


a 

294 


-> 


a 

98 


- .. * . a ,_ a a a 

Nhận thấy : —— > — > — 

63,2 87 98 

—> Dùng KMn0 4 điều chế đuợc nhiều 
Cl 2 nhất. 

b) Nếu lấy số moi các chất oxi hóa bằng 
nhau là n mol 

Theo (1) -» n ci = n (mol) 


Theo (2) -» n ci2 = 


5n 

~ĩ 


= 2,5 n (mol) 


GV yêu cầu HS khác nhận xét bài 
giải và bổ sung nếu cần, kết luận và 
cho điểm. 


Theo (3) -» n ci2 = 3n (mol) 


Hoạt dộng 2 (5 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 7 lên màn 
hình cho HS thảo luận : 


HS thảo luận, chuẩn bị 2 phút. 


7. Tính khối luợng HC1 bị oxi hóa 
bởi Mn0 2 , biết rằng khí Cl 2 sinh ra 
trong phản ứng đó có thể đẩy được 
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12,7g I 2 từ dung dịch Nai. 


GV hướng dẫn HS viết các phương 
trình phản ứng và tính theo phương 
trình. 


HS : Các phương trình phản ứng : 

Mn0 2 + 4HC1 -> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 

( 1 ) 

Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + I 2 (2) 


Theo (2) : n ri = n T 

Ul 2 1 2 


12.7 

= = 0,05 mol 

254 


Theo (1): n HC1 = 4. n C j 2 = 0,2 mol 


—> m HC1 = 36,5.0,2 = 7,3 g. 


GV yêu cầu HS khác nhận xét bài giải. 
Sau đó bổ sung nếu cần và cho điểm. 


Hoạt động 3 (3 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 8 lên màn 
hình cho HS thảo luận : 


HS : Chuẩn bị 1 phút. 


8. Nêu các phản ứng chứng minh tính 
oxi hóa của clo mạnh hơn brom và iot. 


GV hướng dẫn HS viết các phương 
trình phản ứng. 


HS : Các phương trình phản ứng : 
Cl 2 + 2NaBr -» 2NaCl + Br 2 
Cl 2 + 2NaI -» 2NaCl +1 2 


GV yêu cầu HS khác nhận xét về chất HS : Cl 2 là chất oxi hóa. 
oxi hóa và chất khử trong 2 phản ứng g r Víị I là chất khử 

trên. 


Hoạt động 4 (2 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 9 lên màn 
hình cho HS thảo luận : 


HS thảo luận, chuẩn bị 1 phút. 


9. Để điều chế Ho, người ta phải điện 
phân dung dịch KF trong HF lỏng đã 
được loại bỏ hết nước. Vì sao phải 
tránh sự có mặt của nước ? 
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GV hướng dẫn HS chú ý về khả năng HS : 2F 2 + 2H 2 0 -» 4HF + 0 2 

phản ứng mạnh của flo với nước và . , ... ,. ... _ , 

r v ~ -> phải điện phân không có m 

yêu cầu HS viết phương trình, rút ra 

nhận xét. 

Hoạt động 5 (7 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 10 lên HS : Chuẩn bị 3 phút, 
màn hình cho HS thảo luận : 

10. Một dung dịch có hòa tan hai 
muối là NaBr và NaCl. Nồng độ phần 
trăm của mỗi muối trong dung dịch 
đều bằng nhau và bằng c%. Hãy xác 
định nồng độ c% của hai muối trong 
dung dịch, biết rằng 50g dung dịch 
hai muối nói trên tác dụng vừa đủ với 
50ml dung dịch AgN0 3 , có khối 
lượng riêng d = 1,0625 g/cm 3 . 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 50.1.0625.8 


phản ứng và sử dụng công thức tính 
nồng độ c%. 



X —» X —> X 


NaCl + AgN0 3 -» AgClị + NaNO 


y -» y -> y 



X + y = 0,025 
103x = 58,5y 


-» X = 0,009 

-> m NaBr = m NaC1 = 103.0,009 = 0,927g 


0.927 

->c%= 22Z±Ì.100= 1,86%. 

50 


GV yêu cầu HS khác nhận xét cách 
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giải, sau đó GV bổ sung và cho điểm. 


Hoạt động 6 (7 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 11 lên 
màn hình cho HS thảo luận : 

11. Cho 300ml một dung dịch có hòa 
tan 5,85g NaCl tác dụng với 200ml 
dung dịch có hòa tan 34g AgN0 3 , 
người ta thu đuợc một kết tủa và 
nuớc lọc. 

a) Tính khối luợng chất kết tủa thu 
được. 

b) Tính nồng độ mol của chất còn lại 
trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước 
lọc thu được thay đổi không đáng kể. 


HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút. 


HS : Tính số mol NaCl và AgN0 3 
5,85 


n NaCl - 


58,5 


= 0,1 mol 


n. = il = 0,2mol 

U AgN0 3 I 7 Q 

a) NaCl + AgN0 3 -> AgClị + NaN0 3 

0 , 1 -> 0,1 —> 0 , 1 -» 0,1 


-» m Aga = 143,5.0,1 = 14,35g. 
b) v dd = 300 + 200 = 500ml 
C M (NaN0 3 ) = C M (AgN0 3 dư) 

= ậị = 0,2 rnol/1 
0,5 


GV yêu cầu HS khác nhận xét cách 
giải, sau đó GV nhận xét và cho điểm. 


Hoạt dộng 7 (7 phút) 
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GV chiếu bài tập 12 lên màn hình cho 
HS thảo luận : 

HS thảo luận, chuẩn bị 3 phút. 

12. Cho 69,6g Mn0 2 tác dụng với 
dung dịch HC1 đặc, du. Dẫn khí thoát 
ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M 
(ở nhiệt độ thuờng). 


a) Viết phuơng trình hóa học của các 
phản ứng xảy ra. 


b) Xác định nồng độ mol của những 
chất có trong dung dịch sau phản ứng. 
Biết rằng thể tích của dung dịch sau 
phản ứng thay đổi không đáng kể. 

HS : Tính số mol Mn0 2 và NaOH : 

69 ’ 6 OQ , 

n Mno 2 = S7 = 0,8 mol 

n NaOH = 0,5.4 = 2 mol 

Mn0 2 + 4HC1 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

0,8 —^ 0,8 

Cl 2 + 2NaOH -» NaCl + NaClO + H,0 

0,8 -» 1,6 -» 0,8 -» 0,8 

%aOHdư = 2 - 1,6 = 0,4 mol 

-> C M (NaOH) = M = 0,8 mol/1 

C M (NaCl) = C M (NaC10) 

0,8 . 

= —— = 1,6 mol/1. 

0,5 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 
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GV nhận xét và cho điểm. 


Hoạt động 8 (4 phút) 


GV chiếu đề bài số 13 lên màn hình 
cho HS thảo luận : 

13. Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo. 
Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó. 

GV yêu cầu HS trình bày cách làm và 
viết phương trình phản ứng nếu có. 


GV yêu cầu HS khác nhận biết, sau 
đó GV nhân xét và cho điểm. 


HS : Chuẩn bị 2 phút. 


HS : Dẫn khí oxi có lẫn tạp chất là khí 
clo đi qua dung dịch kiềm, chỉ có khí 
clo tác dụng tạo ra muối tan vào dung 
dịch. Khí đi ra là 0 2 tinh khiết. 

CL + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H,0 


Hoạt động 9 (2 phút) 

Dặn dò - Bài tập về nhà 

GV tổng kết một số nét chính trong chương halogen và yêu cầu HS về nhà làm 
thêm một số bài tập sau đây : 

1. Có hai khí không màu dễ tan trong nước, dung dịch thu được tác dụng với 
dung dịch AgN0 3 tạo ra kết tủa màu vàng. 


a) Cho biết tên của hai chất khí đó. 

b) Bằng phương pháp hóa học nào có thể phân biệt được hai khí đó. 

2. Vào đầu thế kỉ XIX người ta sản xuất natrisuníat bằng cách cho axit 
suníuric đặc tác dụng với muối ăn. Khi đó, xung quanh các nhà máy sản xuất 
bằng cách này, dụng cụ của thợ thủ công rất chóng hỏng và cây cối bị chết rất 
nhiều. Người ra đã cố gắng cho khí thoát ra bằng những ống cao tới 300m 
nhưng tác hại của khí thải vẫn tiếp diễn, đặc biệt là khi khí hậu ẩm. 


Hãy cho biết khí đó là khí gì ? Viết phương trình phản ứng và giải thích hiện 
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tượng trên. 

3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các bình riêng biệt đựng mỗi 
dung dịch sau đây : Natri clorua, natri nitrat, bari clorua và bari nitrat. 

4. Iot được bán trên thị trường thường chứa các tạp chất là clo, brom và nước. 
Để tinh chế loại iot đó, người ta nghiền nhỏ nó với kali iotua và vôi sống rồi 
nung hỗn hợp trong cốc được đậy bằng một bình có chứa nước lạnh. Khi đó, iot 
sẽ bám vào đáy bình. 

Hãy giải thích cách làm trên và viết phương trình phản ứng. 

5. Cho 13,5 g hỗn hợp Cl 2 và Br 2 có tỉ lệ số mol 5 : 2 vào một dung dịch chứa 
m gam Nai. 

a) Tính khối lượng chất rắn A thu được sau khi cô cạn dung dịch trong các 
trường hợp m = 15 ; 30 ; 42 gam. 

b) Tính m để thu được 15,82 gam chất rắn A. 


Tiết 44 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 : 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO 


VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO 


A. MỤC TIÊU 

3. Củng cố kiến thức về clo và hợp chất của clo. 

4. Rèn luyện các thao tác làm thí nghiệm và quan sát, giải thích các hiện 
tượng thí nghiệm. 

5. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

1. GV : Chuẩn bị các dụng cụ và hoá chất đủ cho HS làm thực hành theo 
nhóm : 

a) Dụng cụ : ống nghiệm, ống dẫn thuỷ tinh, nút cao su có lỗ, ống nhỏ giọt, 
đũa thuỷ tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm. 
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b) Hoá chất : KMn0 4 , NaCl (rắn), H 2 S0 4 đặc, dung dịch HC1 đặc, giấy quỳ 
tím, nước cất. 


2 HS : Ôn tập những kiến thức liên quan đến thí nghiệm trong tiết thực hành, 
nghiên cứu trước các thí nghiệm theo SGK để biết được dụng cụ, hoá chất 
và cách tiến hành từng thí nghiệm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 


Hoạt động 1 (10 phút) 

Thí nghiệm 1. Điều chế khí clo - Tính tẩy màu của khí clo ẩm 


GV : Hướng dân các nhóm HS tiến 
hành làm TN như SGK trình bày. 


GV : Hướng dẫn HS quan sát hiện 
tượng xẩy ra trong ống nghiệm. Lưu ý 
tính độc của khí clo để HS làm thí 
nghiệm an toàn. 

GV yêu cầu đại diện từng nhóm nêu 
hiện tượng thí nghiệm, viết phương 
trình và giải thích. 

GV có thể cho HS các nhóm ghi vào 
bảng nhóm, sau đó gián lên bảng và 
gọi các nhóm khác bổ sung. 

Chú ý : Để đảm bảo an toàn, trước khi 
tháo rửa dụng cụ, nên ngâm toàn bộ 
dụng cụ vào chậu thuỷ tinh đựng nước 
có pha dung dịch NaOH. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

— Cho vào ống nghiệm khô một vài 
tinh thể KMn0 4 , nhỏ tiếp vào ống 
nghiệm vài giọt dung dịch HC1 đặc. 

— Đậy nhanh ống nghiệm bằng nút cao 
su có đính một băng giấy màu ẩm. 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép vào 
vở thực hành. 

HS : Nhận xét hiện tượng : 

— Có khí Cl 2 bay lên tiếp xúc với giấy 
màu ẩm. 

— Làm mất màu của giấy màu do tính 
oxi hoá mạnh của HC10. 

— Các phương trình phản ứng : 

2KMn0 4 + 16HC1 -> 2MnCl 2 + 5C1 2 T 

+ 2KC1 + 8H 2 0 
Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 
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Hoạt dộng 2 (15 phút) 

Thí nghiệm 2. Điều chế axit clohiđric 

GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến hành 


làm TN như SGK trình bày (Hình 5.11) 



GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
xẩy ra. Yêu cầu đại diện từng nhóm 
nêu hiện tượng và viết phương trình 
phản ứng, giải thích. 


GV lưu ý HS : Khi dừng thí nghiệm 
phải tháo ống nghiệm (2) trước, sau đó 
mới tắt đèn cồn, để nước không dâng 
từ ống nghiệm (2) sang ống nghiệm 
(1) gây vỡ ống nghiệm. 


HS : Tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

— Kẹp ống nghiệm (1) trên giá thí 
nghiệm. 

— Cho vào ống nghiệm (1) khoảng 2 g 
NaCl và 3 ml H 2 S0 4 đặc. 

— Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có 
ống dẫn thuỷ tinh hình chữ L dẫn sang 
ống nghiệm (2) chứa khoảng 8 ml 
nước. 

— Đun nhẹ ống nghiệm (1) bằng đèn 
cồn. 

HS : Quan sát hiện tượng, ghi chép vào 
vở thực hành. 

HS : Nhận xét hiện tượng : 

— Khi đun nóng, trong ống nghiệm (1) 
có khói trắng bay lên, được dẫn sang 
ống nghiệm (2), đó là khí HC1: 

NaCl + H 2 S0 4 —£-> NaHS0 4 + HClt 
(khan) (đặc) 

— Cho giấy quỳ tím vào ống nghiệm 
(2) chuyển sang màu đỏ -» dung dịch 
axit mạnh (HC1). 
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Hoạt động 3 (15 phút) 

Thí nghiệm 3. Bài tập thực nghiệm phán biệt các dung dịch 

GV chuẩn bị sẵn cho mỗi nhóm HS 3 
bình nhỏ được đậy bằng nút có ống 
nhỏ giọt. Mỗi bình chứa một trong các 
dung dịch sau HC1, NaCl, HN0 3 
(không ghi nhãn). 

GV hướng dẫn HS thảo luận trong nhóm 
về các hoá chất, dụng cụ cần lựa chọn và 
trình tự tiến hành thí nghiệm để phân biệt 
mỗi dung dịch. 


GV hướng dẫn HS đánh số 1, 2, 3 vào 
ống nghiệm và lựa chọn hoá chất, thực 
hiên nhân biết theo sơ đồ. 


HS : Thảo luận theo nhóm và vạch ra 
phương án thí nghiệm : 

Không chuyển màu - 


■ NaCl 


quỳ tím 


HC1 

NaCl 

HNO. 


(A) dd AgNO 


\ 


Màu đỏ - 


HC1 

HNO 


(A) 


\ 


ị trắng —» HC1 


Không có hiện tượng —> HNO 


Hoạt động 4 (5 phút) 

II. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


GV nhận xét về buổi thực hành và 
hướng dẫn HS thu dọn hoá chất, rửa 
ống nghiệm và dụng cụ thí nghiệm, vệ 
sinh phòng thí nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo 
mẫu. 


HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
nghiệm. 


HS : Làm tường trình theo mẫu sau 
đây : 
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Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.Tổ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí 
nghiệm 

Phương pháp 
tiến hành 

Hiện tượng 
quan sát 

Giải thích - Viết phương trình 
phản úng 














Tiết 45 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 : 

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BROM VÀ IOT 


A. MỤC TIÊU 

4. Củng cố về tính chất hoá học của các nguyên tố halogen. 

5. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng. 

6. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

o GV chuẩn bị các dụng cụ và hoá chất đủ cho HS thực hành theo nhóm : 
a) Dụng cụ : ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, cặp gỗ, giá để ống nghiệm 
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b) Hoá chất : Dung dịch NaBr, dung dịch Nai, nước clo, nước brom, nước iot 
(hoặc cồn iot), hồ tinh bột. 

o HS : Ôn tập về tính chất hoá học của clo, brom, iot. So sánh tính oxi hoá 
của clo, brom, iot. Nghiên cứu trước các thí nghiệm theo SGK để biết cách 
chọn dụng cụ, hoá chất và cách tiến hành thí nghiệm. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (5 phút) 

DẶN DÒ TRƯỚC BUỔI THỤC HÀNH 


GV : - Nêu nội dung của tiết thực hành. 

- Yêu cầu HS trình bày kiến thức liên 
quan đến bài thực hành. 


HS : Nghe giảng và thảo luận theo 
nhóm. 


- Lưu ý HS cẩn thận khi tiếp xúc với 
các hoá chất độc Cl 2 , Br 2 . 

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 
Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. So sánh tính oxi hoá của Brom và Clo 

GV : Hướng dẫn các nhóm HS làm thí HS : Làm thí nghiệm theo các bước : 


nghiệm như SGK. 


- Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml 
dung dịch NaBr. 

- Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt 
nước clo mới điều chế được, lắc nhẹ. 
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GV : Hướng dẫn HS quan sát sự chuyển 
màu của dung dịch NaBr. 

Yêu cầu HS giải thích hiện tượng và 
viết phương trình phản ứng. 

Chú ý : Để dễ quan sát, khi thực hành 
thí nghiệm này có thể cho thêm vào 
ống nghiệm chứa 1 - 2ml NaBr vài giọt 
benzen. Benzen nhẹ hơn và không tan 
nổi trên dung dịch. Khi Br 2 được giải 
phóng, tan vào benzen dễ hơn trong 
nước, sẽ quan sát rõ hơn. 


HS : Dung dịch chuyển sang màu 
vàng nâu của nước Brom : 

Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

Kết luận : Cl 2 có tính oxi hoá mạnh 
hơn Br 2 . 


Hoạt động 3(10 phút) 


Thí nghiệm 2. So sánh tính oxi hoá của brom và iot 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 


GV hướng dẫn HS quan sát sự chuyển 
màu của dung dịch Nai. 

Yêu cầu HS giải thích hiện tượng và 
viết phương trình phản ứng. 


HS : Tiến hành theo các bước : 

— Rót vào ống nghiệm khoảng 1 ml 
dung dịch Nai. 

- Nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt 
nước Brom, lắc nhẹ. 

HS : Dung dịch chuyển sang màu 
xanh tím của Iot. 

Br 2 + Nai —^ NaBr + I 2 
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Chú ý : Có thể thực hiện hai thí nghệm Kết luận : Tính oxi hoá của Br 2 mạnh 
này bằng phương pháp đơn giản sau hơnl 2 . 
đây : 

— Lấy một ít bông vê tròn bằng hạt 
ngô, tẩm ướt bằng dung dịch NaBr, đặt 
vào hõm của đế giá thí nghiệm bằng sứ. 

- Lấy một ít bông khác vo tròn, tẩm 
ướt bằng nước Clo, để vào hõm sứ, sát 
bông tẩm NaBr. 

Quan sát hiện tượng xẩy ra. 

ơ thí nghiệm 2 làm tương tự nhưng 
thay bằng dung dịch Br 2 và Nai. 

Hoạt động 4 {10 phút) 


Thí nghiệm 3. Tác dụng của Iot với hồ tinh bột 


GV : Hướng dẫn các nhóm HS tiến HS : Tiến hành theo các bước : 
hành làm thí nghiệm theo SGK. 

- Cho vào ống nghiệm khoảng 1 ml 
dung dịch hồ tinh bột. 


- Nhỏ tiếp 1 giọt nước iot vào ống 
nghiệm, lắc đều. 


GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng. 


HS : Hồ tinh bột chuyển sang màu 
xanh. 


GV yêu cầu HS đun nóng ống nghiệm 
đang có màu xanh, quan sát hiện tượng. 


HS : Màu xanh mất khi đun nóng. 
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Chú ý : Có thể làm thí nghiệm bằng 
cách sau đây : Dùng ống nhỏ giọt nhỏ 
1-2 giọt dung dịch nước iot lên lát 
khoai tây, khoai lang hoặc chuối xanh, 
táo xanh. Quan sát hiện tượng. 


Kết luận : Dùng iot để nhận ra hồ tinh 
bột và ngược lại. 


Hoạt động 5(10 phút) 


n. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THỤC HÀNH 


GV : Nhận xét buổi thực hành và hướng 
dẫn HS thu dọn hoá chất, dụng cụ , vệ 
sinh phòng thí nghiệm. 

GV : Yêu cầu HS làm tường trình theo 
mẫu sau : 


HS : Thu dọn vệ sinh phòng thí 
nghiệm. 

HS : Viết tường trình thí nghiệm theo 
mẫu sau : 


Ngày.tháng.năm. 

Ho và tên :. 

Lớp :.Tổ thí nghiêm :. 

Tường trình hoá hoc bài số :. 

Tên bài :. 

Tên thí 
nghiệm 

Phương pháp 
tiến hành 

Hiện tượng 
quan sát 

Giải thích - Viết phương trình 
phản ứng 
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Chương 6 

OXI - LƯU HUỲNH 


Tìét 46 0X1 - OZON 

A. MỤC TIÊU 

1. vể kiên thức 

• HS biết: 

- Vị trí và cấu tạo nguyên tử oxi, cấu tạo phân tử 0 2 . 

— Tính chất vật lí, tính chất hóa học co bản của oxi và ozon là tính oxi hóa 
mạnh, nhưng ozon thể hiện tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 

- Vai trò của oxi và tầng ozon đối với sự sống trên Trái Đất. 

• HS hiểu : 

- Nguyên nhân tính oxi hóa mạnh của 0 2 , 0 3 . Chứng minh bằng phương 
trình phản ứng. 

- Nguyên tắc điều chế 0 2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

2. Về kĩ năng 

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra nhận xét về tính chất và phương 
pháp điều chế. 

- Viết phương trình hóa học của phản ứng oxi với kim loại, phi kim, các 
hợp chất, một số phản ứng của ozon. 

- Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp. 

- Nhận biết các chất khí. 


3. Về giáo dục 
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Giúp HS có ý thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ tầng ozon,... 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Tranh ảnh (đĩa CD) về ứng dụng của oxi, lóp mù quang hóa bao 
phủ thành phố, tầng ozon trong tự nhiên,... 

- Hóa chất: Bình chứa oxi, Fe, c, C 2 H 5 OH, KMn0 4 . 

- Dụng cụ : Ong nghiệm, giá thí nghiệm, cặp gô, muôi sắt, bát sứ, 
đèn cồn. 

• HS : - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

- Tim hiểu cấu tạo nguyên tử oxi —> công thức phân tử 0 2 . 

- Viết và cân bằng các phản ứng oxi hóa - khử. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

A. OXI 

Hoạt động 1 (5 phút) 

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO 

GV yêu cầu HS dựa vào bảng tuần hoàn 

HS : Xác định vị trí của nguyên tố oxi. 

để xác định vị trí của nguyên tố oxi. 

- Số thứ tự : 8 

- Chu kì: 2 

- Nhóm VIA. 

GV yêu cầu HS viết cấu hình electron 

HS : 8 0 ls 2 2s 2 2p 4 

của 0 từ đó suy ra công thức phân tử, 

CTPT CTCT 

công thức cấu tạo. 

GV sử dụng bài tập 1 (SGK) để củng cố. 

o 

II 

o 

c, 


Hoạt động 2 (5 phút) 
II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
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GV cho HS quan sát bình đựng khí oxi, 
nghiên cứu SGK để đua ra các tính 
chất vật lí. Yêu cầu HS xác định tỉ khối 
của oxi so với không khí. 


HS phát biểu : 

— Khí oxi không màu, không mùi, 
không vị, hoi nặng hơn không khí. 


d 


0 2 / = 32 
/KK 29 


1,1 


GV giới thiệu thêm về độ tan của khí HS : t° ( 0 2 ) = - 183 °c 

oxi, nhiệt độ sôi (hóa lỏng) của o,. 

' " ~ 7 - Khí 0 2 tan ít trong nước. 

GV gợi ý HS giải thích tác dụng của 

giàn mưa trong xử lí nước ngầm hoặc 

trong các đầm nuôi tôm. 

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Hoạt động 3 (2 phút) 


GV đặt vấn đề : Từ cấu hình electron 
của oxi hãy cho biết khi tham gia phản 
ứng hóa học, nguyên tử oxi chủ yếu 
nhường hay nhận electron ? 

GV giới thiệu thêm về độ âm điện của 
oxi và yêu cầu HS kết luận về độ hoạt 
động hóa học, tính oxi hóa, số oxi hóa 
trong hợp chất. 


HS nhận xét : Từ cấu hình electron và 
độ âm điện của oxi là 3,44 chỉ kém flo 
là 3,98. Suy ra : 

- Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động 
hóa học, dễ nhận 2 electron. 

— Tính oxi hóa mạnh : 


o + 2e -> o 2 

Số oxi hóa trong hợp chất là -2. 
Hoạt động 4 (3 phút) 


1. Tác dụng với kim loại 

GV làm thí nghiệm : Cho dây sắt nóng l/s : Viết phương trình phản ứng : 
đỏ cháy trong bình khí 0 2 . g 

GV yêu cầu ỉIS quan sát hiện tượng, giải 3 Fe + 2 0 tD ) Fe 0 

thích bằng phương trình phản ứng. GV 
yêu cầu ỈIS xác định số oxi hóa của các 
nguyên tố trong phương trình phản ứng. 

GV hướng dẫn HS nhận xét về khả năng 
phản ứng của oxi với kim loại. 


Nhận xét : Oxi tác dụng với hầu hết 
các kim loại (trừ Au, Ag, Pt). 
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Hoạt dộng 5 (2 phút) 


2. Tác dụng 

GV làm thí nghiệm : Đốt cháy một mẩu 
than (C) ngoài không khí sau đó đưa 
vào bình khí 0 2 . 

Yêu cầu HS quan sát hiện tượng, nhận 
xét, viết phương trình phản ứng. GV 

yêu cầu HS xác định sự thay đổi 
SOXH của các nguyên tố. 


với phi kim 

HS : Nêu hiện tượng và viết phương 
trình phản ứng : 

c 4 - ỏ 2 -> cổ 2 

Nhận xét : Oxi tác dụng với hầu hết 
các phi kim (trừ halogen). 


Hoạt động 6 (5 phút) 


3. Tác dụng với các hợp chất có tính khử 


GV làm thí nghiệm : Đốt C 2 H 5 OH trong 
bát sứ với sự có mặt oxi không khí. 

Yêu cầu HS quan sát hiện tượng, viết 
phương trình phản ứng. 

GV hướng dẫn HS viết phương trình 
phản ứng khí co cháy trong oxi. 

GV gợi ý HS rút ra nhận xét. 

GV kết luận hai ý : 

- Oxi có tính oxi hóa. 

- Oxi thể hiện tính oxi hóa mạnh. 

GV yêu cầu HS giải thích. 


HS : Quan sát hiện tượng và giải thích 
bằng phương trình phản ứng : 

c 2 H 5 OH +3ỏ 2 —2Cổ 2 + 3H 2 0 

2CO + ỏ 2 —2Cổ 2 

Nhận xét : Oxi tác dụng với nhiều hợp 
chất (vô cơ, hữu cơ) có tính khử. 

HS : Oxi có tính oxi hóa vì lớp ngoài 
cùng có 6e -» dễ nhận thêm 2e. 

o + 2e -> o 2 

Oxi có tính oxi hóa mạnh vì có độ âm 
điện lớn (chỉ kém Ho). 


Hoạt dộng 7 (3 phút) 

IV. ÚNG dụng 
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GV chiếu một số hình ảnh về ứng dụng 
của oxi lên màn hình : 


HS quan sát và rút ra ứng dụng. 


- Oxi dùng luyện gang thép. 

- Oxi dùng cho thợ lặn, nhà du hành vũ 
trụ, cấp cứu. 

- Oxi theo mạch máu đi nuôi cơ thể. 

- Biểu đồ tỉ lệ % về ứng dụng của oxi 
trong công nghiệp (hình 6.1 SGK) 


Hoạt dộng 8 (5 phút) 


V. ĐIỀU CHẾ 


1. Điều chê oxi trong phòng thí nghiệm 


GV sử dụng phiếu học tập : Trong các 
chất sau, những chất nào đuợc dùng để 

điều chế oxi : KMn0 4 , Na 2 S0 4 , KC10 3 , 
HgO. 

GV huớng dẫn HS làm và rút ra nguyên 
tắc. 

GV làm thí nghiệm điều chế 0 2 bằng 
cách nhiệt phân KMn0 4 . 

GV gợi ý HS quan sát, rút ra nhận xét 
vể cách thu khí oxi và nhận biết khí 
oxi, viết phuơng trình phản ứng. 


HS : Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi, 
kém bền đối với nhiệt. 

HS : - Thu qua nuớc (hoặc thu trực 
tiếp bằng phuơng pháp đẩy không khí). 

— Làm bùng cháy mẫu than hồng. 

- Phuơng trình phản ứng. 

2KMn0 4 —> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 

o 2 T 


2 . sản xuất oxi trong công nghiệp 
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GV giới thiệu ngắn gọn về sản xuất oxi 
trong công nghiệp : 

- Từ không khí. 

- Từ nước. 


HS: 

-Khôngkhi > 0ĩ t 


- Điện phân nước : 

h 2 0 .— H, T + ịơ 2 1 

2 H 2 S0 9 hoặc NaOH 2 2 2 


(catôt) (anôt) 


B. OZON 


Hoạt động 
I. TÍNH 

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, từ đó 
so sánh với oxi về tính chất vật lí và 
tính chất hóa học. 

1. Về tính chất vật lí : 

- Trạng thái ? 

- Nhiệt độ hóa lỏng ? 

- Tính tan trong nước ? 

2. Về tính chất hóa học 

- Tính oxi hóa ? 

GV bổ sung : Ozon là dạng thù hình 
của oxi. 


9 (5 phút) 

CHẤT 
HS tóm tắt: 

1. Tính chất vật lí : Khí 0 3 màu xanh 
nhạt, mùi đặc trưng, hóa lỏng ở nhiệt 
độ -112°c, tan trong nước nhiều hon 
so với oxi. 


2. Tính chất hóa học : Tính oxi hóa 
mạnh và mạnh hơn oxi. 

— Ozon oxi hóa được hầu hết các kim 
loại: 

Ag + 0 2 —» không xảy ra 
2Ag + 0 3 —^ Ag 2 0 + Oi 

— Ozon oxi hóa được nhiều phi kim, 
nhiều hợp chất hữu cơ, vô cơ. 


Hoạt động 10 (3 phút) 

II. OZON TRONG Tự NHIÊN 
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GV chiếu hình ảnh tầng ozon trong tự HS tóm tắt: 
nhiên để giới thiệu. _ Tâng ozon . 

- Ozon tạo ra do sự phóng điện (chóp, 
sét) trong khí quyển. 

— Trên mặt đất, ozon tạo ra do sự oxi 
hóa một số chất hữu co (nhựa thông, 
rong biển,...). 

Hoạt động 11 (4 phút) 

III. ÚNG DỤNG 

GV chiếu một số hình ảnh : 

- Về lóp mù quang hóa bao phủ thành 
phố và giới thiệu cho HS biết về sự ô 
nhiễm của 0 3 do kết hợp với các hợp 
chất Oxitnito tạo nên những lóp mù 
quang hóa. 

-Về tầng ozon trong khí quyển. 

- Về ứng dụng của ozon. 

GV bổ sung thêm tác dụng của ozon : 

- Ngăn tia tử ngoại. 

- Một lượng nhỏ ozon làm cho không 
khí trong lành,... 

Hoạt động 12 (3 phút) 

Củng cô bài - Bài tập về nhà 

• GV yêu cầu HS nắm vững 2 ý : 

- 0 3 và 0 2 đều có tính oxi hóa mạnh, 0 3 có tính oxi hóa mạnh hon 0 2 . 

- Phương pháp điều chế oxi. 

• Bài tập về nhà : 2, 3, 4, 5, 6 (SGK) 


HS quan sát các hình ảnh trên màn 
hình, nghiên cứu SGK và rút ra các 
ứng dụng. 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 
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6 . Gọi X, y là số mol của 0 2 , 0 3 trong hỗn hợp : 

2 O 3 —^ 30, 

3 

y 2 y 

- Số mol hỗn hợp khí ban đầu là : (x + y) mol 

.. 3 

- Số mol khí oxi sau phản ứng là : (x + y) mol 

—> Số mol khí tăng so với ban đầu là : 

(x+ |y)-(x + y) = 0,5y 

Theo bài ra : 0,5y ứng với 2% —> y ứng với 4% 

—» 0 3 chiếm 4% và 0 2 chiếm 96%. 

E. Tư LIỆU THAM KHẢO 

1. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. Dưới dạng đon chất oxi 
có trong khí quyển và chiếm khoảng 20% theo thể tích. Dưới dạng hợp chất nó có 
trong nước (89% khối lượng) và trong các khoáng chất. Lượng chung của oxi 
trong vỏ Quả Đất gần bằng nửa khối lượng của nó (khoảng 47%). 

Trong công nghiệp oxi được điều chế bằng phương pháp hóa lỏng không khí rồi 
chưng cất phân đoạn. Phương pháp này cho nitơ và oxi tinh khiết, ngoài ra còn cho 
ta sản phẩm phụ là khí hiếm (chủ yếu là agon). Phương pháp điện phân nước trong 
dung dịch kiềm cũng cho ta oxi cùng với hiđro tinh khiết nhưng giá thành đắt. 

Trong phòng thí nghiệm oxi thường được lấy từ các bình thép đựng oxi nén do 
công nghiệp sản xuất. Có thể nhiệt phân một số hợp chất giàu oxi, ít bền để điều 
chế một lượng nhỏ khí oxi trong phòng thí nghiệm : 

2KMn0 4 — — > K 2 Mn0 4 + MnO, + 0 2 T 
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Oxi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thiên nhiên. Một trong các quá 
trình sống quan trọng nhất là sự thở được thực hiện nhờ sự tham gia của oxi. Nhờ 
có oxi, sự thối rữa và mục nát của động và thực vật chết đã chuyển các chất hữu cơ 
phức tạp thành các chất đơn giản hơn, cuối cùng thành C0 2 , H 2 0, N 2 và các chất 
này lại tham gia vào vòng tuần hoàn chung của các chất trong thiên nhiên. 

Trong công nghiệp, oxi được dùng để tăng cường các quá trình hóa học trong 
nhiều ngành sản xuất như axit suníuric, axit nitric, gang. Các loại đèn xì như đèn 
hiđro, axetilen được đốt cháy trong oxi để tạo nhiệt độ cao. Trong y học oxi được 
dùng trong các trường hợp khó thở. Hỗn hợp oxi lỏng với bột than, bột gỗ hoặc các 
chất cháy khác là thuốc nổ được dùng trong các công trình khai phá bằng chất nổ. 

2. Khi có tia lửa điện trong oxi hoặc trong không khí ta thấy có mùi đặc trưng 
do sự tạo thành một chất mới đó là ozon. Ozon là dạng thù hình của oxi, nó gồm 
các phân tử 0 3 . Người ta thường điều chế nó bằng cách phóng điện êm trong oxi 
khô, sản phẩm tạo thành là một hỗn hợp khoảng 10% ozon. Chưng cất phân đoạn 
hỗn hợp này ta có thể tách được ozon dưới dạng tinh khiết. Ozon lỏng có màu 
xanh đậm (t° = -112°C) và rắn có màu xanh tím (t° c = —193°C), chúng đều không 
bền và dễ nổ. 

Trong khí quyển ở khoảng giữa 15km và 30km cách mặt đất, ozon được hình 
thành từ oxi dưới tác dụng của tia tử ngoại sáng ngắn của mặt trời (220 < X < 
290nm). Đây là phản ứng quang hóa với tỉ lệ tạo thành ozon khoảng một phân tử 
trên 10 6 phân tử 0 2 : 


0 2 + hv —> 0 + 0 

0 2 + o —^ O3 

Các phân tử ozon được tạo thành lại bị phân hủy bởi các tia tử ngoại có độ dài 
sóng 280 < X < 320nm : 


O3 + hv —^ Ot + o 

Như vậy, ozon đã hấp thụ các tia tử ngoại có hại cho sự sống trên Trái Đất 
(tăng nhiệt độ, biến dị, gây ung thư da,...). 
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Phân tử 0 3 có tính nghịch từ, có cấu hình góc, momen lưỡng cực p = 0,66D, 

góc liên kết 000 là 116,8° và độ dài liên kết 1,278 A . Điều đó chứng tỏ liên kết 
0-0 trong 0 3 có một phần đặc tính kép. 

Sơ đồ cấu tạo cộng hưởng của 0 3 như sau : 

A 0. /O 

^ ^ y % s % 

0 0 0 0 0 0 

3. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do 
hợp chất CFC dùng trong công nghiệp làm lạnh. Những lượng lớn (nhiều tấn) chất 
CFC thải vào không khí ở tầng đối lưu, chúng khuếch tán lên tầng bình lưu. Dưới 
tác dụng của các tia tử ngoại phát ra từ Mặt Trời, chúng bị phân hủy tạo ra các gốc 
clo tự do : 

CF 2 C1 2 lialửngogl > CF 2 CT + CT 
Các gốc clo tự do phá hủy ozon theo cơ chế dây chuyển : 

Cl* + 0 3 -> CIO* + o 2 
và CIO* + 0 3 -> 20 2 + Cl* 

Một gốc clo tự do có thể phá hủy hàng nghìn phân tử ozon trước khi nó hóa 
hợp thành chất khác. 

Hiện nay chất CFC bị cấm sử dụng trong các thiết bị làm lạnh. 


Tiết 47 


LƯU HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

• HS biết: 

- Lưu huỳnh trong tự nhiên tồn tại ở hai dạng thù hình : lưu huỳnh tà phương 
Sa và lưu huỳnh đơn tà Sp. 

- Ánh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh. 
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- Tính chất hóa học cơ bản của lưu huỳnh là vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 

- Trong các hợp chất lưu huỳnh có SOXH -2, +4, +6. 

• HS hiểu : 

- Sự biến đổi về cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất hóa học của lưu huỳnh. 

- Vì sao lưu huỳnh vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. 

- So sánh được những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất hóa học 
giữa oxi và lưu huỳnh. 


2. Về kĩ năng 

- Quan sát được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí. 

- Viết được các phản ứng của lưu huỳnh tác dụng với một số đơn chất và 
hợp chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, bảng tuần hoàn, phiếu học tập. 

- Tranh mô tả cấu tạo tinh thể và tính chất vật lí của Sa, Sp. 

- Thí nghiệm : Ánh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính 

chất vật lí. 

- Hóa chất: Lưu huỳnh. 

• HS : Cấu tạo nguyên tử lưu huỳnh, giải thích vì sao s có các SOXH -2, 0, 
+4, +6. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 
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Hoạt động 1 (3 phút) 

Kiêm tra bài cũ 


Hai HS lên bảng làm bài. Các em khác 
làm bài vào vở. 


GV sử dụng phiếu học tập số 1 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

1. So sánh tính chất hóa học của hai 
dạng thù hình của oxi. Dẫn ra phương 
trình hóa học để minh họa. 

2. Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon có 
tỉ khối so với hiđro bằng 18. Tính % về 
thể tích hỗn hợp. 

GV chữa bài, nhận xét, cho điểm. 

Hoạt động 2 (2 phút) 

I. VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 

GV chiếu bảng tuần hoàn lên màn hình, l/s : 
yêu cầu l/s cho biết vị trí của lưu 
huỳnh, viết cấu hình electron, nhận xét 
số electron lớp ngoài cùng. 


- Vị trí: 


z = 16 
chu kì 3 
nhóm VI A 


- Cấu hình electron : 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 


tị 

tị 

t 

t 


- Lớp ngoài cùng có 6e trong đó có 2e 
độc thân. 


II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 
Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh 
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GV hướng dẫn HS quan sát tranh vẽ 
tinh thể 2 dạng thù hình của lưu huỳnh 
từ đó yêu cầu HS rút ra nhận xét về 
tính bền, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng 
chảy. 


HS : — Lưu huỳnh tà phương s a . 

- Lưu huỳnh đơn tà Sp. 

—> Khối lượng riêng Sa > Sp. 

—> Độ bền Sa < Sp. 


-> Nhiệt độ nóng chảy Sa < Sp. 

- Hai dạng thù hình khác nhau về 
tính chất vật lí. 


Hoạt động 4 (5 phút) 


2. Ánh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí 


GV làm thí nghiệm : Đun ống nghiệm l/s quan sát, nhận xét sự biến đổi 
đựng lưu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn, trạng thái: 
yêu cầu HS quan sát. 


GV chiếu lên màn hình về ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử. 

GV dùng tranh vẽ hình 6.3 (SGK) để 
giới thiệu cấu tạo phân tử lưu huỳnh. 

GV lưu ý í/s : Để đơn giản trong các 


113"C 119°c 1 87"C 445“C 


Sg, rắn, 
màu 
vàng, 
mạch 
vòng 


Sg, lỏng, 
màu vàng, 
mạch vòng, 
linh động 


■> 


S 8 mạch 
vòng 

—> chuỗi Sg 
—> Sn quánh 
nâu đỏ 


s e , s 4 , 
s 2 , s 

hơi, màu 
da cam 


phương trình phản ứng ta dùng kí hiệu 
s mà không dùng Sg. 


III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA LUƯ HUỲNH 


Hoạt động 5 (2 phút) 


GV yêu cầu HS nhắc lại SOXH có thể 
có của lưu huỳnh. Từ đó hãy dự đoán 
về tính oxi hóa và tính khử của s ? 


HS : - s có SOXH : -2, 0, +4, +6. 

- s vừa có tính oxi hóa vừa có 
tính khử. 


Hoạt động 6 (5 phút) 

1. Tác dụng với kim loại và hiđro 
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GV làm thí nghiệm : Nung nóng một 
dây đồng uốn thành lò xo rồi đua vào 
ống nghiệm chứa s đang sôi. 

GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét 
hiện tuợng, viết phuơng trình hóa học. 

GV gợi ý HS viết tiếp các phuơng trình 
phản ứng của Fe với s, Hg với s và H 2 
với s. 

GV lưu ý với HS phản ứng Hg với s xảy 
ra ỏ nhiệt độ thường để rút ra ứng dụng 
thực tế : thu hồi lại thủy ngân roi vãi. 

GV phân tích sự thay đổi SOXH của s 
và yêu cầu HS cho biết vai trò của s 
trong các phản ứng. 


HS : Quan sát thí nghiệm. 


HS : Viết phương trình hóa học : 


o o 

Cu + s *° 

+2 -2 

-> C u s 

0 o 

+2 -2 

Fe + s ‘° 

■> Fe s 

o o 

+2 -2 

Hg + s —— 

->HgS 

o 0 

+1 -2 

H 2 + s l " 

->h 2 s 

s + 2e -> s 2 



—> s thể hiện tính oxi hóa. 
Hoạt động 7 (5 phút) 


2. Tác dụng với phi kim mạnh hơn 


GV hướng dẫn HS viết phương trình 
hóa học của s với 0 2 , F 2 ,... và phân 
tích sự thay đổi S0XF1 để đưa ra nhận 
xét về vai trò của lưu huỳnh trong phản 
ứng. 


GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về 
tính chất hóa học của lưu huỳnh. 


HS : Viết các phương trình hóa học : 

s + ỏ 2 -> sổ 2 

s + F 2 sf 6 

s -> s + 4e 

s -> s + 6e 

—> s thể hiện tính khử 

HS : Khi tham gia phản ứng, lưu 
huỳnh thể hiện tính oxi hóa hoặc tính 
khử, SOXH giảm hoặc tăng. 
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GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và 
liên hệ với thực tế để rút ra những ứng 
dụng chính của lưu huỳnh. 


Hoạt động 8 (3 phút) 

IV. ÚNG DỤNG CỦA LUU HUỲNH 

HS : Tóm tắt ứng dụng của lưu huỳnh : 
- Dùng để sản xuất H 2 S0 4 


s -> S0 2 -> SO3 -» H 2 S0 4 

- Lưu hóa cao su, sản xuất diêm, dược 
phẩm, phẩm nhuộm, chất trừ sâu, diệt 
nấm,... 

Hoạt động 9 (3 phút) 

V. TRẠNG THÁI TựNHIÊN VÀ SẢN XUAT LUU huỳnh 

GV hướng dẫn HS đọc SGk và tóm tắt HS : Thảo luận theo SGK. 
về trạng thái tự nhiên và ứng dụng. 

Hoạt động 10 (10 phút) 

Củng cô bài 


GV tóm tắt lại: 

- Cấu tạo của s và tính chất vật lí phụ 
thuộc vào nhiệt độ. 

- Tính chất hóa học : 

- Tính oxi hóa (phản ứng với kim 

s loại, hiđro) 

Na 

Tính khử (phản ứng với phi kim 
mạnh hơn Cl 2 , F 2 , 0 2 và các hợp 
chất có tính oxi hóa) 

GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 2 (SGK) 
và làm thêm hai bài sau : 

Bài 1. s tác dụng được với chất nào 
trong số các chất sau : 

Fe, Cu, Au, HC1, H 2 SƠ 4 , 0 2 , F 2 , Ar. 


HS tổng kết lại kiến thức dưới sự 
hướng dẫn của GV : 



HS : s tác dụng được với Fe, Cu, 
H 2 S0 4 đặc, 0 2 , F 2 . 
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HS : s thể hiện tính khử. 


Bài 2. Xác định tính oxi hóa, tính khử 
của s trong các phản ứng sau : 

s + 6HN0 3 -> H 2 S0 4 + 6N0 2 + 2H 2 0 


s + 2H 2 S0 4 đ -> 3S0 2 + 2H 2 0 


Hoạt động 11 (2 phút) 
Dặn dò - Bài tập về nhà 

Bài tập về nhà : 3, 4, 5 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

4. Ta có 


_ 0,650 _ , 0,224 _ , 

n 7 „ = = 0,01 mol và n s = ——— = 0,007 moi 


65 


32 


Zn + s ——> ZnS 
0,007 <- 0,007 -> 0,007 

Sau phản ứng, trong ống nghiệm có ZnS và Zn dư. 
m ZnS = 97.0,007 = 0,679g 
m Zn dư = 65(0,01 -0,007) = 0,195g. 

5. Phương trình hóa học 

Fe + s —» FeS 


X —> X 
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2A1 + 3S -> A1 2 S 3 


y ^ 


3ỵ 

2 


56x + 27y = 1,1 

* + ậ = ±m 0,04 
2 32 


Ị X = 0,01 

ly = 0,02 


—> % số mol môi chất là : 


%n Fe = ậ^ị.lOO = 33,33% 
0,03 


%n A1 = 100 - 33,33 = 66,67% 
—> % khối lượng mỗi chất là : 

%m Fe = 56 ; 0,01 .100 = 50,9% 

u 


%m A1 = 100-50,9 = 49,1%. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Nhiều nơi trên Thế Giới, lưu huỳnh lắng đọng thành những mỏ lớn. Những mỏ 
này nằm giữa lớp đá sâu hàng trăm mét trong lòng đất, do vậy việc khai thác lộ 
thiên là rất khó khăn. Hecman (1851-1914) đã phát minh phương pháp khai thác 
lưu huỳnh rất hiệu quả, được gọi là phương pháp Frasch : Người ta khoan những lỗ 
khoan sâu tới mỏ lưu huỳnh rồi đặt vào đó hệ thống thiết bị gồm ba ống đồng tâm 
lồng vào nhau có đường kính lần lượt là 2,5cm; 7,5cm và 15cm. Nước siêu nóng 
(170°C) được nén vào ống ngoài cùng để làm nóng chảy lưu huỳnh. Không khí 
được nén vào ống trung tâm để tạo áp suất cao. Hỗn hợp bọt của không khí, nước 
và lưu huỳnh nóng chảy được đẩy lên mặt đất qua ống còn lại. Tách lưu huỳnh 
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chảy ra khỏi hỗn hợp, được lưu huỳnh có độ tinh khiết 99,5%. Hiện nay, hơn 80% 
khối lượng lưu huỳnh được sản xuất trên Thế Giới bằng phương pháp này. 


Tiết 48 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 : 

TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

3. Rèn luyện các thao tác thí nghiệm an toàn, chính xác. 

4. Tiến hành các thí nghiệm để chứng minh được : 

• Oxi và lưu huỳnh là những đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh. 

• Ngoài tính oxi hóa, lun huỳnh còn có tính khử. 

• Lưu huỳnh có thể biến đổi trạng thái theo nhiệt độ. 

3. Viết tường trình thí nghiệm. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

1. GV : Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất đủ cho HS thực hiện thí nghiệm theo từng 
nhóm. 

a) Dụng cụ 

- Ống nghiệm 

- Lọ thủy tinh miệng rộng lOOml đựng oxi. 

- Kẹp đốt hóa chất. 

- Muỗng đốt hóa chất. 

- Đèn cồn. 

- Cặp ống nghiệm. 

- Giá thí nghiệm. 

- Giá để ống nghiệm. 

b) Hóa chất 
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- Đoạn dây thép. 

- Bột lưu huỳnh. 

- Than gỗ (những mẩu nhỏ) 

- Bột sát. 

- Oxi được điều chế sẵn chứa trong các lọ thủy tinh lOOml. 

2. HS : - Ôn tập tính chất của oxi, lưu huỳnh có liên quan đến các thí nghiệm 
trong bài. 

- Nghiên cứu trước để biết dụng cụ, hóa chất, cách làm từng thí nghiệm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 


Hoạt động 7(10 phút) 


Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của oxi 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng và 
viết phương trình hóa học. 


HS làm thí nghiệm theo các bước : 

- Đốt nóng một đoạn dây thép xoắn 
(có gắn mẫu than ở đầu để làm mồi) 
trên ngọn lửa đèn cồn. 

- Đưa nhanh vào bình đựng khí oxi. 

HS : Mô tả hiện tượng và ghi vào vở 
thí nghiệm : 


- Dây thép cháy trong oxi sáng chói 
không thành ngọn lửa, không khói, tạo 
ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu bắn 
tung tóe ra xung quanh như pháo hoa. 


Đó là những hạt Fe 3 0 4 . 

- Phương trình hóa học : 
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GV gợi ý HS xác định SOXH của các 

. 8 

nguyên tố để xác định vai trò các chất 

3Fe + 20 2 ——> Fe, Õ 4 

tham gia phản ứng. 



HS : Fe - chất khử 


0 2 - chất oxi hóa 


Hoạt dộng 2(10 phút) 


Thí nghiệm 2. Sự biến đổi trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 

GV lưu ý HS : Trong khi thí nghiệm 
phải thường xuyên hướng miệng ống 
nghiệm về phía không có người để 
tránh hít phải hơi lưu huỳnh độc hại. 

GV yêu cầu HS quan sát sự biến đổi 
trạng thái của lưu huỳnh theo nhiệt độ. 


GV giải thích nguyên nhân : 

ở nhiệt độ cao hơn 150 - 160°c, cấu 
trúc vòng của lưu huỳnh S 8 bắt đầu bị 
phá vỡ. Các chuỗi nguyên tử tạo thành 
kết hợp với nhau tạo ra những chuỗi 
dài, do đó độ nhớt của thể nóng chảy 
tăng lên mạnh. Nếu đun nóng tiếp tục 
sẽ dẫn đến việc làm đứt các mạch này 
và độ nhớt của lưu huỳnh bị giảm 
xuống. Khi tăng nhiệt độ thì số nguyên 
tử trong phân tử hơi lưu huỳnh giảm 
xuồng : S 8 —^ S 6 —^ S 4 —^ St —^ s. 0 
800 - 1400°c hơi lưu huỳnh chủ yếu 
gồm các phân tử S 2 , ở 1700°c gồm các 


HS làm thí nghiệm theo các bước : 

— Kẹp ống nghiệm chứa một ít bột lưu 
huỳnh vào cặp gỗ hoặc trên giá thí 
nghiệm. 

- Đun nóng liên tục trên ngọn lửa đèn 
cồn. 

HS quan sát hiện tượng và ghi vào vỏ 
thí nghiệm : 

Chất rắn màu vàng -» chất lỏng màu 
vàng linh động —> quánh nhớt màu đỏ 
nâu —> hơi màu da cam. 
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nguyên tử. I 

Hoạt động 3(10 phút) 


Thí nghiệm 3. Tính oxi hóa của lưu huỳnh 


GV hướng dẫn các nhóm ỉIS làm thí 
nghiệm. 

Lưu ý : 

- Kẹp chặt ống nghiệm trên giá thí 
nghiệm, đun nóng bằng đèn cồn. 

- Bột sắt phải được bảo quản trong lọ 
kín (tốt nhất là bột sắt mới), khô. 

- Hỗn hợp bột Fe và s được tạo theo tỉ 
lệ 7 : 4 về khối lượng. 

- Phải dùng ống nghiệm thủy tinh 
trung tính, khô. 

GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
và viết phương trình hóa học. 


GV lưu ý HS : Khi phản ứng giữa Fe và s 
xảy ra mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt, làm đỏ 
rực hỗn hợp thì phải dừng đun ngay. 


HS tiến hành thí nghiệm theo các bước 
sau đây: 

- Cho một ít bột sắt và bột lưu huỳnh 
vào đáy ống nghiệm. 

- Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa 
đèn cồn cho đến khi phản ứng xảy ra. 


HS : Mô tả hiện tượng quan sát được 
và ghi vào vở thí nghiệm : 

- Hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh trong 
ống nghiệm có màu vàng xám nhạt. 
Khi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn 
phản ứng xảy ra mãnh liệt, tỏa nhiều 
nhiệt làm đỏ rực hỗn hợp và tạo thành 
hợp chất FeS màu xám đen. 

- Phương trình hóa học : 

Fe + s —FeS 


Hoạt dộng 4 {10 phút) 


Thí nghiệm 4. Tính khử của lưu huỳnh 


GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm theo SGK. 


HS tiến hành thí nghiệm theo các bước : 

- Cho một lượng lưu huỳnh bằng hạt 
ngô vào muỗng lấy hóa chất hoặc 
dùng đũa thủy tinh hơ nóng, nhúng 
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GV yêu cầu HS quan sát hiện tuợng và 
viết phuơng trình hóa học. 


Lưu ý : Khí S0 2 mùi hắc, gây ho và 
khó thỏ, cần phải cẩn thận khi làm thí 
nghiệm và tránh không hít phải khí này. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

n. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THỰC HÀNH 


đầu đũa vào bột lưu huỳnh. Đốt cháy 
lưu huỳnh trên ngọn lửa đèn cồn. 

- Mở nắp lọ thủy tinh đựng đầy khí 
oxi, cho nhanh muỗng (hoặc đũa thủy 
tinh) có lưu huỳnh đang cháy vào lọ. 

HS : Mô tả hiện tượng và ghi vào vở 
thí nghiệm : 

- Lưu huỳnh cháy trong lọ chứa oxi 
mãnh liệt hon nhiều khi cháy trong 
không khí, tạo thành khói màu trắng 
đó là Sơ 2 . 

- Phương trình hóa học : 


s + o. 


-> SO, 


GV nhận xét buổi thực hành và yêu cầu 
HS thu dọn dụng cụ hóa chất, vệ sinh 
phòng thí nghiệm. 

GV yêu cầu HS viết tường trình theo mẫu sau : 

1. Họ và tên.Lớp : 

2. Tên bài thực hành. 


HS làm vệ sinh hòng thí nghiệm. 


TT 

Tên 

thí nghiệm 

Cách tiến hành 
thí nghiệm 

Hiện tượng 

Giải thích - Viết phương 
trình hóa học 
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Tiết 49 


HIĐRO SUNFUA 

LƯU HUỲNH ĐIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT 


A. MỤC TIÊU 

1. Vế kiên thức 

• HS biết tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, tính axit yếu và ứng dụng 
của H 2 S. 

• HS hiểu ngoài tính axit yếu, H 2 S còn có tính khử mạnh. 


2. Về kĩ năng 

• Dựa vào SOXH để dự đoán tính oxi hóa, tính khử. 

• Viết phưong trình hóa học minh họa tính chất của H 2 S dựa trên sự thay 
đổi SOXH của các nguyên tố. 

• Làm các bài tập về H 2 S phản ứng với dung dịch kiềm. 

• Nhận biết các chất khí. 


3. Về giáo dục 

Ánh hưởng của khí H 2 S đến môi trường. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Các thí nghiệm điều chế khí H 2 S và đốt cháy. 

• HS : Chuẩn bị bài theo SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 
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A. HIĐRO SUNFUA H 2 S 


Hoạt dộng 1 (5 phút) 


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


GV hướng dẫn HS nghiên cứu tính chất 
vật lí của H 2 S : 


HS thảo luận : 

- Chất khí, mùi trứng thối. 


- Trạng thái, mùi đặc trưng, tỉ khối so 
với không khí. 

- Khả năng tan trong nước. 

- Lưu ý tính độc của H 2 S có ở khí gas, 
khí núi lửa, bốc ra từ xác động vật thực 
vật, nước thải nhà máy,... 


Nặng hơn không khí. 
Tan ít trong nước. 
Rất độc. 


II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 


Hoạt động 2(10 phút) 

1. Tính axit yếu 


GV giới thiệu : Khí hiđrosuníua H 2 S 
tan vào nước tạo thành dung dịch axit 
suníuhiđric là một axit rất yếu, yếu 
hơn cả axit cacbonic. 

GV yêu cầu HS thảo luận : Khi cho 
H 2 S tác dụng với dung dịch NaOH có 
thể tạo ra những muối nào ? Viết 
phương trình hóa học ? 


GV hướng dẫn HS nhận xét : Khi nào 
tạo muối trung hòa và khi nào tạo muối 
axit ? 


HS : Nghe giảng và rút ra nhận xét: 

- Hiđro sun tua tan trong nước —> dung 
dịch axit suníuhiđric. 

- Tính axit rất yếu (yếu hơn H 2 C0 3 ) 

HS : H 2 S là axit 2 lần axit, có thể tạo ra 
2 loại muối là muối trung hòa và muối 
axit: 

H 2 S + NaOH -> NaHS + H 2 0 
H 2 S + 2NaOH -> Na 2 S + 2H 2 0 
HS : Dựa vào tỉ lệ số mol 

rp _ n NaOH 
n H 2 S 

- Nếu T < 1 —> tạo muối NaHS 

- Nếu T > 2 -> tạo muối Na 2 S 
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- Nếu 1 < T < 2 -» tạo 2 muối NaHS 
và Na 2 S. 

Hoạt động 3(10 phút) 

2. Tính khử mạnh 


GV yêu cầu HS nhận xét về : 

- SOXH của s trong H 2 S ? 

— H 2 S có tính oxi hóa hay tính khử ? 

GV bổ sung : Tùy thuộc vào điều kiện 

-2 

phản ứng mà H 2 S (S) có thể bị oxi 

o 44 4-6 

hóa thành s, s hoặc s . 

GV làm thí nghiệm chứng minh : 

Điều chế và đốt H 2 S trong điều kiện 
thiếu và đủ oxi. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tuợng và 
gợi ý HS viết phương trình hóa học. 

GV yêu cầu HS giải thích : 

Dung dịch H 2 S để lâu trong không khí 
bị vẩn đục màu vàng ? 

GV mô tả thí nghiệm : Nếu sục khí H 2 S 
vào dung dịch nước brom (màu vàng 
nâu) thì thấy dung dịch mất màu. Hãy 
viết phương trình hóa học ? 

Yêu cầu HS viết phương trình hóa học 
tương tự với nước Cl 2 ? 

GV yêu cầu HS xác định SOXH trong 
các phản ứng. 


HS : Trong H 2 S, lưu huỳnh có SOXH 
là -2, đây là SOXH thấp nhất của lưu 
huỳnh —> H 2 S có tính khử mạnh. 


HS : Viết phương trình hóa học : 

2H 2 S + ỏ 2 -4_> 2S + 2H 2 0 
(thiếu) 

2H 2 S + 3ỏ 2 —2 S0 2 + 2H 2 0 
(đủ) 

HS : Do bị oxi không khí oxi hóa. 

H 2 S tạo thành s kết tủa màu vàng. 

HS : Phương trình hóa học : 

2H 2 S + Br 2 + 2H 2 0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 
(vàng nâu) (không màu) 

HS: 

H 2 S + Cl 2 + 2H 2 0 ->• H 2 S0 4 + 2HC1 









http://tuhoctoan.net 


GV hướng dẫn HS kết luận về tính chất 
của H 2 S trong phản ứng oxi hóa - khử. 


HS : H 2 S là chất khử mạnh, tùy thuộc 
vào điều kiện phản ứng và chất oxi hóa 

-2 o 

mà H 2 S (S) có thể bị oxi hóa thành s, 


+4 +6 

s hoăc s. 


Hoạt động 4 (5 phút) 

III. TRẠNG THÁI TựNHIÊN VÀ ĐIÊU CHẾ 


GV yêu cầu HS đọc SGK và hướng dẫn 
HS rút ra kết luận. 


HS nhận xét: 

- H 2 S có ở khí ga, suối nước nóng, khí 
núi lửa, xác động thực vật, nước thải 
nhà máy. 

- Phưong trình phản ứng điều chế: 

FeS + 2HC1 -» FeCl 2 + H 2 st 


Hoạt động 5(15 phút) 
Củng cô bài - Bài tập về nhà 


• GV phát phiếu học tập và chiếu nội dung lên màn hình : 

1. Cho 0,1 mol khí H 2 S tác dụng với 150ml dung dịch NaOH IM. Viết phương 
trình hóa học và tính khối lượng muối thu được. 

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau (mỗi mũi tên chỉ viết một phương trình): 




FjeS H 2 : 

5 -> s -> SO, -> ITSO 

ị Ạ 




• Bài tập về nhà : 1, 2, 3 (SGK). 


Tiết 50 


HIĐRO SUNFUA 

LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 
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1. vể kiên thức 

• HS biết: 

- Tính chất vật lí và tính chất hóa học của S0 2 và S0 3 . 

- So sánh tính chất của S0 2 và S0 3 . 

• HS hiểu : Nguyên nhân tính khử và tính oxi hóa của S0 2 . 

2. Vế kĩ năng 

• Viết phươnopg trình hóa học thể hiện tính oxi hóa của S0 3 , tính khử, tính 
oxi hóa của S0 2 . 

• Kĩ năng giải bài tập về oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm. 

3. vể giáo dục 

Sự ảnh hưởng của S0 2 tới sức khỏe, môi trường. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, hình 6.5 (SGK). 

- Thí nghiệm điều chế S0 2 từ H 2 S0 4 , Na 2 S0 3 . 

- Thí nghiệm làm mất màu cánh hoa hồng của khí S0 2 . 

• HS : Ôn tập kiến thức về oxit axit, tính chất của H 2 S. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt dộng 1 (5 phút) 


Kiêm tra bài cũ 

GV phát phiếu học tập số 1 và chiếu I ỈIS : Thảo luận, 
nội dung lên màn hình. 

1. Trình bày phương pháp nhận biết 
các chất khí riêng biệt sau đây : 0 2 , 

h 2 s, C1 2 , n 2 . 
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2. Cho sản phẩm tạo thành khi nung 
nóng hỗn hợp gồm 5,6g bột sắt và l,6g 
bột lưu huỳnh vào 500ml dung dịch 
HC1 thì thu được hỗn hợp khí bay ra. 
Tính % thể tích hỗn hợp khí. 


GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, yêu cầu 
các nhóm HS nhận xét, GV sửa chữa và 
cho điểm. 

HS1 : 

- Dùng dung dịch KI có hồ tinh bột để 
nhận ra khí clo : 

Cl 2 + 2KI -> 2KC1 + 1, 

I 2 + hồ tinh bột —> màu xanh 

- Hoặc nhận ra khí clo bằng màu vàng 
lục. 

- Dùng dung dịch Pb(N0 3 ) 2 để nhận 
biết khí H 2 S có ị màu đen : 

Pb(N0 3 ) 2 + H 2 S PbSị + 2HN0 3 

(màu đen) 

- Dùng que đóm có tàn đỏ để nhận 
biết khí oxi: que đóm bùng cháy. 

- Còn lại là khí N 2 . 

HS 2 : n Fe = M =0,1 mol 

56 

n s = — = 0,05 mol 
s 32 

Phương trình hóa học : 

Fe + s —»FeS 

0,05 <— 0,05 —^ 0,05 

=> sản phẩm tạo thành 
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ÍFeS : 0,05mol 
[Fe dư : 0,05mol 

Phương trình hóa học : 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 T 
FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 
—> n H = n Fe = 0,05mol 

n H s = n FeS = 0,05mol 

->• %V H = %V H . = 50% 

112 112 J 

B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT 


Hoạt động 2 (5 phút) 


I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 


GV cho HS quan sát một bình khí S0 2 
được điều chế sẩn và yêu cầu HS nhận 
xét về : 

— Trạng thái 

— Màu sắc 

— Mùi vị 

— Tỉ khối của S0 2 so với không khí 

— Khả năng hòa tan trong nước 


HS : Quan sát, lập luận và rút ra nhận 
xét: 

- Chất khí 

— Không màu 

— Mùi hắc 

- Nặng hơn không khí (d = ^--2,2) 
-Tan nhiều trong nước 


GV bổ sung : S0 2 hóa lỏng ở — 10°c, ở 
20°c một thể tích nước hòa tan được 
40 thể tích khí S0 2 . Khí S0 2 rất độc, 
hít thở phải không khí có khí này sẽ 
gây viêm đường hô hấp. 

GV yêu cầu HS gọi tên của S0 2 . 


- Tên gọi S0 2 


- Khí suníurơ 

- Lưu huỳnh đioxit 

- Lưu huỳnh (IV) oxit 

- Anhiđrit suníurơ 
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II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 
Hoạt động 3 (7 phút) 

1. Lưu huỳnh đioxit là oxit axit 


GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận về 

HS trả lời tóm tắt: 

tính chất hóa học của oxit axit. 

- S0 2 tan trong nước tạo thành dung 

- Tác dụng với những chất nào ? 

dịch axit tương ứng : 

- Viết phương trình hóa học ? 

so 2 + h 2 0 ^ h 2 so 3 

(axit suníurơ) 


H 2 S0 3 là axit yếu (mạnh hơn H 2 S và 
axit cacbonic), không bền. 


- Tác dụng với oxit bazơ : 


Na 2 0 + S0 2 —^ Na 2 S0 3 


- Tác dụng với dung dịch bazơ tạo 
muối axit hoặc muối trung hòa : 


S0 2 + NaOH -> NaHS0 3 


S0 2 + 2NaOH -» Na 2 S0 3 + H 2 0 

GV hướng dẫn HS cách biện luận sản 

Biện luận : 

phẩm muối dựa vào tỉ lệ : 

0 < T < 1 —» Muối NaHS0 3 

rp _ n NaOH 

T > 2 —> Muối Na 2 S0 3 

Nso 2 

ÍNaHSO, 

1 < T < 2 —> 2 muối < 

[Na 2 S0 3 

Hoạt động 4 (7 phút) 

2. Lưu huỳnh đioxit là chất khử và chất oxi hóa 

GV yêu cầu HS thảo luận : 

- Vì sao S0 2 vừa là chất khử vừa là 

HS : Trong S0 2 , lưu huỳnh có SOXH 

chất oxi hóa. 

là +4, đây là SOXH trung gian —> S0 2 
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- Hoàn thành phương trình hóa học 
của các phản ứng sau : 


S0 2 + Br 2 + H 2 0 


S0 2 + H 2 S ->. 

GV hướng dẫn HS hoàn thành phương 
trình phản ứng và nhận xét về sự thay 
đổi SOXH của các nguyên tố, chỉ ra 
chất oxi hóa và chất khử trong mỗi 
phản ứng. 

GV có thể hướng dẫn HS làm thí 
nghiệm để chứng minh. 

GV yêu cầu HS rút ra các ứng dụng 
của các phản ứng trên. 


GV làm thí nghiệm mất màu cánh hoa 
hồng của khí S0 2 . 


vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 



Tính oxi hóa 


HS: 


S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 


2HBr + H 2 S0 4 


màu vàng nâu không màu 


1 SO 2 - chất khử 
I Br, - chất oxi hóa 


—> Dùng phản ứng này để nhận biết 
khí S0 2 (làm mất màu nước brom). 


S 0 2 + 2 H 2 s —» 3S + 2 H 2 0 


1 S 0 2 - chất oxi hóa 
H,s - chất khử 


—> Úng dụng của phản ứng này là thu 
hồi H 2 S, làm sạch không khí. 


Hoạt động 5(10 phút) 

III. ÚNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ LUƯ HUỲNH ĐIOXIT 

1. ứng dụng 

GV hướng dẫn HS đọc SGK và liên hệ I HS tóm tắt các ứng dụng của S0 2 : 
với thực tế để rút ra các ứng dụng của 


S0 2 . 


sản xuất H 2 S0 4 


cn 
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chống nấm mốc lương thực, 
thực phẩm 

2. Điều chế 


GV phát phiếu học tập số 2 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Hãy viết các phương trình hóa học 
điều chế khí S0 2 từ các chất sau đây : 
H 2 S, Na 2 S0 3 , s, FeS 2 , 0 2 , dung dịch 

h 2 so 4 . 


GV hướng dẫn HS phân tích rút ra 
phương pháp nào được dùng trong 
phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 

GV chiếu sơ đồ hình 6.5 (SGK) lên 
màn hình để phân tích phương pháp 
điều chế khí S0 2 trong phòng thí 
nghiệm. 


HS thảo luận : 

2H 2 S + 30 2 —£-> 2SO z + 2H 2 0 (1) 

Na 2 SƠ 3 + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + sơ 2 + 

H 2 0 (2) 

s + 0 2 —Sơ 2 (3) 

4FeS 2 + 110, —2Fe 2 ơ 3 + 8S0 2 

(4) 

HS : Trong phòng thí nghiệm : 

Na 2 SƠ 3 + H 2 S0 4 -» S0 2 T + Na 2 S0 4 + 

H 2 0 

Trong công nghiệp : 

s + 0 2 —£-» so 2 

4FeS 2 + 110 2 —4-> 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 


c. LƯU HUỲNH TRIOXIT 


Hoạt động 6 (5phút) 
I. TÍNH CHẤT 

GV phát phiếu học tập số 3 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Trộn S0 2 và 0 2 đun nóng có xúc tác 
thu được chất A. 


HS : 2S0 2 + 0 2 


-4-—> 2S0 3 

xt J 


- S0 3 là chất lỏng, không màu 

- Tan vô hạn trong nước và trong axit 


suníuric : 
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a) Xác định CTPT của A ? Gọi tên. 

S0 3 + h 2 0 -> h 2 so 4 

b) A có tan trong nước không ? 

c) Dự đoán các tính chất hóa học của 
A ? Viết các phương trình hóa học để 
minh họa. 

nS0 3 + H 2 S0 4 -> H 2 S0 4 .nS0 3 

(oleum) 

- S0 3 là oxit axit mạnh : 

S0 3 + Na 2 0 -> Na 2 S0 4 


S0 3 + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H 2 0 

Hoạt động 7 (3 phút) 

II. ÚNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT 

GV hướng dẫn HS đọc SGK. 

HS: 


- S0 3 là sản phẩm trung gian để điều 
chế H 2 S0 4 


- Trong công nghiệp, S0 3 được sản 
xuất bằng cách oxi hóa S0 2 có xúc tác. 


Hoạt động 8 (3 phút) 
Củng cô - Bài tập vê nhà 


1. GV hướng dẫn HS tổng kết trọng tâm bài học về tính chấ của H 2 S, S0 2 , SO ị. 

2 . Sử dụng thêm một số bài tập sau đây để củng cố bài học : 

Bài 1. Vì sao trong tự nhiên có nhiều nguồn phóng thải ra khí H 2 S nhưng lại 
không có sự tích tụ khí đó trong không khí ? 

Bài 2. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại được ? Giải thích. 

a) H 2 S và 0 2 . 

b) H 2 S và S0 2 . 

c) S0 2 và 0 2 . 

Bài 3. Khí S0 2 do các nhà máy thải ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô 
nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng S0 2 vượt quá 30. lơ 6 
mol trong lm 1 2 3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít 
không khí ở một thành phố và phân tích thấy có 0,012mg S0 2 thì không khí đó có 
bị ô nhiễm không ? 
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3. Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1 . Đáp án c. 

3. Đáp án D. 

4. a) H 2 S có tính khử : 

2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 
b) S0 2 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử : 

S0 2 + 2H 2 S -» 3S + 2H 2 0 

2 S 0 2 + 0 2 2 số 3 

5. 5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 2H 2 S0 4 
(khử) (oxi hóa) 

6 . a) s + ơ 2 Sơ 2 

S0 2 + 2H 2 S 3S + 2H 2 0 
b) Tính khử của S0 2 

50 2 do các nhà máy thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại có trong 
khói bụi của nhà máy, nó bị oxi của không khí oxi hóa thành S0 3 : 

2S0 2 + ơ 2 — ặ-+ 2S0 3 

50 3 tác dụng với nước mưa tạo axit H 2 S0 4 . Axit H 2 S0 4 tan trong nước mưa tạo 
ra mưa axit. 

8 . a) Fe + 2HC1 -> FeCl + H 2 T 

X X 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 

y y 

H 2 s + Pb(N0 3 ) 2 -> PbSị + 2HN0 3 
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0,1 


<- 


23,9 

239 


= 0,1 


2,464 

X + y = r - = 0,11 


22,4 


y = 0,1 


íx = 0,01 

ừ = 0,1 


b) V H2 = 0,01.22,4 = 0,2241; V H2S = 0,1.22,4 = 2,241. 

c) m Fe = 56.0,01 = 0,56g ; m FeS = 88.0,1 = 8,8g. 

9. a) H 2 S 

b) 3H 2 S + H 2 S0 4 -» 4Sị + 4H 2 0 
m s = 2,56g. 

10. a) Xảy ra 2 phản ứng : 

S0 2 + NaOH -> NaHS0 3 


NaHS0 3 + NaOH -> Na 2 S0 3 + H 2 0 
0) m NaHS0 3 - 15,6g ; m Na S03 — 6,3g. 


E. Tư LIỆU THAM KHẢO 

1 . Phân tử H 2 S có dạng góc như phân tử H 2 0 (HSH = 92°, độ dài liên kết s - 

H bằng 1,22 A). Vì vậy H 2 S là phân tử phân cực. Khả năng tạo thành liên kết 
hiđro ở H 2 S yếu hơn H 2 0, do đó ở điều kiện thường H 2 S là chất khí (t° c = -85,6°c, 

t° = -60,75°C). Khí H 2 S không màu, mùi trứng thối, rất độc, tương đối ít tan trong 
nước. Ớ trạng thái lỏng H 2 S phân li theo sơ đồ : 

h 2 s + h 2 s ^ sh; + SH“ 

Tích số ion của nó [SỈỈ 3 ][SH“] = 3.10" 33 

Dung dịch nước H 2 S là một axit yếu hai lần (Kị = 10 7 ; K 2 = 10 l4 ): 

H 2 S + H 2 0 ^ H 3 0 + + SH 


Khí H 2 S có tính khử mạnh : 
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2H 2 S + 30 2 —2S0 2 + 2H 2 0 
2H 2 S + 0 2 —2S + 2H 2 0 
H 2 S + x 2 -> 2HX + s 
(halogen) 

5H 2 S + 2KMn0 4 + 3H 2 S0 4 -> K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 5S + 8H 2 0 

2. Phân tử S0 2 có cấu tạo giống 0 3 , dạng tam giác, góc oso = 120°, độ dài 

liên kết s - o là 1,43 A . Trong phân tử S0 2 , lưu huỳnh ỏ trạng thái lai hóa sp 2 , 
công thức cấu tạo : 

s _ s. ^ ^ s 

^ \ \ /\ 

0 0 0 0 0 0 

Khí S0 2 không màu, mùi xốc khó chịu, rất độc, dễ hóa lỏng (tg = — 10°C). 

S0 2 dễ tan trong nước tạo thành dung dịch có tính axit. Trước đây người ta 
coi dung dịch đó là axit suníurơ H 2 S0 3 và S0 2 là anhiđrit sunffurow. Axit 
suníurơ có 2 dạng đồng phân : 



Nhưng ngày nay bằng những phương pháp vật lí hiện đại, cho thấy rằng trong 
dung dịch S0 2 trong nước phân tử H 2 S0 3 có rất ít, cân bằng trong dung dịch đó có 
thể biểu diễn như sau : 

S0 2 + X H 2 0 ^ S0 2 . X H 2 0 
S0 2 . X H 2 0 ^ H 2 S0 3 K « 1 
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S0 2 ,xH 2 0^ HSO“ (aq) + H 3 0 + + (x - 2)H 2 0 
K, = 2.icr 2 và K 2 = 6.10 s 

Khí S0 2 và dung dịch của nó là chất khử mạnh. Nó khử được HNO 3 , KMn0 4 , 
K 2 Cr 2 0 7 , halogen,... 

S0 2 + 2 HNO 3 -> H 2 S0 4 + 2N0 2 

3S0 2 + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -» Cr 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + H 2 0 

S0 2 + Cl 2 + H 2 0 ->■ H 2 S0 4 + 2HC1 
Nhưng với chất khử mạnh hơn, S0 2 có tính oxi hóa : 

S0 2 + 2H 2 S -> 3S + 2H 2 0 


Tiết 51 


AXIT SUNFURIC 
MUỐI SUNFAT 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

• HS biết: 

- Tính chất vật lí của H 2 S0 4 , cách pha loãng H 2 S0 4 . 

- H 2 S0 4 loãng là axit mạnh, có đầy đủ tính chất chung của một axit. 

- H 2 S0 4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh. 

• HS hiểu : 

- H 2 S0 4 loãng có tính axit gây ra bởi ion H + và tính oxi hóa được quyết định 
bởi ion H + (2H + + 2e -> Ha). 

- H 2 S0 4 đặc nóng có tính oxi hóa mạnh gây ra bỏi gốc S0 4 “ trong đó lưu 
huỳnh có SOXH cao nhất + 6 . 
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2. vể kĩ năng 

- Kĩ năng pha loãng H 2 S0 4 đặc. 

- Quan sát thí nghiệm, rút ra nhận xét về tính chất. 

- Viết phương trình hóa học của H 2 S0 4 với các chất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Các hóa chất và dụng cụ : H 2 S0 4 đặc, H 2 S0 4 loãng, Cu, Fe, 
Na 2 C0 3 , NaOH, A1 2 0 3 , ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm. 

• HS : Xem lại bài tính chất của HC1. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động 1 (5 phút) 

Kiểm tra bài cũ 


Hoạt động của HS 
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GV sử dụng phiếu học tập số 1 và chiếu 
nội dung lên màn hình : 

Hoàn thành sơ đồ phản ứng : 


HS lên bảng làm bài. 



GV yêu cầu HS nhận xét: 

- Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - 
khử và không phải phản ứng oxi hóa 
-khử? 

-Vai trò của các chất trong phản ứng 
oxi hóa - khử ? 

GV yêu cầu những HS khác nhận xét 
bài làm và bổ sung, sửa chữa, cho 
điểm. 


I. AXIT SUNFURIC 


Hoạt động 2 (5 phút) 

1. Tính chất vát lí 


GV cho HS quan sát bình đựng dung 
dịch H 2 S0 4 đặc và phát biểu tính chất 
vật lí. 

GV cho HS nghiên cứu hình 6.6 (SGK) 
và yêu cầu HS rút ra nhận xét về cách 
pha loãng axit H 2 S0 4 đặc. 


HS nhận xét: 

- Chất lỏng, sánh, không màu, không 
bay hơi. 

- Tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều 
nhiệt. 

- Cách pha loãng axit H 2 S0 4 đặc : rót 
từ từ axit đặc vào cốc nước theo đũa 
thủy tinh và khuấy nhẹ. 
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GV : Tại sao không được làm ngược 
lại? 

GV thông báo : H 2 S0 4 98% có khối 
lượng riêng D = 1,84 g/cnT. 


HS : Vì axit H 2 S0 4 đặc rất háo nước và 
khi tan trong nước tỏa nhiều nhiệt —> 
gây bỏng axit. 


2. Tính chất hóa học 


Hoạt dộng 3(10 phút) 


a) Dung dịch H 2 S0 4 loãng 


GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận HS : Dung dịch H 2 S0 4 loãng có những 
tính chất hóa học của axit H 2 S0 4 loãng, tính chất chung của axit: 


- Làm quỳ tím —> màu đỏ 

- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ. 

- Tác dụng với muối của axit yếu hon 
hoặc dễ bay hoi hơn. 


- Tác dụng với kim loại hoạt động —> 

H 2 . 

GV tổ chức cho các nhóm HS làm thí 
nghiệm chứng minh : 

Nhóm 1 : Thí nghiệm đổi màu quỳ tím. 

Nhóm 2 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + Fe 

Nhóm 3 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + NaOH 

(dùng phenolphtalein để chứng tỏ có 
dấu hiệu phản ứng). 


Nhóm 4 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + A1 2 0 3 . 
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Nhóm 5 : Thí nghiệm H 2 S0 4 + Na 2 C0 3 . 

Sau đó các nhóm báo cáo kết quả, viết 
phương trình hóa học. 


HS : Các phương trình hóa học : 

Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 
2NaOH + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
(NaOH + H 2 S0 4 -> NaHS0 4 + H 2 0) 


A1 2 0 3 + 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 


Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -» Na 2 S0 4 + C0 2 T + 


GV nhận xét, hướng dẫn HS kết luận về 
tính chất của dung dịch F1 2 S0 4 loãng. 

Hoạt động 4 {15 phút) 

b) Tính chất của H 2 S0 4 đặc 


H 2 0 
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GV hướng dẫn 3 nhóm HS làm 3 thí 
nghiệm sau : 

Nhóm 1 : Cu + H 2 S0 4 loãng 

Nhóm 2 : Cu + H 2 S0 4 đặc 

Nhóm 3 : s + H 2 S0 4 đặc 

GV gợi mở để HS viết được phương 
trình hóa học của phản ứng xảy ra. Yêu 
cầu HS hoàn thành các phương trình 
hóa học : 

Cu + H 2 S0 4 đ —>. 

s + h 2 so 4 đ ->. 

Fe + H 2 S0 4 đ —. 

KBr + H 2 S0 4 đ ->. 

FeO + H 2 S0 4 đ ->. 

GV yêu cầu HS nhận xét về sự thay đổi 
S0XF1 của các nguyên tố và vai trò của 

các chất phản ứng ? Nguyên nhân gây 
ra tính oxi hóa mạnh của Ft 2 S0 4 đặc. 

Chú ý : Al, Fe bị thụ động hóa trong 
axit H 2 S0 4 đặc nguội. 


Các nhóm HS quan sát và nhận xét 
hiện tượng. Kết luận : 

- H 2 S0 4 đặc có tính oxi hóa rất mạnh : 
tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Au, 
Pt), nhiều phi kim (C, s, P) và nhiều 
hợp chất có tính khử. 

Cu + 2H 2 S0 4 đ -> CuS0 4 + Sơ 2 + 

2H 2 ơ 

s + 2 H 2 S 0 4 đ -> 3S0 2 + 2 H 2 0 

2Fe + 6H 2 S0 4 đ —£-> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 

3 SO 2 + 6H 2 0 

2KBr + 2H 2 S0 4 đ -> Br 2 + S0 2 + 

K 2 S0 4 + 2H 2 0 

2FeO + 4H 2 S0 4 đ -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 

+ 4H 2 0 

Nhận xét : H 2 S0 4 đặc ngoài tính axit 
còn có tính oxi hóa mạnh được gây ra 

bởi gốc S0 4 “ trong đó s có SOXH là 
+6 cao nhất. 
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GV hướng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm : Nhỏ H 2 S0 4 đặc vào cốc đựng 
đường saccarozơ. 

Yêu cầu HS quan sát giải thích hiện 
tượng. 

- Tính háo nước : 

H 2 S0 4 đặc hút nước mạnh, có thể lấy 
nước tử các hợp chất gluxit như đường 

saccarozơ: 

C n H 2 X>„ ỉhễ9±A > 12C + 11H 2 0 


H 2 S0 4 đặc hấp thụ H 2 0 của đường tạo 
ra cacbon (màu đen), một phần c bị 
H 2 S0 4 đặc oxxi hóa : 


c + 2H 2 S0 4 đ -> C0 2 + 2S0 2 + 2H 2 0 

GV lưu ý HS hết sức cẩn thận khi sử 
dụng H 2 S0 4 đặc. 

Khí C0 2 cùng với S0 2 bay lên làm sủi 
bọt đẩy c trào ra ngoài cốc. 


Hoạt dộng 5(10 phút) 
Củng cô - Bài tập về nhà 


• GV sử dụng phiếu học tập số 2 và chiếu nội dung các bài tập sau lên màn 
hình để HS luyện tập : 

Bài 1. Trên một đĩa cân đặt cốc đựng H 2 S0 4 đặc và trên đĩa cân còn lại đặt các 
quả cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Hỏi sau một thời gian cân có ở vị trí cân 
bằng hay không ? Giải thích. 

Bài 2. Chia một dung dịch axit suníuric làm 3 phần bằng nhau. 

a) Dùng một dung dịch NaOH để trung hòa vừa đủ phần thứ nhất. Viết phương 
trình hóa học của phản ứng xảy ra. 

b) Trộn phần thứ hai và thứ ba vào nhau rồi rót vào dung dịch thu được một 
lượng NaOH bằng đúng lượng đã trung hòa ở phần thứ nhất. Viết phương trình hóa 
học của phản ứng xảy ra. 

Bài 3. Trình bày phương pháp tách nhanh bột AI ra khỏi hỗn hợp bột Al, Zn 
và Mg. 
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Bài 4. Hoàn thành các phương trình hóa học sau : 

a) FeCl 2 + H 2 SO 4 đặc —> . 

b) Ag + H 2 S0 4 đặc —> . 

c) Zn + H 2 S0 4 loãng —> . 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 4, 5 (SGK). 


Tiết 52 


AXIT SUNFURIC 
MUỐI SUNFAT (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

HS biết ứng dụng các công đoạn chính sản xuất H 2 S0 4 , tính chất của muối 
sunfat và nhận biết ion S0 4 “. 

2. vể kĩ năng 

• Phân biệt muối suníat, axit suníuric với các axit và muối khác. 

• Tính nồng độ hoặc khối lượng dung dịch H 2 S0 4 , muối sunfat tham gia 
hoặc tạo thành trong phản ứng. 

3. Về giáo dục 

Vai trò của axit H 2 S0 4 đối với nền kinh tế quốc dân. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, tranh vẽ sơ đồ sản xuất H 2 S0 4 
trong công nghiệp 

- Thí nghiệm nhận biết ion S0 4 “. 




HS : Ôn tập tính chất của axit H 2 S0 4 . 
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c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 

Kiểm tr, 

GV sử dụng phiếu học tập và chiếu nội 
dung lên màn hình : 

1. So sánh tính chất hóa học của dung 
dịch H 2 S0 4 loãng và axit H 2 S0 4 đặc. 
Viết phương trình hóa học minh họa. 

2. Cho 855g dung dịch Ba(OH) 2 10% 
vào 200g dung dịch H 2 S0 4 . Lọc bỏ kết 
tủa, để trung hòa nước lọc phải dùng 
125ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 
g/ml). Tính c% dung dịch H 2 S0 4 ban 
đầu. 

GV yêu cầu các nhóm HS nhận xét, sau 
đó bổ sung, sửa chữa và cho điểm. 

1 (7phút) 

a bài cũ 

HS thảo luận và cử đại diện các nhóm 
trình bày. 

Hoạt động 

3. ứng dụng 

GV cho các nhóm l/s đọc SGK và liên 
hệ thực tế, có thể cho xem những đoạn 
phim ngắn về sử dụng H 2 S0 4 trong 
công nghiệp. 

GV yêu cầu HS thảo luận, tóm tắt các 
ứng dụng. 

2 (3 phút) 

của H 2 S0 4 

l/s thảo luận : 

- Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, 
chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hóa học, 
chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược 
phẩm, chế biến dầu mỏ,... 


Hoạt động 3 (15 phút) 
4. Sản xuất axit H 2 S0 4 


GV sử dụng tranh vẽ sơ đồ sản xuất 
axit H 2 S0 4 trong công nghiệp và giới 
thiệu phương pháp tiếp xúc. 
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GV hướng dẫn các nhóm HS thảo luận về 
3 công đoạn chính của phương pháp này : 

a) Sản xuất S0 2 

Trong công nghiệp có thể chọn những 
nguyên liệu nào ? Tại sao ? Viết 
phương trình hóa học ? 

b) Sản xuất S0 3 

- Viết phương trình hóa học ? 

- Điều kiện ? 

c) Hấp thụ S0 3 bằng H 2 S0 4 đặc. 

- Nguyên tắc ? 

- Phương trình hóa học ? 


GV củng cố và kết luận sơ đồ phản ứng 
trong quá trình sản xuất H 2 S0 4 : 

FeS 

S0 9 -> SO3 -> HAO, 

2 ^ 3 2 4 

s 


HS thảo luận và trình bày : 

a) Sản xuất S0 2 

- Đốt cháy lưu huỳnh : 

s + o 2 —£-» so 2 

- Đốt quặng FeS 2 : 

4FeSi + 110, —-—> 2Fe 2 0 3 + 8 SO 1 

b) Sản xuát S0 3 

2S0 2 + 0 2 v = x 2 SO 3 

xt: v 2 0 5 

t°: 450 - 500°c. 

c) Hấp thụ S0 3 bằng H 2 S0 4 đặc 

- Dùng H 2 S0 4 98% hấp thụ S0 3 theo 
nguyên tắc ngược dòng (để tăng diện 
tích tiếp xúc) tạo oleum : 

H 2 S0 4 + nS0 3 -> H 2 S0 4 . nS0 3 

- Dùng lượng nước thích hợp, pha 
loãng oleum, được H 2 S0 4 đặc : 

H 2 S0 4 . nS0 3 + nH 2 0 (n + 1)H 2 S0 4 


Hoạt dộng 4 (15 phút) 

II. MUỐI SUNFAT - NHẬN BIÊT ION SUNFAT 

1. Muôi sunfat 
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GV yêu cầu HS phân loại muối suníat 

GV huớng dẫn HS sử dụng bảng tính tan 
để cho biết tính tan của muối sunlat. 


HS: 



Muối trung hòa : Na 2 S0 4 , 
CuSỎ 4 ,... 

Muối axit: NaHS0 4 , 


Mg(HS0 4 ) 2 ,... 


- Phần lớn muối suníat tan. 


- BaS0 4 , SrS0 4 , PbS0 4 không tan. 

- CaS0 4 , Ag 2 S0 4 ít tan. 

2. Nhận biết ion sunfat 


GV huớng dẫn các nhóm HS làm thí 
nghiệm : 

- Nhỏ dung dịch H 2 S0 4 vào dung dịch 
BaCl 2 . 

- Nhỏ dung dịch Na 2 S0 4 vào dung dịch 
BaCl 2 . 

HS quan sát hiện tuợng và kết luận về 
thuốc thử để nhận biết ion S0 4 “ 


- Dùng thuốc thử là muối tan của bari, 
hiện tuợng : có kết tủa trắng không 
tan trong axỉt mạnh. 

PhS0 4 + BaCh -> BaS0 4 ị + 2HC1 


Na 2 S0 4 + BaCl 2 ■ 


BãSOÀ + 2NaCl 


Hoạt động 5 (5 phút) 
Củng cô - Bài tập về nhà 


• GV phát phiết học tập với nội dung sau : 

Bài 1. Từ muối ăn (NaCl), quặng pirit sắt (FeS 2 ), không khí, nuớc. Hãy viết 
phuong trình hóa học điều chế : FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeCl 3 . 

Bài 2. Trình bày phuơng pháp phân biệt các dung dịch sau : H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 , 
CuS0 4 , NaCl. 

Bài tập về nhà : 3,6 (SGK). 


D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 


3. Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HC1. 
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- Rót một ít dung dịch ở 3 lọ còn lại vào 3 ống nghiệm để thử. 

- Cho vài giọt dung dịch BaCl 2 vào các ống nghiệm trên, ống nghiệm nào tạo 
ra kết tủa màu trắng là ống nghiệm đựng dung dịch Na 2 S0 4 : 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 ị + 2NaCl 

- Rót 2 dung dịch chua biết vào hai ống nghiệm. 

- Cho vài giọt dung dịch Na 2 S0 4 (đã nhận được) vào các ống nghiệm, ống nào 
có kết tủa màu trắng là dung dịch Ba(N0 3 ) 2 : 

Na 2 S0 4 + Ba(N0 3 ) 2 -> BaSO .ị + 2NaN0 3 

- Còn lại là dung dịch NaCl, có thể khẳng định bằng dung dịch AgN0 3 ; 

AgN0 3 + NaCl -> AgClị + NaN0 3 

4. a) H 2 S0 4 đặc đuợc dùng để làm khô những khí ẩm, thí dụ khí C0 2 . Có 
những khí không làm khô bằng H 2 S0 4 đặc, thí dụ khí NH 3 , H 2 , H 2 S,... 

6. a) 


m 


H.so, 


100.1,84.98 

100 


= 180,32g 


Gọi X là số gam nước cần để pha. 
Dung dịch cần pha là 20% nên : 

20g H 2 S0 4 phải pha với 80g H 2 0 
180,32g H 2 S0 4 phải pha với X g H 2 0 

v 80.180,32 

—^ X — -7“-— 721,282 

20 


Vì d Hj0 = lg/cm 3 -> V H20 = 721,28 cm 3 

b) Khi pha loãng phải rót từ từ axit H 2 S0 4 đặc vào nước và khuấy đều, tuyệt 
đối không được làm ngược lại. 


E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 
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1. Axit suníuric H 2 S0 4 100% nếu không lẫn tạp chất, hầu như không dẫn điện, 
nhưng dung dịch H 2 S0 4 lại là chất dẫn điện tốt. 

• Trên 337°c axit H 2 S0 4 mới bắt đầu sôi, do đó H 2 S0 4 đẩy được các axit dễ 
bay hơi ra khỏi muối: 

H 2 S0 4 + 2NaN0 3 —£-> Na 2 S0 4 + 2 HNO 3 T 

H 2 S0 4 + NaCl —£-> NaHS0 4 + HClt 

• Trong dung dịch nước axit H 2 S0 4 là axit mạnh : 

H 2 S0 4 -+ HSO' + H + , K, = 00 

HSO“ ^ SO;" + H + , K 2 = 1.10 2 

• Axit H 2 S0 4 đặc, nóng oxi hóa được cả những kim loại kém hoạt động như 
Cu, Ag, Hg (E° > 0) và sản phẩm khử của H 2 S0 4 là S0 2 : 

Cu + 2H 2 S0 4 -> CuS0 4 + S0 2 t + 2H 2 0 

Với các kim loại hoạt động, sản phẩm khử H 2 S0 4 ngoài S0 2 còn tạo thành s, 
H 2 S. Ví dụ : 

Mg + 2H 2 S0 4 -> MgS0 4 + S0 2 t + 2H 2 0 

3Mg + 4H 2 S0 4 -> 3MgS0 4 + sị + 4H 2 0 

4Mg + 5H 2 S0 4 -> 4MgS0 4 + H 2 st + 4H 2 0 

Một số kim loại hoạt động vừa như Al, Fe, Cr, Mn bị thụ động hóa trong 
H 2 S0 4 đặc nguội. 

Với một số phi kim như p, s, c, As bị axit H 2 S0 4 đặc nóng oxi hóa đến oxit 
hoặc axit tương ứng : 

s + 2 H 2 S 0 4 —£-> 3S0 2 T + 2 H 2 0 

C0 2 T + 2S0 2 T + 2H 2 0 


c + 2H 2 S0 4 
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4P + 8 H 2 S 0 4 —4H 3 P0 4 + 7S0 2 T + si + 2 H 2 0 
4As + 6H 2 S0 4 — As 4 0 6 + 6S0 2 T + 6H 2 0 
H 2 S0 4 đặc cũng oxi hóa được nhiều hợp chất có tính khử : 

2HBr + H 2 S0 4 ——> S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 
2HI + H 2 S0 4 —4-> S0 2 +1 2 + 2H 2 0 
8 HI + H 2 S0 4 — H 2 S + 4I 2 + 4H 2 0 
H 2 S0 4 đặc là tác nhân hiđrat hóa : 

CuS0 4 .5H 2 0 ^4 CuS0 4 + 5H 2 0 

(màu xanh) (màu trắng) 

2HC10 4 - C1 2 0 7 + H 2 0 

HCOOH coT + H 2 0 

C 12 H 22 O u - - 2 ^ 12C + 11H 2 0 

• H 2 S0 4 loãng không tác dụng với phi kim mà chỉ phản ứng với những kim 
loại có thế khử âm và sản phẩm khử của axit là H 2 : 

Zn + H 2 S0 4 -» ZnS0 4 + H 2 0 

H 2 S0 4 loãng hòa tan được Cu khi có mặt oxi (không khí) : 

2Cu + 0 2 + 4H + 2Cu 2+ + 2H 2 0 

Một số kim loại như Al, Ni, Cr khó tan trong dung dịch H 2 S0 4 loãng vì trên bề 
mặt những kim loại này đều có màng oxit rất mỏng, nhưng đặc biệt bền bảo vệ. 

3. Oleum là hỗn hợp gồm các axit poli suníuric tạo ra khi cho S0 3 tan trong 
H 2 S0 4 100% : 

H 2 S0 4 + S0 3 —> H 2 S 2 0 7 (axit đisuníuric) 
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H 2 S0 4 + 2 so, —> H 2 S 3 O 10 (axit trisuníuric) 
H 2 S0 4 + 3 so, — > H 2 S 4 0 13 (axit tetrasunluric) 


Tổng quát: 

H 2 S0 4 + nS0 3 —> H 2 S0 4 . nS0 3 hay H 2 S n+ j0 3n + 4 (n > 0) 
Từ oleum có thể pha loãng tạo dung dịch H 2 S0 4 có nồng độ tùy ý. 


Tiết 53 


LUYỆN TẬP : OXI VÀ Lưu HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

4. Giúp HS nắm vững các kiến thức sau : 

• Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, SOXH của nguyên tố 
với tính chất hoá học của oxi, lưu huỳnh. 

• Tính chất hoá học của hợp chất lưu huỳnh liên quan đến trạng thái 
SOXH của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất. 

• Dẫn ra các phản ứng hoá học để chứng minh cho những tính chất của 
các đơn chất oxi, lưu huỳnh và những hợp chất của lưu huỳnh. 

2. Rèn luyện các kĩ năng : 

Lập các phương trình hoá học liên quan đến đơn chất và hợp chất của oxi, 
lưu huỳnh. 

Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến tính chất của oxi, lưu 
huỳnh và các hợp chất của nó. 

Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi và lưu huỳnh. 

Giải các bài tập định tính và định lượng về các hợp chất của lưu huỳnh. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 
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■ GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập. 

■ HS : Tổng kết lí thuyết cơ bản của chương và chuẩn bị các bài tập 
SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 


Hoạt dộng 7(10 phút) 

I. CẤU TẠO, TÍNH CHẤT CỦA OXI VÀ LUƯ HUỲNH 


GV hướng dẫn HS ôn tập kiến thức đã 
học và trả lời các câu hỏi sau : 

- Viết cấu hình electron của nguyên tử 
o và s và cho biết độ âm điện của oxi 
và lưu huỳnh ? 

- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử 
của oxi và lưu huỳnh hãy dự đoán 
những tính chất hoá học cơ bản của 
chúng ? Lấy thí dụ phản ứng để mình 
hoạ. 


HS trả lòi câu hỏi và tổng kết kiến thức 

1. Cấu hình electron của nguyên tử : 

8 0 : 1 s 2 2s 2 2p 4 

18 s: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

2. Độ âm điện : 

Xo = 3,44 
Xs = 2,58 

3. Tính chất hoá học cơ bản : 

- Oxi thể hiện tính oxi hoá rất mạnh 


2Mg + 0 2 


-> 2MgO 
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c + 0 2 —co 2 

2CO + 0 2 —2C0 2 

- Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hoá 
mạnh 

Fe + s — £-> FeS 
H 2 + s —h 2 s 
H g + s -> HgS 

- Lưu huỳnh thể hiện tính khử : 

s + 0 2 -> S0 2 
s + 3F 2 -> SF Ế 
Hoạt động 2(10 phút) 


I. TÍNH CHẤT CÁC HƠP CHAT CỦA LUƯ HUỲNH 


GV hướng dẫn HS ôn tập bằng cách trả 
lòi các câu hỏi sau : 

- Trình bày tính chất hoá học cơ bản 
của H 2 S ? Giải thích. Lấy thí dụ minh 
hoạ. 

- Trình bày tính chất hoá học của S0 2 ? 
Giải thích. Lấy ví dụ minh hoạ. 


HS trả lòi câu hỏi và tổng kết kiến 
thức : 

1. H 2 S thể hiện tính khử vì lưu huỳnh 
có SOXH - 2 thấp nhất: 

2H 2 S + 0 2 -> 2S + 2H 2 0 

2H 2 S + 30 2 -> 2S0 2 + 2H 2 0 
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- Vì sao H 2 S0 4 chỉ có tính oxi hoá ? 
Thành phần nào đóng vai trò “chất oxi 
hoá” trong H 2 S0 4 loãng và H 2 S0 4 đặc ? 


2. S0 2 vừa thể hiện tính oxi hoá vừa 
thể hiện tính khử vì lưu huỳnh có 
SOXH +4 trung gian : 


a) Tính oxi hoá : 


S0 2 + 2H 2 S -> 3Sị + 2H 2 0 


b) Tính khử : 


GV nhận xét: 


-2 +4 +6 

H s- so,- H SO, 

,2 .2 2.4 








Tính khử 


Tính khử 

Tính oxi hoá 


Tính oxi hoá 


S() + Br 2 + 211() —> 2HBr + I ISO. 
3. Vì lưu huỳnh có SOXH +6 cao nhất 

a) Với H 2 S0 4 loãng —» H + đóng vai trò 
tác nhân oxi hoá : 

Zn + H 2 S0 4 1 -> ZnS0 4 + H 2 t 

b) Với H 2 S0 4 đặc —> SO^“ đóng vai 

trò tác nhân oxi hoá (H + làm môi 
trường): 

Cu + 2H 2 S0 4 đ -> CuS0 4 + S0 2 + 2H 2 ơ 


B. BÀI TẬP 
Hoạt động 3 (3 phút) 
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GV chiếu nội dung bài tập 1 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 1 . Cho phuơng trình hoá học : 


HS thảo luận. 
—> Đáp án D. 


H 2 S0 4 (đ) + 8HI -» 4I 2 + H 2 S + 4H 2 0 

Câu nào sau đây diễn tả không đúng 
tính chất các chất ? 


A. H 2 S0 4 là chất oxi hoá, HI là chất 
khử. 


B. HI bị oxi hoá thành 0 2 , H 2 S0 4 bị 
khử thành H 2 S. 

c. H 2 S0 4 oxi hoá HI thành I 2 và nó bị 
khử thành H 2 S. 

D. I 2 oxi hoá H 2 S thành H 2 S0 4 và nó bị 
khử thành HI. 

GV yêu cầu các HS khác nhận xét, sau 
đó cho điểm. 


Hoạt động 4 (5 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 2 (SGK) lên 
màn hình: 

Bài 2. Cho các phuơng trình hoá học : 

a) S0 2 + 2H 2 0 + Br 2 —> 2HBr + H 2 S0 4 

b) S0 2 + H 2 0 

c) 5S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -> 2MnS0 4 

+ 2H 2 S0 4 + K 2 S0 4 

d) S0 2 + 2H 2 S -» 3S + 2H 2 0 

e) 2S0 2 + 0 2 ^ 2S0 3 


h 2 so 3 


HS thảo luận. 
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1. S0 2 là chất oxi hoá trong các phản ứng 
hoá học sau : 

1 . Đáp án c. 

A. a, d, e B. b, c c. d 


2. S0 2 là chất khử trong các phản ứng 
hoá học sau : 

2. Đáp án B. 

A. b, d, c, e B. a, c, e c. a, d, e. 


Hãy chọn đáp án đúng cho các trường 
hợp trên. 


GV yêu cầu các HS khác nhận xét, sau 
đó cho điểm. 


Hoạt động 5 (5 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 3 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 3 : Khí H 2 S và axit H 2 S0 4 tham gia 
các phản ứng oxi hoá - khử, người ta có 
nhận xét: 

- Hiđro suníua chỉ thể thiện tính khử. 

HS thảo luận. 

a) Vì lưu huỳnh trong H 2 S có SOXH 
là -2 thấp nhất —> chỉ có tính khử. 

Vì lưu huỳnh trong H 2 S0 4 có SOXH 
là +6 cao nhất —> chỉ thể hiện tính 
oxi hoá. 

- Axit suníuric chỉ thể hiện tính oxi 
hoá. 

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên. 

b) Đối với mỗi chất, hãy dẫn ra một 
phản ứng hoá học để minh hoạ. 

b) Phương trình phản ứng : 

2H 2 S + S0 2 -> 3Sị + 2H 2 0 

Cu + 2H 2 S0 4 -> CuS0 4 + S0 2 T + 2H 2 0 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 
cho điểm. 



Hoạt động ố (10 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 4 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 4. Có những chất sau : sắt, lưu 
huỳnh, axit suníuric loãng. 
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a) Hãy trình bày 2 phương pháp điều 

a) Hai phương pháp : 

chế hidrosunlua từ những chất đã cho. 

Phương pháp 1 : 

b) Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng xẩy ra và cho biết vai trò của 

Fe + s — £-> FeS 

lưu huỳnh trong các phản ứng. 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 

GV hướng dẫn HS nhận xét, sau đó bổ 

Phương pháp 2 : 

sung và cho điểm. 

Fe + 2HC1 -» FeCl 2 + H 2 t 


Hi + s — £-> H,s 


Hoạt dộng 7 (2 phút) 


Dặn dò - Bài tập về nhà 

Bài tập về nhà : 5, 6, 7, 8 (SGK) 


Tiết 54 


LUYỆN TẬP : OXI VÀ Lưu HUỲNH (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

3. Tiếp tục giúp HS ôn tập về lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh. 

4. Rèn luyện kĩ năng phân biệt, nhận biết các chất. 

5. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập hoá học định lượng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

■ GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống bài tập SGK. 

■ HS : Ôn tập kiến thức của chương, chuẩn bị bài tập SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


B. BÀI TẬP (tiếp) 
Hoạt động 1 (5 phút) 
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GV chiếu nội dung bài tập 5 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 5. Có 3 bình, mỗi bình đựng một 
chất khí là H 2 S, S0 2 , 0 2 . Hãy trình bày 
phuơng pháp hoá học phân biệt chất 
khí đựng trong mỗi bình với điều kiện 
không dùng thêm thuốc thử. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét cách làm 
và bổ sung, cho điểm. 


HS thảo luận. 

- Dùng que đóm còn than hồng để 
nhận biết khí 0 2 . 

- Còn lại 2 bình là khí H 2 S và sơ 2 
mang đốt —> khí nào cháy đuợc là 
H 2 S, khí không cháy là S0 2 . 


Hoạt dộng 2(10 phút) 


GV chiếu nội dung bài tập 6 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 6. Có 3 bình, mỗi bình đựng một 
dung dịch sau : HC1, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 . 

Có thể phân biệt dung dịch đựng trong 
mỗi bình bằng phuơng pháp hoá học 
với một thuốc thử nào sau đây ? 

a) Quỳ tím. 

b) Natri hiđroxit. 

c) Natri oxit. 

d) Cacbon đioxit. 

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn 
thuốc thử. 

GV yêu cầu HS viết các phuơng trình 
hoá học. 

Yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó cho 
điểm. 


HS thảo luận. 


Dùng BaCl 2 : 

- Lấy mỗi dung dịch axit một ít cho 
vào ống nghiệm. 

- Nhỏ dung dịch BaCl 2 vào các ống 
nghiệm trên. 

- Có kết tủa trắng (BaS0 3 , BaS0 4 ) là 
ống đựng H 2 S0 3 và H 2 S0 4 . 

- Lấy dung dịch HC1 còn lại nhỏ vào 
các kết tủa, nếu kết tủa tan là BaSO ị 
(nhận ra H 2 S0 3 ) và không tan là 
BaS0 4 (nhận ra H 2 S0 4 ). 


Hoạt dộng 2(10 phút) 
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GV chiếu nội dung bài tập số 7 (SGK) 
lên màn hình : 

Bài 7. Có thể tồn tại đồng thời những 
chất sau trong một bình chứa đuợc 
không ? 

a) Khí H 2 S và sơ 2 . 

b) Khí ơ 2 và Cl 2 . 

c) Khí HI và Cl 2 . 

Giải thích bằng phuơng trình hoá học 
của các phản ứng. 

GV yêu cầu HS khác nhận xét, sau đó 
bổ sung, sửa chữa và cho điểm. 

Hoạt động 

GV chiếu nội dung bài tập 8 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 8. Nung nóng 3,72g hỗn hợp bột 
các kim loại Zn và Fe trong bột s du. 
Chất rắn thu được sau phản ứng được 
hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch 
H 2 S0 4 loãng, nhận thấy có 1,344 lít khí 
(đktc) bay ra. 

a) Viết phương trình hoá học các phản 
ứng xảy ra. 


HS thảo luận. 

a) Khí H 2 S và S0 2 không thể tồn tại 
trong cùng một bình chứa vì H 2 S là 
chất khử mạnh, khi tiếp xúc với S0 2 sẽ 
xẩy ra phản ứng : 

2H 2 S + S0 2 -> 3S + 2H 2 0 

b) Khí 0 2 và Cl 2 có thể tồn tại trong 
một bình vì 0 2 không tác dụng trực 
tiếp với Cl 2 . 

c) Khí HI và Cl 2 không tồn tại một 
bình vì Cl 2 là chất oxi hoá mạnh và HI 
là chất khử mạnh. 

Cl 2 + 2HI -> I 2 + 2HC1 

4 (10 phút) 

HS thảo luận. 

- Gọi X, y là số mol Zn, Fe trong hỗn 
hợp. 

- Phương trình hoá học : 


Zn 

+ s 


ZnS 

X 



X 

Fe 

+ s 

-> 

FeS 

y 


-» 

y 
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b) Xác định khối lượng mỗi kim loại 
trong hỗn hợp ban đầu. 


Vì s dư nên Zn, Fe phản ứng hết. 

ZnS + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 st 

X —> X 

FeS + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 st 


- Fỉệ phương trình toán học : 

65x + 56y = 3,72 

v _ 1,344 
X + y = — = 0,06 

22,4 


—> X = 0,04 và y = 0,02. 


— Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn 
hợp ban đầu : 


GV yêu cầu HS khác nhận xét bài làm, 
sau đó sửa chữa, bổ sung và cho điểm. 


m 

m 


Zn 


Fe 


= 65. 0,04 = 2,6g. 
= 56. 0,02 = l,12g. 


Hoạt động 5(10 phút) 

Củng cô - Dặn dò - Bài tập về nhà 

GV có thể hướng dẫn HS giải thêm một số bài tập sau đây và hướng dẫn về nhà 
làm. 


Bài 1. Chỉ từ KMn0 4 , FeS, Zn và dung dịch axit clohiđric với các thiết bị thí 
nghiệm và điều kiện phản ứng coi như có đủ hãy viết các phương trình phản ứng 
có thể điều chế được 6 chất khí khác nhau. 

Bài 2. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol 0 2 và 2a mol S0 2 
có V 2 0 5 xúc tác ở nhiệt độ t°c và áp suất p. Nung nóng bình một thời gian, sau đó 
đưa nhiệt độ về t°c thì áp suất trong bình lúc đó là p’. Biết ở t°c thì các chất trong 
bình đều ở thể khí. 

Flãy nêu nguyên tắc dựa vào giá trị p’ hoặc tỉ khối d của hỗn hợp khí trong 
bình so với H 2 cũng như sử dụng các dung dịch NaOH, Br 2 , BaCl 2 để chứng tỏ hiệu 
suất phản ứng dưới 100%. 
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Bài 3. Trộn a g Fe và b g s rồi nung một thời gian trong bình kín (không có 
mặt oxi). Sau phản ứng đem phần chất rắn thu được cho tác dụng với lượng dư 
dung dịch HC1 thu được 3,8g chất rắn X không tan, dung dịch Y và 4,481 khí X 
(đktc). Dãn khí z qua dung dịch Cu(N0 3 ) 2 dư thu được 9,6g kết tủa đen. 

a) Tính a và b. 

b) Hỏi khi nung hỗn hợp có bao nhiêu % Fe và bao nhiêu % s đã tham gia 
phản ứng. 

Bài 4. Cho khí S0 2 lội chậm qua lOml dung dịch gồm FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 sau 
đó thêm NaOH cho đến dư, thấy có kết tủa xanh rêu. Lắc mạnh hỗn hợp trong 
khong khí thấy có kết tủa đỏ nâu. Giải thích hiện tượng và viết các phương trình 
phản ứng. 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít khí H 2 S (đktc) rồi hoà tan sản phẩm khí 
sinh ra vào 80ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). 

Xác định số mol muối được tạo thành. 


Tiết 55 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 

TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH 


A. MỤC TIÊU 

5. Củng cố và khắc sâu kiến thức về : 

- Tính khử của hiđro sun lua. 

- Tính khử và tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit. 

- Tính oxi hoá manh của axit suníuric. 


6. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng. Đặc biệt thực hiện 
an toàn với những hoá chất độc, dễ cháy, gây nguy hiểm như S0 2 , H 2 S, 


H 2 S0 4 đặc. 


B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

■ GV : Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất đủ cho l/s thực hành theo nhóm. 
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a) Dụng cụ 

- Ống nghiệm. 

- Ống nghiệm có nhánh. 

- Bộ giá thí nghiệm cải tiến. 

- Ống dẫn thuỷ tinh (chữ L, thẳng, vuốt nhọn). 

- Lọ thuỷ tinh rộng miệng có nắp kính đậy. 

- Nút cao su có khoan lỗ. 

- Nút cao su không khoan lỗ. 

- Ống dẫn cao su dài 3,5 em. 

- Nút cao su không khoan lỗ. 

- Đèn cồn. 

b) Hoá chất 

- Dung dịch H 2 S0 4 đặc. - Lá đồng (Cu) 

- Dung dịch HC1. - Dung dịch Na 2 S0 3 . 

- Dung dịch Br 2 loãng. 

- Sắt (II) suníua FeS. 

2. I/S ôn tập các kiến thức liên quan đến nội dung bài thực hành : tính chất 
hoá học của H 2 S, các hợp chất có oxi của lưu huỳnh, axit suníuric. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (3 phút) 


Giới thiệu mục đích - Yêu cầu - Nội dung buổi thực hành 

- GV nêu mục đích, yêu cầu của buổi 
thực hành và kiểm tra một số kiến thức 
liên quan đến buổi thực hành. 


HS nghe giảng và quan sát. 
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- Chú ý an toàn trong khi làm thí 
nghiệm với các hoá chất độc và dễ gây 
nguy hiểm như H 2 S, S0 2 , H 2 S0 4 đặc. 

- Hướng dẫn HS thực hiện một số thao 
tác, lắp ráp dụng cụ để thực hiện thí 
nghiệm tính khử của H 2 S và S0 2 . 

Hoạt động 2(10 phút) 


Thí nghiệm 1. Điều chế và chứng minh tính khử của hiđro sunfua 


GV hướng dẫn các nhóm lắp dụng cụ 
và làm thí nghiệm như hình 6.8 (SGK). 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng, 
viết phương trình hoá học. 


Lưu ý : H 2 S là khí không màu, mùi 
trứng thối rất khó chịu và rất độc. Vì 
vậy khi làm thí nghiệm phải rất cẩn 
thận, dùng hoá chất với lượng nhỏ, lắp 
dụng cụ thí nghiệm thật kín để thực 
hiện thí nghiệm khép kín, đốt cháy hết 
khí, đảm bảo an toàn. 


Các nhóm HS làm TN theo các bước : 

- Lắp dụng cụ điều chế khí H 2 S từ FeS 
và dung dịch HC1. 

- Đốt khí H 2 S thoát ra từ ống vuốt nhọn. 

- Phương trình hoá học : 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 st 

2H,S + 30, —2S0 2 + 2H 2 0 


GV nhận xét cách làm của HS và 
hướng dẫn khi cần thiết. 

Hoạt động 3 (8 phút) 


Thí nghiệm 2. Tính khử của lưu huỳnh đioxit 

GV hướng dẫn HS sử dụng ống nghiệm Các nhóm HS làm thí nghiệm theo các 
có nhánh để tiến hành thí nghiệm. bước : 

- Nối nhánh của ống nghiệm có nhánh 
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GV hướng dẫn HS quan sát hiện tượng 
khi có khí S0 2 thoát ra theo ống dẫn 
sang ống nghiệm chứa dung dịch Br 2 
(hoặc KMn0 4 ). 

GV gợi ý HS viết phương trình hoá học 
của các phản ứng. 

Lưu ý : Khí S0 2 không màu, mùi hắc, 
rất độc. Vì vậy khi làm thí nghiệm 
phải cận thận, làm thí nghiệm với 
lượng hoá chất nhỏ, lắp dụng cụ kín để 
khí S0 2 không thoát ra ngoài. 


với ống dẫn thuỷ tinh thẳng bằng ống 
dẫn cao su dài 3-5 cm. 

- Nhúng đầu ống dẫn thuỷ tinh với 
ống nghiệm khác chứa dung dịch brom 
loãng (có thể dùng dung dịch KMn0 4 
loãng). 

- Để ống nghiệm lên giá đỡ ống nghiệm 
hoặc kẹp trên giá thí nghiệm. 

- Cho vào ống nghiệm có nhánh lượng 
nhỏ Na 2 S0 3 . Đậy ống nghiệm bằng nút 
cao su có kèm ống nhỏ giọt chứa 
H 2 S0 4 đặc. 

- Bóp quả bóng cho H 2 S0 4 đặc chảy 
xuống tác dụng với Na 2 S0 3 . 

HS quan sát hiện tượng : 

- Màu của dung dịch Br 2 hoặc KMn0 4 
nhạt dần. 

- Các phương trình hoá học : 

Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 -» Na 2 S0 4 + S0 2 T + 

+ h 2 o 

SOt + Br 2 + 2H 2 0 —> 2HBr + 11, S(). 

5 SO 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 -» 2MnS0 4 
+ 2H 2 S0 4 + K 2 S0 4 


Hoạt dộng 4 (8 phút) 


Thí nghiệm 3. Tính oxi hoá của lưu huỳnh đioxit 


GV hướng dẫn ỉ/s làm thí nghiệm, 
quan sát hiện tượng xẩy ra. 


Các nhóm IIS làm theo các bước : 

- Nối nhánh của ống nghiệm có nhánh 
với ống dẫn thuỷ tinh dài, một đầu 
nhúng vào ống nghiệm chứa 2 - 3ml 
nước cất. 
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GV yêu cầu HS quan sát hiện tuợng và 
viết phuơng trình hoá học. 


- Cho vào ống nghiệm có nhánh 2-3 
mẩu FeS bằng hạt ngô. Đậy ống 
nghiệm bằng nút cao su có kèm ống 
nhỏ giọt chứa dung dịch HC1. 

- Bóp quả bóng cao su để dung dịch 
HC1 chảy xuống, phản ứng vói FeS. 

- Khí H 2 S tạo thành được dẫn sang 
ống nghiệm có chứa nước cất thu được 
dung dịch H 2 S. 

- Dẫn khí S0 2 điều chế ở thí nghiệm 2 
vào dung dịch axit H 2 S. 

HS quan sát hiện tượng : 

- Dung dịch trong ống nghiệm bị vẩn 
đục màu vàng. 

- Phương trình hoá học : 

S0 2 + 2H 2 S -> 3Sị + 2H 2 0 


GV nhận xét cách làm thí nghiệm. 


Hoạt dộng 5 (8 phút) 


Thí nghiệm 4. Tính oxi hoá của axit sunfuric đặc 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo 
SGK. 

GV lưu ý HS cẩn thận khi sử dụng 
H 2 S0 4 đặc. 

GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng, 
viết phương trình hoá học. 


HS tiến hành thí nghiệm theo các 
bước : 

- Nhỏ vài giọt H 2 S0 4 đặc vào ống 
nghiệm. 

- Cho vài lá đồng nhỏ vào ống nghiệm, 
đun nóng nhẹ. 

HS quan sát hiện tượng : 

- Dung dịch trong ống nghiệm chuyển 
sang màu xanh. 

- Có khí bay ra với mùi xốc, nếu thử 
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quỳ tím ẩm thấy chuyển dần sang màu 
đỏ. 

- Phuơng trình hoá học : 

Cu + 2H 2 S0 4 đặc —£-> CuS0 4 + 
S0 2 T + 2H 2 0 


Hoạt dộng 6 (8 phút) 
Cóng việc sau buổi thực hành 

- GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành. 

-Yêu cầu HS viết tường trình theo mẫu cho sẵn : 


Họ và tên :.Lớp.Nhóm 


Tên bài thực hành : 


Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Giải thích 






-Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm. 
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Chương 7 

TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BANG HOÁ học 


Tiết 56 


TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

1. vể kiến thức 

• HS biết khái niệm về tốc độ phản ứng, chất xúc tác. 

• HS hiểu sự ảnh hưởng các yếu tố (nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề 
mặt, chất xúc tác) đến tốc độ phản ứng. 

2. Về kĩ năng 

• Quan sát hiện tượng thí nghiệm, nhận biết về sự thay đổi tốc độ phản ứng. 

• Thay đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt để thay đổi tốc độ 
phản ứng. 

• Sử dụng chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Các dụng cụ và hoá chất thí nghiệm : 


+ Cốc đựng 25 ml dd H 2 S0 4 0,IM (6 cốc) 

+ Cốc đựng 25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M (4 cốc) 

+ Cốc đựng 25 ml dd BaCli 0,1M (1 cốc) 

+ Cốc đựng 10 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M + 15 ml nước cất (1 cốc) 

+ Đá vôi dạng hạt to (lg) 

+ Đá vôi dạng hạt nhỏ (lg) 
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+ Cốc đựng 25 ml dd HC1 4M (2 cốc) 

■ HS : Nghiên cứu trước các nội dung trong SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HOÁ HỌC 

Hoạt động 1 (5 phút) 

1. Thí nghiệm 

GV đặt vấn đề : Chúng ta tiến hành hai 
phản ứng hoá học khác nhau được biểu 
diễn bởi 2 phương trình hoá học : 

HS tiến hành làm 2 thí nghiệm : 

Thí nghiệm 1 : 

Đổ 25 ml dd HoS0 4 0,1M vào cốc 

H 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2HC1 (1) 

đựng 25 mlddBaCk 0,1M. 

Na 2 s 2 0 3 + H 2 S0 4 -> si + S0 2 t + H 2 0 

Thí nghiệm 2 : 

+ Na 2 S0 4 (2) 

Đổ 25ml dd H 2 S0 4 0,1M vào cốc đựng 

GV biểu diễn hoặc hướng dẫn các 
nhóm HS làm 2 thí nghiệm. 

25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M. 


Hoạt động 2 (5 phút) 


2. Nhận xét 


GV yêu cầu HS quan sát thí nghiệm và 
nhận xét hiện tượng. Từ đó cho biết 
phản ứng nào xẩy ra nhanh hơn ? 

GV bổ sung : Các phản ứng hoá học 
xẩy ra nhanh, chậm khác nhau. Để 
đánh giá mức độ xẩy ra nhanh hay 
chậm người ta đưa ra khái niệm tốc độ 
phản ứng. Từ đó hình thành khái niệm 
tốc độ phản ứng cho HS. 

GV phát phiếu học tập sô' 1 và chiếu 


HS nhận xét: 

- Phản ứng (1) xuất hiện ngay kết tủa. 

- Phản ứng (2) một lát sau mói có kết tủa. 
—> Phản ứng (1) xẩy ra nhanh hơn. 

- Khái niệm : Tốc độ phản ứng là độ 
biến thiên nồng độ của một trong các 
chất phản ứng hoặc sản phẩm trong 
một đơn vị thời gian. 

HS thảo luận : 
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- 0,024 - 0,022 - , 

V = —---—-= 2.10 mo1 - 


nội dung lên màn hình : Khi bắt đầu 
phản ứng nồng độ một chất là 0,024 10 

mol/1, sau 10 giây nồng độ chất đó là 
0,022 mol/1. Tính tốc độ trung bình 
của phản ứng. 

II. CÁC YẾU TỐC ẢNH HƯỞNG ĐEN Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG 


31 / 

/l.s 


Hoạt động 3 (5 phút) 

1. Ánh hưởng của nồng độ 

Thí nghiệm 1 : 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm thực 
hiện phản ứng (2) với hai nồng độ 
khác nhau. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng, so 
sánh thời gian xuất hiện màu trắng đục 
ở 2 cốc. 


GV hướng dẫn HS kết luận về nồng độ 
ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. 


25 ml dd H 2 S0 4 0,1M + 25 ml dd 
Na 2 s 2 0 3 0,1M. 

Thí nghiệm 2 : 

25 ml dd H 2 S0 4 0,1M + lOml dd 
Na 2 S 2 0 3 0,1M + 15 ml nước cất. 

HS quan sát và nhận xét: 

- Màu trắng đục ở thí nghiệm 1 sẽ 
xuất hiện sớm hơn —> phản ứng ở thí 
nghiệm 1 xẩy ra nhanh hơn —> tốc độ 
phản ứng lớn hơn. 

- Kết luận : Tăng nồng độ chất phản 
ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt dộng 4 (5 phút) 


2. Ánh hưởng của áp suất 


GV chiếu lên màn hình bảng số liệu : 

— Thực hiện phản ứng sau trong bình 
kín : 


2HI -> H 2 
(k) (k) 

p m (atrn) 1 


+ I 2 
(k) 

2 
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V(mol/l.s) 


4,88.10 


1,22.10 8 

— GV yêu cầu HS nhận xét về sự liên 
hệ giữa áp suất và tốc độ phản ứng. 


HS : Khi tăng áp suất, nồng độ chất 
khí tăng theo —> tốc độ phản ứng tăng. 


- GV bổ sung : Có 2 cách để tăng áp 
suất chất khí: 


Cách 1 : Tăng thêm số phân tử khí đó 
và giữ nguyên thể tích bình phản ứng. 

Cách 2 : Giữ nguyên số phân tử khí và 
giảm thể tích bình phản ứng. 

—> Kết quả nồng độ chất khí sẽ tăng —> 
tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt động 5 (5 phút) 


3. Ánh hưởng của nhiệt độ 


GV biểu diễn thí nghiệm : Thực hiện 
phản ứng (2) ở hai nhiệt độ khác nhau. 

TN1 : Cho 25 ml dung dịch H 2 S0 4 
0,1M vào 25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M ở 
nhiệt độ thường. 

TN2 : Cho 25 ml dd H 2 S0 4 0,1M vào 
25 ml dd Na 2 S 2 0 3 0,1M đã được đun 
nóng trước khoảng 50°c. 

GV bổ sung : Tăng nhiệt độ các phân 
tử chuyển động nhanh hơn —> va chạm 
nhiều hơn —> số va chạm có hiệu quả 
tăng lên —> tốc độ phản ứng tăng. 


HS quan sát. 

HS nhận xét sự kết tủa ở hai trường 
hợp : ở thí nghiệm 2 thấy kết tủa s 
xuất hiện sớm hơn. 


Kết luận : Tăng nhiệt độ —> tốc độ 
phản ứng tăng. 


Hoạt dộng 6 (5 phút) 

4. Ánh hưởng của diện tích bề mặt 

GV hướng dẫn HS làm 2 thí nghiệm 


Thí nghiệm 1 : 
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lg đá vôi (hạt to) + 25ml dd HC1 4M. 
Thí nghiệm 2 : 

lg đá vôi (hạt nhỏ) + 25 ml dd HC14M. 

HS nhận xét : Ớ thí nghiệm 2, tốc độ 
sủi bọt khí nhanh hơn, thời gian đá vôi 
tan hết nhanh hơn. 

HS : ở TN2 tổng diện tích bề mặt đá 
vôi tiếp xúc với dung dịch HC1 lớn hơn 
nên tốc độ phản ứng tăng. 

Kết luận : Khi tăng diện tích bề mặt 
của chất phản ứng —> tốc độ phản ứng 
tăng. 

Hoạt động 7 (5 phút) 

5. Ánh hưởng của chất xúc tác 

GV đặt vân đề : Sự phân huỷ H 2 0 2 
được biểu diễn bằng phương trình hoá 
học sau : 

2H 2 0 2 -> 2H 2 0 + 0 2 T 

Thực hiện phản ứng này trong hai 
trường hợp : 

Trường hợp 1 : Không có xúc tác -» 
khí oxi thoát ra chậm. 

Trường hợp 2 : Có Mn0 2 làm chất xúc 
tác —> khí oxi thoát ra nhanh hơn. 

GV yêu cầu HS nhận xét về sự ảnh HS : Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản 
hưởng của xúc tác tới tốc độ phản ứng. ứng. 

GV bổ sung : chất xúc tác làm tăng tốc 
dộ phản ứng nhưng không bị tiêu hao 
trong quá trình phản ứng. 


nhưSGK 


GV hướng dẫn ỉ/s quan sát, nhận xét 
về mức độ sủi bọt và thời gian để đá 
vôi tan hết. 

GV yêu cầu HS kết luận về sự ảnh 
hưởng của diện tích bề mặt. 
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Hoạt dộng 8 (7 phút) 


III. Ý NGHĨA THỰC TIẼN của Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG 


GV sử dụng phiếu học tập số 2 và 
chiếu nội dung lên màn hình cho các 
nhóm HS thảo luận : 

Các nhóm HS thảo luận và cử đại diện 
trình bày. 

1. So sánh nhiệt độ ngọn lửa axetilen 
cháy trong oxi và cháy trong không 
khí? 


2. Tại sao khi đun bếp, các chất đốt 
rắn như than phải đập nhỏ, củi phải bổ 
nhỏ ? 


3. Tại sao nấu thức ăn trong nồi áp 
suất nhanh chín hơn khi nấu trong nồi 
thường ? 

GV yêu cầu các HS khác nhận xét câu 
trả lời và bổ sung lời giải nếu cần. Sau 
đó yêu cầu HS lấy thêm thí dụ về các 
yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 
thường gặp trong thực tiễn. 

Kết luận : Các yếu tố ảnh hưởng đến 
tốc độ phản ứng được ứng dụng nhiều 
trong đời sống và sản xuất. 


Hoạt dộng 9 (3 phút) 
Củng cô - Bài tập về nhà 


• GV tổng kết các ý chính trong bài. 

• Bài tập về nhà : 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

1 . Đáp án c. 

3. Hướng dẫn : 

- Khi tăng nồng độ chất phản ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 

- Khi áp suất tăng, nồng độ chất khí tăng theo —> tốc độ phản ứng tăng. 

- Khi tăng nhiệt độ, số va chạm có hiệu quả của các chất phản ứng tăng —» tốc 
độ phản ứng tăng. 
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- Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi tăng diện tích bề mặt —> tốc độ 
phản ứng tăng. 

- Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng. 

4. a) Không khí nén có nồng độ oxi cao hơn trong không khí thường nên tốc 
độ phản ứng tăng. Dùng không khí đã nóng sẩn từ trước thổi vào lò cao sẽ làm cho 
toàn bộ nguyên vật liệu trong lò được sấy nóng lên, đến khi than cốc trong lò cháy 
toả nhiệt sẽ làm cho nhiệt độ trong lò cao hơn nữa, tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn 
thời gian luyện gang. 

b) Tăng nhiệt độ để tăng tốc độ phản ứng. 

c) Tăng diện tích bề mặt chất rắn để tăng tốc độ phản ứng. 

5. Cho 6g kẽm hạt vào một cốc đựng dd H 2 S0 4 4M ở nhiệt độ thường xảy ra 
phản ứng sau : 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnSƠ 4 + H 2 T 

a) Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột -> tốc độ phản ứng tăng. 

b) Thay dd H 2 S0 4 4M bằng dd H 2 S0 4 2M —> tốc độ phản ứng giảm. 

c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (~50°C) —> tốc độ phản ứng tăng. 

d) Tăng thể tích dung dịch H 2 S0 4 4M lên gấp đôi -» tốc độ phản ứng không 
thay đổi. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO * 1 

1. Tốc độ phản ứng hoá học là biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất 
phản ứng hoặc sản phẩm) trong một đơn vị thời gian. 

Xét phản ứng : aA + bB -» cC + dD 

Có thể biểu thị tốc độ phản ứng theo nồng độ của bất kì chất nào trong phản 
ứng. Để thuận tiện, người ta chọn chất nào dễ theo dõi và dễ xác định sự biến thiên 
nồng độ của chúng bằng thực nghiệm. Ta có : 

V - 1 A l A J _ 1 A[B] _ 1 A[C] _ 1 A[D] 

b At c At d At 


a At 
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2. Tốc độ phản ứng hoá học phụ thuộc vào bản chất của các chất tham gia 
phản ứng, nồng độ của chúng và điều kiện lúc thực hiện phản ứng. 

Muốn một phản ứng hoá học xẩy ra trước hết phải có sự va chạm của các hạt 
chất phản ứng. Tuy nhiên va chạm đó phải là va chạm có hiệu quả, nghĩa là chỉ 
những va chạm giữa các hạt có năng lượng đủ lớn, ít nhất cũng phải trội hơn các 
hạt khác một năng lượng tối thiểu nào đó. Năng lượng tối thiểu cần cho một phản 
ứng hoá học xẩy ra gọi là năng lượng hoạt hoá. Khi đó : 

• Nếu năng lượng hoạt hoá lớn thì chỉ có một số ít hạt chất phản ứng có đủ 
năng lượng để phản ứng, làm cho phản ứng xẩy ra chậm, tốc độ bé. 

• Nếu năng lượng hoạt hoá nhỏ thì có nhiều hạt chất có đủ năng lượng phản 
ứng, làm cho phản ứng xẩy ra nhanh, tốc độ lớn. 


Tiết 57 


BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 : 
TỐC Độ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

5. Củng cố các kiến thức về các yếu tốc ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. 

6. Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh các hiện tượng thí nghiệm và rút ra 
kết luận. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

1. GV chuẩn bị dụng cụ, hoá chất phù hợp với số lượng nhóm HS : 
a) Dụng cụ 

- Ống nghiệm. 

- Giá để ống nghiệm. 


(,) Xem thêm : Cao Cự Giác, Tuyển tập bài giảng hoá học vô cơ. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 
Hà Nội (2005). 
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- Kẹp hoá chất. 

- Kẹp gỗ. 

- Ống nhỏ giọt. 

- Đèn cồn. 
b) Hoá chất 

- Hạt kẽm kim loại. 

- Dung dịch HC1 nồng độ 18% và nồng độ 6%. 

- Dung dịch H 2 S0 4 loãng, nồng độ 15%. 

2. HS ôn tập những kiến thức liên quan đến nội dung bài thực hành : 

- Tốc độ phản ứng hoá học. 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng. 

HS nghiên cứu trước nội dung thí nghiệm trong SGK để nắm được dụng cụ, 
hoá chất và cách làm các thí nghiệm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (5 phút) 

Giới thiệu mục đích - Yêu cầu - Nội dung buổi thực hành 


GV giới thiệu : 

- Nội dung tiết thực hành. 

- Những điểm cần chú ý khi thực hiện 


HS thảo luận. 


các thí nghiệm. 

— Những yêu cầu cần thực hiện. 
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I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIÊN HÀNH 


Hoạt động 2(10 phút) 

Thí nghiệm 1. Ánh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 


GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành 
thí nghiệm theo SGK. 


GV yêu cầu HS quan sát hiện tượng xẩy 
ra trong 2 ống nghiệm và rút ra kết luận, 
viết phương trình phản ứng xảy ra. 


HS thực hiện : 

— Lấy 2 ống nghiệm : 

Ống 1 : chứa 3ml dd HC1 18%. 
Ống 2 : chứa 3ml dd HC1 6%. 

- Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt 
Zn có kích thước giống nhau. 

HS quan sát hiện tượng : Bọt khí H 2 
thoát ra ở ống 1 nhanh hơn ở ống 2. 
Nhận xét : Nồng độ ảnh hưởng tới tốc 


độ phản ứng, tăng nồng độ chất phản 
ứng —> tốc độ phản ứng tăng. 

Hoạt động 3(10 phút) 


Thí nghiệm 2. Ánh hưởng của 

GV hướng dẫn các nhóm HS tiến hành 
thí nghiệm theo SGK. 


nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

HS thực hiện : 

- Lấy 2 ống nghiệm : 

Ống 1 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 
Ống 2 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 

- Đun dung dịch trong ống 1 gần sôi. 

- Cho đồng thời vào mỗi ống một hạt 
Zn có kích thước giống nhau. 
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GV hướng dẫn HS nhận xét hiện tượng 

Hiện tượng : ống 1 sủi bọt khí nhanh 

và rút ra kết luận. 

hơn (sớm hơn) ống 2. 


Kết luận : Tăng nhiệt độ 


-» tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt động 4 {10 phút) 

Thí nghiệm 3. Ánh hưởng của diện tích bê mặt chất rán tói tốc độ phản ứng 


GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm theo 

HS thực hiện : 

SGK. 

- Chuẩn bị 2 mẫu Zn có khối lượng 
bằng nhau nhưng kích thước hạt khác 
nhau. 

- Chuẩn bị 2 ống nghiệm : 


Ống 1 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 
Ống 2 : chứa 3ml dd H 2 S0 4 15%. 


- Cho vào ống 1 mẩu Zn có kích 
thước nhỏ và ống 2 mẩu Zn có kích 
thước lớn hơn. 

GV hướng dẫn HS nhận xét hiện tượng 
và rút ra kết luận. 

Hiện tượng : ống 2 khí thoát ra nhanh 
hơn (sớm hơn) ống 1. 

Kết luận : Tăng diện tích tiếp xúc của 
chất rắn —> tốc độ phản ứng tăng. 


Hoạt dộng 5(10 phút) 
n. CÔNG VIỆC SAU BUỔI THựC HÀNH 


• GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành. 

• Hướng dẫn HS viết tường trình theo mẫu : 

Họ và tên :.Lớp :.Nhóm : 

Tên bài thực hành :. 
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Tên thí nghiệm 

Cách tiến hành 

Hiện tượng 

Kết luận 






• Yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thí nghiệm. 


Tiết 58 


CÂN BẰNG HOÁ HỌC 


A. MỤC TIÊU 

6. vể kiến thức 

• HS biết thế nào là cân bằng hoá học và sự chuyển dịch cân bằng hoá học. 

• HS hiểu phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hoá học. 

7. vể kĩ năng 

• Nhận biết cân bằng hoá học dựa vào hiện tuợng thí nghiệm. 

• Phân biệt phản ứng một chiều và phản ứng thuận nghịch. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

- Phóng to hình 7.4 và 7.5 (SGK) 

• HS : - Ôn tập về tốc độ phản ứng. 
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- Các ví dụ về phản ứng một chiều, phản ứng 2 chiều. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


I. PHẢN ÚNG MỘT CHIỀU, PHẢN ÚNG THUẬN NGHỊCH 


Hoạt động 1 (5 phút) 

1. Phản ứng một chiều 


GV yêu cầu HS lên bảng viết phương 
trình hoá học : 

KC10 3 — . 

GV phân tích : Khi đun nóng KC10 3 
(xúc tác Mn0 2 ), KCIO 3 phân huỷ thành 
KC1 và 0 2 , cũng trong điều kiện đó 
KC1 và 0 2 không phản ứng được với 
nhau tạo lại KCIO 3 , nghĩa là phản ứng 
chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải. 
Phản ứng như thế được gọi là phản ứng 
một chiều. 


HS thảo luận và cử đại diện lên bảng 
trình bày : 

2 KCIO 3 M j^ > 2KC1 + 30 2 


Nhận xét : Phản ứng một chiều là 
phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái 
sang phải trong điều kiện đã cho. 

Trong phương trình hoá học dùng một 
mũi tên (—») chỉ chiều phản ứng. 


Hoạt dộng 2 (5 phút) 

2. Phản ứng thuận nghịch 
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GV lấy ví dụ phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 ^ HC1 + HC10 

GV phân tích : Ớ điều kiện thường Cl 2 
phản ứng với H 2 0 tạo thành HC1 và 
HC10, đồng thời HC1 và HC10 sinh ra 
cũng tác dụng với nhau tạo thành Cl 2 
và H 2 0, nghĩa là trong cùng điều kiện, 
phản ứng xảy ra theo hai chiều trái 
ngược nhau, gọi là phản ứng thuận 
nghịch. 

GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng 
thuận nghịch và lấy ví các ví dụ khác 
về phản ứng một chiều và phản ứng 
thuận nghịch. 


Nhận xét: 

- Phản ứng thuận nghịch là phản ứng 
xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở 
cùng điều kiện. 

- Trong phương trình hoá học của 
phản ứng thuận nghịch dùng mũi tên 
hai chiều (^). 


Hoạt động 3 (15 phút) 


3. Cán bằng hoá học 


GV sử dụng phiếu học tập và chiếu nội 
dung lên màn hình : Nêu các yếu tố 
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ? 


HS thảo luận : 

- Tăng nồng độ chất phản ứng 
—> Tốc độ phản ứng tăng. 


- Tăng nhiệt độ -> tốc độ phản ứng 
tăng. 

- Tăng áp suất —> tốc độ phản ứng 
tăng. 

- Tăng diện tích bề mặt —» tốc độ 
phản ứng tăng. 
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GV chiếu hình 7.4 (SGK) lên màn hình 
và đặt vấn đề : 

Cho I 2 và H 2 vào bình phản ứng xẩy ra 
phản ứng thuận nghịch : 

I 2 + H 2 , , v ' " 2HI 

v_ 

n 

Ban đầu tốc độ phản ứng thuận lớn vì 
nồng độ H 2 và I 2 lớn, tốc độ phản ứng 
nghịch bằng không (v n = 0). 

Theo thời gian phản ứng thì nồng độ H 2 
và I 2 giảm —> v t giảm và v n tăng vì nồng 
độ HI tăng. 

Đến lúc nào đó v t = v n khi đó nồng độ 
các chất trong phản ứng giữ nguyên —» 
phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng 
hoá học. 

GV huớng dẫn HS phân tích số liệu 
thực nghiệm thu đuợc từ phản ứng. 

GV : Tại trạng thái cân bằng, phản ứng 
thuận và phản ứng nghịch có xẩy ra 
không ? Tại sao nồng độ các chất 
không đổi nếu giữ nguyên điều kiện 
phản ứng ? 

GV kết luận : 

- Cân bằng hoá học là cân bằng động 
(không đứng yên) 

- Khái niệm cân bằng hoá học. 


HS : Sự biến đổi tốc độ phản ứng thuận 
và phản ứng nghịch theo thời gian 



H, + I 2 ^ 2HI 

Ban đầu: 0,5 0,5 0 (mol/1) 

p 0,393 0,393 0,786 (moi /1) 

" 0,107 0,107 0,786 (mol/1) 

Cân băng: 


HS : Tại trạng thái cân bằng các phản 
ứng thuận và nghịch vẫn xẩy ra nhung 
V, = v n nên không nhận thấy sự biến 
đổi trong hệ và nồng độ các chất 
không đổi. 

HS ghi định nghĩa cân bằng hoá học 
(SGK). 


II. Sự CHUYÊN dịch cân bằng HOÁ học 
Hoạt động 4(10 phút) 

1. Thí nghiệm 
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GV chuẩn bị thí nghiệm hoặc chiếu 
hình 7.5 (SGK) lên màn hình và giới 
thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm : 

- Trong ống (a) và (b) có hỗn hợp khí 
N0 2 (màu nâu) và N 2 0 4 (không màu). 

- Hỗn hợp ở trạng thái cân bằng. 

GV gợi ý HS viết phương trình hoá học. 

GV yêu cầu HS nhận xét tốc độ của 
phản ứng thuận và nghịch, màu của khí 
trong 2 ống (a) và (b). 

- Đóng khoá K để ngăn không cho khí 
ở 2 ống khuếch tán vào nhau. Nhúng 
ống (a) vào chậu nước đá còn ống (b) 
để đối chứng. 

GV hướng dẫn HS quan sát hình 7.5 
(SGK) để rút ra hiện tượng màu sắc 
trong 2 ống. 


2N0 2 

■rì- 

o 

ị 

(k) 

(k) 

màu nâu 

không màu 


- Trạng thái cân bằng : V, = v n 

- Màu của 2 ống như nhau. 


HS : Màu của ống (a) nhạt hơn. 


GV yêu cầu HS giải thích. 


HS : Khi làm lạnh ống (a), các phân tử 
N0 2 (màu nâu) đã phản ứng thêm để 
tạo ra N 2 0 4 (không màu) -> làm cho 
màu của ống (a) nhạt hơn. 


GV bổ sung : Khi đó nồng độ N0 2 
giảm bớt và nồng độ N 2 0 4 tăng lên -» 
làm cho cân bằng (1) bị phá vỡ. Để 
một thời gian trong nước đá, màu của 
ống (a) nhạt dần đến một mức nào đó 
rồi giữ nguyên —> một trạng thái cân 
bằng mới được hình thành. Hiện tượng 
đó được gọi là sự chuyển dịch cân bằng. 



http://tuhoctoan.net 


Chú ý : GV có thể tiến hành thí nghiệm 
theo cách đơn giản sau đây : Cho vào 
ống nghiệm một mẩu đồng (Cu), nhỏ 
vào vài giọt HN0 3 đặc để điều chế 
N0 2 , sau đó úp ngược ống nghiệm để 
đổ Cu và HNO 3 ra nút kín nhanh ống 
nghiệm bằng nút cao su, sau đó nhúng 
ống nghiệm vào nước đá thì màu trong 
ống nghiệm nhạt dần. 

Hoạt động 5 (3 phút) 


2. Định nghĩa 


GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa về sự 
chuyển dịch cân bằng hoá học. 


GV bổ sung các yếu tố làm chuyển 
dịch cân bằng. 


HS : Sự chuyển dịch cân bằng hoá học 
là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng 
này sang trạng thái cân bằng khác do 
tác động của các yếu tố từ bên ngoài 
lên cân bằng. 

IIS : nhiệt độ, nồng độ, áp suất. 


Hoạt động 6 (7 phút) 
Củng cô - Bài tập về nhà 


• GV củng cố lại các nội dung chính trong bài: 


- Định nghĩa phản ứng thuận nghịch ? 

- Định nghĩa cân bằng hoá học ? 

- Tại sao cân bằng hoá học là cân bằng động ? 

- Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng ? 


• Bài tập về nhà : 1, 2, 3 (SGK). 
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Tiết 59 


CÂN BẰNG HOÁ HỌC (Tiếp) 


A. MỤC TIÊU 

7. Về kiên thức 

• HS biết thế nào là sự dịch chuyển cân bằng. 

• HS hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học và nội dung nguyên lí 
Lơ Sa-tơ-li-ê. 

8. Về kĩ năng 

• Quan sát thí nghiệm và rút ra được nhận xét về phản ứng thuận nghịch và 
cân bằng hoá học. 

• Vận dụng nguyên lí La Sơ-tơ-li-ê để làm chuyển dịch cân bằng đối với 
một phản ứng thuận nghịch cụ thể. 

• Dự đoán được chiều chuyển dịch cân bằng hoá học trong những điều kiện 
cụ thể. 

3. vể giáo dục 

Vận dụng các quy luật học được vào bài tập, vào thực tế để cho cân bằng 
hoá học xẩy ra theo chiều có lọi cho đời sống và sản xuất. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : - Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, hình 7.6 (SGK). 

- Thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng. 

• HS : - Ôn tập về phản ứng thuận nghịch và cân bằng hoá học. 

- Sự chuyển dịch cân bằng hoá học 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 
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III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐEN cân bằng HOÁ học 

Hoạt động 1 (10 phút) 

1. Ánh hưởng của nồng độ 

GV sử dụng phương pháp đàm thoại, 
dẫn dắt HS theo hệ thống câu hỏi : 

Xét hệ cân bằng sau trong bình kín ở 
nhiệt độ không đổi: „ 


C (r) + C0 2(k) —2CO (k) (l) 

Hệ đang ở trạng thái cân bằng, hãy 
nhận xét về v t , v n ? Nồng độ các chất 
trong phản ứng thay đổi như thế nào ? 

GV đặt vấn đề : Cho thêm vào hệ 
một lượng C0 2 lúc này v t có bằng v n 
không ? 

GV : V, tăng, v n có thay đổi không ? 


GV phân tích : Lúc đó cân bằng mới 
được thiết lập. Ớ trạng thái cân bằng 
mới, nồng độ các chất khác với cân 
bằng cũ. 

GV : Ớ trạng thái cân bằng mới nồng 
độ C0 2 so với ở cân bằng cũ thay đổi 
như thế nào ? 

GV hướng dẫn HS kết luận về sự ảnh 
hưởng của nồng độ đến cân bằng hoá 
học. 

Chú ý : Trong hệ cân bằng có chất rắn 
(ở dạng nguyên chất) thì việc tăng 


c (r) + co 2(k) —2CO (k) (l) 

- v c = v n — >■ nồng độ các chất trong hệ 
không đổi. 

- Thêm một lượng C0 2 —> nồng độ 
C0 2 tăng -> V, > V n . 

- V, tăng —> C0 2 phản ứng thêm với c 
tạo ra co —> v n thay đổi và sau một 
thời gian v t = v n . 


- Nồng độ C0 2 ở cân bằng mới giảm 
đi so với cân bằng cũ. 

Kết luận : Khi tăng hoặc giảm nồng độ 
một chất trong cân bằng, thì cân bằng 
bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều 
làm giảm hoặc tăng nồng độ của chất 
đó. 
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hoặc giảm khối lượng của chất rắn, 
không ảnh hưởng đến cân bằng. 

Hoạt động 2(10 phút) 


2. Ánh hưởng của áp suất 


GV làm thí nghiệm hoặc giới thiệu 
nghiệm trong SGK như hình 7.6 

GV sử dụng phưong pháp đàm thoại 
dẫn dắt HS theo hệ thống câu hỏi: 

- Xét hệ cân bằng : 

N 2 0 4( K) 2N0 2 ( K) (2) 

không màu màu nâu đỏ 

- Đẩy pít tông vào, thể tích của hệ 
thay đổi thế nào ? Áp suất chung của 
hệ tăng hay giảm ? 

Nếu làm được thí nghiệm thì GV yêu 
cầu HS nhận xét màu của khí trong hệ 
nhạt đi hay đậm lên. 

Nếu dùng tranh vẽ mô tả thì GV mô tả 
màu của khí nhạt đi. 

GV : Chứng tỏ cân bằng hoá học đã 
dịch chuyển theo chiều nào ? 

- Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, 
giảm áp suất của hệ bằng cách kéo pit 
tông ra. 

GV yêu cầu HS nhận xét sự thay đổi 
màu của khí trong hệ. 

Nếu mô tả thí nghiệm thì GV cho biết 
màu khí của hệ đậm lên. 

GV : Vậy khi giảm áp suất thì cân 
bằng dịch chuyển theo chiều nào ? 


HS thảo luận và nhận xét. 


- Thể tích của hệ giảm đi -> áp suất 
chung của hệ tăng lên. 


HS : Tăng áp suất cân bằng hoá học 
dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí. 


HS : Giảm áp suất cân bằng dịch 
chuyển theo chiều tăng số mol khí. 
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GV hướng dẫn HS kết luận về sự ảnh 
hưởng của áp suất đến cân bằng hoá 
học. 

GV lưu ý HS : Nếu phản ứng có số mol 
khí tham gia ở 2 vế của phương trình 
hoá học bằng nhau hoặc phản ứng 
không có chất khí tham gia thì áp suất 
không ảnh hưởng đến cân bằng. 


Kết luận : Khi tăng hoặc giảm áp suất 
chung của hệ cân bằng thì cân bằng 
bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều 
làm giảm tác dụng của việc tăng hay 
giảm áp suất đó. 


Hoạt dộng 3 (10 phút) 


3. Ánh hưởng của nhiệt độ 


GV bổ sung kiến thức về phản ứng toả 
nhiệt, phản ứng thu nhiệt: 

- Các phản ứng hoá học thường kèm 
theo sự giải phóng hoặc hấp thụ năng 
lượng dưới dạng nhiệt. 

- Để chỉ lượng nhiệt kèm theo người ta 
dùng đại lượng nhiệt phản ứng, kí hiệu 
là AH : 

AH < 0 —> phản ứng toả nhiệt. 

AH > 0 —> phản ứng thu nhiệt. 

GV chiếu 2 thí dụ lên màn hình : 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 AH = -65KJ 

CaC0 3 —£-> CaO + cơ 2 

AH = +178KJ 

Chúng ta trở lại xét cân bằng (2) trong 
bình kín. 

N 2 ơ 4(K) 2N0 2 (K) (2) 

không màu màu nâu 


HS: 

Phản ứng toả nhiệt -> AH < 0 
Phản ứng thu nhiệt —> AH > 0 
CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 AH = -65KJ 
CaCO, —£-> CaO + C0 2 

AH = +178KJ 

HS : Xét cân bằng (2) : 

N 2 0 4(K) ^ 2N0 2(K) AH = 85KJ 

không màu màu nâu 


AH = 85 KJ 







http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS thảo luận : 

- Dựa vào giá trị AH hãy cho biết đây 
là phản ứng toả nhiệt hay thu nhiệt. 

- Khi hỗn hợp đang ở trạng thái cân 
bằng, nhúng bình đựng hỗn hợp vào 
nước sôi thì màu nâu đỏ của hỗn hợp 
khí đậm lên. Chứng tỏ cân bằng dịch 
chuyển sang chiều nào ? chiều phản 
ứng thu nhiệt hay toả nhiệt ? 

- Nếu nhúng bình đựng hỗn hợp vào 
nước đá thì màu của hỗn hợp khí nhạt 
đi. Chứng tỏ cân bằng dịch chuyển 
theo chiều nào ? Chiều phản ứng thu 
nhiệt hay toả nhiệt ? 

GV yêu cầu HS kết luận về ảnh hưỏng 
của nhiệt độ đến cân bằng hoá học. 


GV hướng dẫn HS phân tích những 
điểm giống nhau của chiều chuyển 
dịch cân bằng hoá học khi chịu sự tác 
động của các yếu tố như nồng độ, áp 
suất, nhiệt độ. 

GV kết luận, nêu thành nguyên lí Lo 
Sa-to-li-ê và chiếu nội dung lên màn 
hình. 


- Phản ứng thuận thu nhiệt và phản 
ứng nghịch toả nhiệt. 

- Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch 
sang chiều thuận (chiều phản ứng thu 
nhiệt). 


- Giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch 
sang chiều nghịch (chiều phản ứng toả 
nhiệt). 


Kết luận : Khi tăng nhiệt độ, cân bằng 
chuyển dịch theo chiều phản ứng thu 
nhiệt. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng 
dịch chuyển theo chiều phản ứng toả 
nhiệt. 

Nhận xét : Chiều chuyển dịch cân bằng 
là chiều giảm tác động bên ngoài. 


Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê : Một phản ứng 
đang ở trạng thái cân bằng chịu một 
tác động từ bên ngoài như biến đổi 
nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân 
bằng chuyển dịch chiều làm giảm tác 
động bên ngoài đó. 
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Hoạt dộng 4 (3 phút) 

4. Vai trò của chất xúc tác 


GV giới thiệu : Chất xúc tác làm tăng 
tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản 
ứng nghịch với số lần bằng nhau. 

GV yêu cầu HS thảo luận : 

- Chất xúc tác có ảnh hưởng đến 
chuyển dịch cân bằng không ? 

-Vai trò của chất xúc tác trong phản 
ứng thuận nghịch ? 


HS thảo luận : 

- Chất xúc tác không ảnh hưởng đến 
việc dịch chuyển cân bằng hoá học. 

- Chất xúc tác có tác dụng làm cho 
cân bằng nhanh chóng được thiết lập. 


Hoạt động 5(10 phút) 


IV. Ý NGHĨA CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ 
CÂN BẰNG HOÁ HỌC TRONG SẢN XUẤT HOÁ học 


GV đặt vấn đề : Để hiểu rõ ý nghĩa của 
tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học 
trong sản suất chúng ta nghiên cứu hai 
quá trình sản xuất sau : 

Thí dụ 1 : Trong quá trình sản xuất 
axit suníuric phải thực hiện phản ứng 
sau : 

2S0 2(K) + 0 2 (K) 2S0 3(K) 

AH = -198KJ 

GV yêu cầu HS rút ra các đặc điểm của 
phản ứng này. 

GV bổ sung : Ớ điều kiện thường, phản 
ứng xẩy ra chậm, làm thế nào để phản 
ứng dịch chuyển theo chiều thuận, thu 
được nhiều S0 3 ? 


Thí dụ 1 : HS thảo luận. 

2S0 2 + 0 2 ^ 2S0 3 AH = -198KJ 
Đặc điểm : 

- Phản ứng thuận nghịch có sự tham 
gia của các chất khí. 

- AH < 0 -> Phản ứng theo chiều 
thuận là toả nhiệt. 

HS : Các biện pháp để cân bằng 
chuyển dịch theo chiều thuận : 

- Tăng áp suất của hệ. 

- Tăng nồng độ S0 2 hoặc 0 2 . 
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GV phân tích những ý kiến của HS và 
cho biết thực tế trong nhà máy đã làm 
như thế nào ? 


Thí dụ 2 : Xét phản ứng tổng hợp 
amoniac : 

N 2 (K) + 3H 2 (K) 2NH 3 

AH = -46,19KJ 

GV yêu cầu HS nhận xét về đặc điểm 
phản ứng ? 


GV đặt vấn đề : Ớ điều kiện thường 
phản ứng xảy ra chậm. Hãy cho biết 
biện pháp thực hiện để thu được nhiều 
NH, (phản ứng chuyển dịch sang phải). 


GV phân tích các ý kiến của HS và xác 
nhận ý kiến đúng và cho biết thực tế 
trong các nhà máy người ta làm như 
sau : 


- Giảm nồng độ S0 3 . 

- Giảm nhiệt độ. 

HS : Biện pháp thực tế: 

- Tăng nồng độ 0 2 bằng cách dùng dư 
không khí. 

- Nếu giảm nhiệt độ thì tốc độ phản 
ứng chậm —» phải thực hiện ở nhiệt độ 
hợp lí 450°c và dùng thêm xúc tác 

VA. 

Thí dụ 2 : HS thảo luận. 

^2(K) + 3H 2 (K) 2NH 3 

AH = -46,19KJ 

Đặc điểm : 

- Phản ứng thuận nghịch có sự tham 
gia của chất khí. 

- AH < 0 —> Phản ứng theo chiều 
thuận là toả nhiệt. 

HS : Các biện pháp : 

- Tăng p. 

- Tăng nồng độ N 2 , H 2 . 

- Giảm nồng độ NH 3 . 

- Dùng chất xúc tác. 

- Giảm nhiệt độ. 

HS : Biện pháp thực tế: 

- p = 200 - 300 atm. 

- Xúc tác : : Fe, K 2 0, A1 2 0 3 . 
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- Thực hiện phản ứng ở áp suất cao 
200 - 300 atm. 

- Dùng xúc tác : Fe, K 2 0, A1 2 0 3 . 

- Nhiệt độ phù hợp : 450 - 550°c. 


- 1 ° = 450 - 550°c. 


Hoạt động 6 (2 phút) 


Củng cô - Bài tập về nhà 


• GV củng cố các ý chính trong bài: 

- Nguyên lí chuyển dịch cân bằng 

- Ánh hưởng của các yếu tố : nồng độ, nhiệt độ, áp suất. 

• Bài tập về nhà : 4, 5, 6, 7, 8 (SGK). 

D. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK 

5. Đáp án c và D đều đúng. 

Chú ý : Để chỉ chọn một đáp án c như ý đồ của tác giả SGK thì câu D cần sửa 
lại như sau : 

D. Ớ trạng thái cân bằng, nồng độ các chất ở hai vế của phương trình phải 
bằng nhau. 

Vì theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng các chất ở hai vế của 
phương trình hoá học luôn bằng nhau ở mọi trạng thái (Cao Cự Giác). 

6. Đáp án c. 

5. C (r) + C0 2(K) —2CO (K) AH>0 

- Khi thêm vào hệ một lượng khí C0 2 —> cân bằng chuyển dịch theo chiều 
thuận. 

- Khi tăng nhiệt độ —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

- Khi giảm áp suất chung của hệ -> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 


6. C (r) + H 2 0 (K) 


CO (K) + h 2(K) ah>0(1) 
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a) Tăng nhiệt độ -> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

b) Thêm lượng hơi nước vào —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

c) Lấy bớt H 2 ra —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống —> cân 
bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 

e) Dùng chất xúc tác : không làm chuyển dịch cân bằng. 

co (K) + H 2 ơ (K) C0 2 (K) + H 2 (K) AH < 0 (2) 

a) Tăng nhiệt độ —> cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 

b) Thêm lượng hơi nước vào —» cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

c) Lấy bớt H 2 ra —> cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống —> không 
làm chuyển dịch cân bằng. 

e) Dùng chất xúc tác : không làm chuyển dịch cân bằng. 

7. Nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản được lâu vì cân bằng 
hoá học chuyển dịch theo chiều thuận, Cl 2 tác dụng từ từ với H 2 0 đến hết. 

8. Đun nóng hoặc hút khí 0 2 ra. 

E. TƯ LIỆU THAM KHẢO 

Xét phản ứng : Cu (r) + 2Ag + (aq) ^ Cu 2+ (aq) + 2Ag (r) 

Tại trạng thái cân bằng ta có : 

r [Cl C, (aq ?ĩ =K = 2,0.10 15 ở 25°c 
[Ag + (aq)] 2 

• Hằng số cân bằng của một phản ứng càng lớn thì nồng độ lúc cân bằng của 
những chất ở vế phải càng lớn hơn nồng độ các chất ở vế trái của phương trình hoá 
học. Phản ứng trên có hằng số cân bằng (K = 2.10 15 ) rất lớn nên có thể nói là phản 
ứng hoàn toàn. 
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Thay số vào hằng số cân bằng ta có thể thấy nếu tại trạng thái cân bằng 
[Cu 2+ ] = 0,01 mol/1 thì [Ag + ] = 2,2.10" 9 mol/1. Số này là quá bé nên trong thực tế có 
thể nói rằng các ion Ag + đã bị đồng đẩy hết ra khỏi dung dịch nước. 

Bạn đọc có thể so sánh với phản ứng : 

Cu (r) + Zn 2+ (aq) ^ Cu 2+ (aq) + Zn (r) 

K = ị^ỉ^l = 2.10- 19 ở25°C 

[Zn 2+ (aq)] 

• Chỉ có thể xác định hằng số cân bằng của một phản ứng ở một nhiệt độ cố 
định bằng thực nghiệm, không thể dự đoán dựa trên phương trình hoá học. 

• Nếu nhiệt độ thay đổi thì hằng số cân bằng cũng thay đổi. 

• Ớ một nhiệt độ nhất định có thể có nhiều hỗn hợp phản ứng ở trạng thái cân 
bằng, mỗi hỗn hợp có nồng độ chất phản ứng khác nhau. Ví dụ : 


Dung dịch 

[Cu 2+ ] mol/1 

[Ag + ] mol/1 

K = [Cu 2+ ] /[Ag + ] 

1 

2.10 5 

1.10 10 

2.10 15 

2 

8.10 3 

2.10 9 

2.10 15 

3 

2.10 1 

Ì.icr 8 

2.10 15 


• Có thể biểu diễn một phản ứng bằng nhiều phương trình hoá học. Độ lớn của 
hằng số cân bằng sẽ phụ thuộc vào phương trình đã dùng. Phương trình hoá học 
thích hợp phải được xác định theo hằng số cân bằng đã cho. 


Ví dụ : Phản ứng đồng đẩy bạc ra khỏi dung dịch nước có thể là : 

a) Cu (r) + 2Ag + (aq) ^ Cu 2+ (aq) + 2Ag (r) 

ở 25°c, K = |Cu ' j = 2.10 15 
[Ag + ] 2 

b) 1 Cu (r) + Ag + (aq) — 1 Cu 2+ (aq) + Ag (r) 
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, „ \C.U 2+ Ỷ 2 

ở 25 °c, K = L = 4,5.1 o 7 = (2.10 15 ) 1/2 . 
[Ag + ] 


Tiết 60 


LUYỆN TẬP: 

TỐC Độ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BANG HOÁ học 


A. MỤC TIÊU 

1. Củng cố các kiến thức về : 

- Tốc độ phản ứng. 

- Cân bằng hoá học. 

- Chuyển dịch cân bằng hoá học. 

2. Rèn luyện cách vận dụng các yếu tố để làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học. 

3. Vận dụng nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê để làm chuyển dịch cân bằng hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu và hệ thống bài tập luyện tập. 

• HS : Chuẩn bị hệ thống bài tập trong SGK. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VŨNG 


Hoạt dộng 1 (10 phút) 


GV yêu cầu các nhóm HS liệt kê các 
yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng. 

GV chiếu nội dung bài tập 3 (SGK) lên 
màn hình : 

Bài 3 : Có thể dùng những biện pháp 
gì để tăng tốc độ của đa số phản ứng 


1. Tốc độ phản ứng tăng khi: 

a) Tăng nồng độ chất phản ứng. 

b) Tăng áp suất chất phản ứng (nếu là 

chất khí). 

c) Tăng nhiệt độ cho phản ứng. 
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xảy ra chậm ở điều kiện thường ? 

GV chiếu nội dung bài tập 4 (SGK) lên 
màn hình để HS vận dụng : 

Bài 4 : Trong các phản ứng sau phản 
ứng nào có tốc độ lớn hơn ? 

a) Fe + CuS 0 4 (2M) và Fe + CuS0 4 (4M) 

b) Zn + CuS0 4 (2M, 25°C) 
và Zn + CuS0 4 (2M, 50°C) 

c) Zn (hạt) + CuS0 4 (2M) 
và Zn (bột) + CuS0 4 (2M) 

d) 2H 2 + ơ 2 ,nthường > 2H 2 0 

và 2H 2 + ơ 2 1 " lh ĩ ; rờn8 > 2H 2 0 

(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh 
trong cùng điều kiện). 

Hoạt độn ; 

GV tổ chức cho HS thảo luận về cân 
bằng hoá học : 

- Một phản ứng thuận nghịch ở trạng 
thái như thế nào được gọi là cân bằng 
hoá học ? 

- Có thể duy trì cân bằng hoá học để 
nó không biến đổi theo thời gian được 
không ? bằng cách nào ? 


d) Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng. 

e) Có mặt chất xúc tác. 

HS thảo luận theo nhóm, sau đó đưa ra 
nhận xét. 

a) So sánh nồng độ. 

b) So sánh nhiệt độ. 

c) So sánh diện tích bề mặt Zn. 

d) So sánh về xúc tác. 


2 (5 phút) 

HS thảo luận theo từng nhóm : 

- Trạng thái cân bằng hoá học xẩy ra 
khi v t = v n . 

- Có thể duy trì một cân bằng hoá học 
để nó không biến đổi theo thời gian 
bằng cách giữ nguyên các điều kiện 
thực hiện phản ứng. 


Hoạt động 3(10 phút) 

GV tổ chức cho l/s thảo luận về sự HS tổng kết theo bảng sau : 
chuyển dịch cân bằng hoá học : 
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- Thế nào là sự chuyển dịch cân bằng 
hoá học ? 

- Các yếu tố làm chuyển dịch cân 
bằng ? 

- Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê ? 

- Lấy ví dụ minh hoạ. 



giảm 


toả nhiệt 

Áp 

suất 

tăng 

cân bằng 

giảm số phân 
tử khí 

giảm 

chuyển dịch 

tăng số phân tử 
khí 

Nồng 

tăng 

theo chiều 

giảm nồng độ 

độ 

giảm 


tăng nồng độ 


B. BÀI TẬP 


Hoạt dộng 4 (5 phút) 

GV chiếu đề bài tập 1 (SGK) lên màn HS thảo luận. 

hình và yêu cầu HS thảo luận : ^, . 

• —» Đáp án A. 

Bài 1. Nội dung nào thể hiện các câu 

sau đây là sai ? 

A. Nhiên liệu cháy ở tầng khí quyển 
trên cao nhanh hơn khi cháy ở mặt đất. 

B. Nước giải khát được nén khí C0 2 
vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua 
(độ axit) lớn hơn. 

c. Thực phẩm được bảo quản ở nhiệt 
độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 

D. Than cháy trong oxi nguyên chất 
nhanh hơn khi cháy trong không khí. 

Hoạt động 5 (5 phút) 

GV chiếu nội dung bài tập 2 (SGK) lên 
màn hình và hướng dẫn HS thảo luận : 


Bài 2. Cho biết cân bằng sau được 


HS thảo luận —> Đáp án D. 
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thực hiện trong bình kín : 

PC1 5 (k) ^ PC1 3 (k) + Cl 2 (k) 

AH > 0 

Biện pháp nào sau đây tạo nên sự tăng 
lượng PC1 3 trong cân bằng ? 

A. Lấy bớt PC1 5 ra. 

B. Thêm Cl 2 vào. 
c. Giảm nhiệt độ. 

D. Tăng nhiệt độ. 


Hoạt động 6 (5 phút) 


GV chiếu nội dung đề bài tập 5 lên 
màn hình và hướng dẫn HS thảo luận : 


Bài 5. Cho biết phản ứng thuận nghịch 
sau : 

2NaHC0 3 (r) ^ Na 2 C0 3 + C0 2 (k) + 
+ H 2 0 (k) —» AH > 0 


HS thảo luận : 

- Đun nóng. 

- Hút C0 2 , H 2 0 ra ngoài. 


Có thể dùng những biện pháp gì để 
chuyển hoá nhanh và hoàn toàn 
NaHC0 3 thành Na 2 C0 3 . 


Hoạt động 7 (5 phút) 


Dặn dò - Bài tập vê nhà 

• GV dặn dò HS về kế hoạch ôn tập cuối năm để thi học kì. 

• Bài tập về nhà : 6, 7 (SGK). 


ÔN TẬP CUỐI NĂM 


A. MỤC TIÊU 
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1. Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức trong chương trình. 

2. Nhấn mạnh, khắc sâu các kiến thức trọng tâm của từng chương và của cả 
chương trình. 

3. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và giải bài tập 
hoá học. 

4. Phát triển ỏ HS tình cảm, thái độ với bộ môn : yêu thích môn Hoá học. 

B. CHUẨN BỊ CỦA GVVÀ HS 

• GV : Máy tính, máy chiếu, hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan đến các 
chương trong chương trình. 

• HS : Hệ thống hoá các kiến thức trọng tâm đã học. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC 

1. Giao cho HS tự tổng kết kiến thức cơ bản của từng chương. 

2. Tổ chức cho các nhóm HS thảo luận và bổ sung cho nhau. 

3. Hướng dẫn HS tổng kết kiến thức dưới dạng sơ đồ hoặc bảng biểu, có thể 
thu lại để chấm và cho điểm từng nhóm, sau đó trả lại để HS làm tài liệu ôn tập. 

4. Hướng dẫn các nhóm HS giải một số bài tập trọng điểm liên quan đến kiến 
thức của từng chương và cả chương trình. 

5. Trao đổi một số nội dung cơ bản và chuẩn bị cho việc ôn thi học kì II đạt 
kết quả tốt. 

D. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 

1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 180. Trong 
đó tổng số các hạt mang điện tích chiếm 58,89% tổng số hạt. 

a) Viết cấu hình electron của X. 

b) Dựa vào cấu tạo nguyên tử của X hãy dự đoán tính chất hoá học cơ bản của nó. 

2. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai phân nhóm chính (nhóm A) kế tiếp nhau 
trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của chúng bằng 58. 

a) Viết cấu hình electron của các nguyên tố X và Y. 
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b) Xác định vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn. 

3. Cân bằng các phản ứng oxi hoá - khử sau : 

a) K 2 S + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> si + . 

b) KI + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> I 2 ị +. 

c) S0 2 + KMn0 4 + H 2 0 -> H 2 S0 4 +. 

d) FeS 2 + HN0 3 -> NOt + H 2 S0 4 +. 

4. Cho khí H 2 S tác dụng với dung dịch NaOH dư, muối thu được lần lượt cho 
tác dụng với các dung dịch sau : MgCl 2 , AICI3, CuCl 2 , FeCl 2 . Viết phưong trình 
phản ứng hoá học xảy ra. 

5. Tìm các phương tình hoá học giữa axit suníuric với các đơn chất và hợp 
chất khác nhau để từ 1 mol H 2 S0 4 giải phóng ra : 

a) mol S0 2 b) — mol S0 2 


d) 1 mol S0 2 



mol S0 2 


d) 1,5 mol S0 2 


f) 2 mol S0 2 


6. Có thể chuẩn bị được một hỗn hợp hay không giữa : 

a) Nước clo và nước hiđro sun l ua. 

b) Nước clo và axit clohiđric. 

c) Nước clo và axit brom hiđric. 

7. Có 4 lọ mất nhãn chứa riêng rẽ từng dung dịch của 4 chất sau : HC1, NaCl, 
NaBr và NaClO. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 chất đó. 

8. Hoà tan 165g hỗn hợp hai muối cacbonat và suníit của cùng một kim loại 
kiềm (nhóm IA) vào dung dịch HC1 dư. Toàn bộ khí thoát ra được hấp thụ tối thiểu 
hết 500ml dung dịch KOH 3M. Xác định tên kim loại kiềm ? 

9. Hãy cho biết người ta sử dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các 
trường hợp sau đây : 

a) Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín để ủ rượu. 
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b) Đập nhỏ đá vôi (đường kính ~ lOcm) để nung vôi. 

c) Nén hỗn hợp khí N 2 và H 2 ở nhiệt độ cao để tổng hợp khí amoniac. 

10. Một oxit A chứa 30,43% nitơ về khối lượng. Tỉ khối của A so với không 

khí là 1 , 59 ] 

a) Xác định công thức phân tử của A. 

b) Biết có cân bằng sau : 

2A ^ B 
(khí) (khí) 

Tỉ khối của hỗn hợp (A và B) so với hiđro ở : 

* t° c là 27,6. 

1 

* t° c là 34,5. 

2 

a/ Khi tăng áp suất, cân bằng của phản ứng trên chuyển dịch theo chiều nào ? 
Giải thích. 

p/ Khi t[ > t 2 thì chiều thuận của phản ứng trên là toả nhiệt hay thu nhiệt ? Giải 
thích. 
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